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« Dân tộc ta đã từng đương đầu thắng lợi 4 tới! 
biết bao cuộc xâm lăng tàn bạo của các 'thê "bực 
phong kiên phương Bắc. Chúng ta có thê tự hào 
rằng : trong thẻ kỷ 13; nước Đại Việt đã đánh 
thắng quân Nguyên là kẻ thù xâm lược mạnh nhát 
uà hung bạo nhất thời bảy giờ, không những bảo 
tệ được nên độc lập của mình mà đã có công hiển 
quan trọng, ngăn chặn giặc Nguyên lan tràn xuỗng 
Đông Nam châu Á›. 


VÕ NGUYÊN GIÁP 
Diễn văn, 22-XII-1978 


Chương mở đầu 


Không hẹn mà gắn như cùng một lúc, khi trên thảo nguyên 
Bắc Á, chú nhỏ Khu-bi-lai mới rạ chào đời trong khu lều trại 
đại quý tộc Mông Cổ được bảo vệ bằng điệp trùng những vòng 
thân quân giấp sĩ, thì ở lưu vực Dương Tử Giang phì nhiêu" 
của Hoa Nam, dưới vòm mái cong của một tòa nhà phú hộ Trung 
Quôc óng ánh sắc lụa là và đồ sứ, cậu ké.Văn Thiên Tường cũng 
cầt lên những tiềng khóc non nớ: dầu tiên, và giữa vùng đồng 
trũne phù sa sông Hồng, trong khu đỉnh cơ cửa rnột dòng họ 
mới tời nghề đánh cá để nắm lây quyền lực chính trị, Tiần Quốc 
Tuân cũng vừa bắt đầu trông thầy những Yia nắng rực rỡ của 
cuộc sông Việt Nam.. _ 


Những con người thuộc các dân tộc khác nhau ây, xa lạ nhau 
trong khoảng cách không gian nghìn vạn đặm, nhưng rồi sẽ có 
những sô phận giao lưu chặt chẽ trong một môi quan hệ thật 
là đặc biệt. Bởi giông bão cửa lịch sử thê kỷ thứ mười ba rồi 
sẽ cuôn họ cũng như đât nước của bọ vào những cuộc đụng độ 
và thử thách thật là khôc liệt : em ruột của đại hãn — vua trên 
các vua — Mông Cô, cháu nội của Tê-mu-gin khủng khiếp tức 
Thành-cát-tư Hần, Khu-bi-lai sẽ đi vào lịch sử với tư thê cửa 
hoàng đề Nguyên triểu Hôt-tầt-liệt thông trị cả nước Trung 
Hoa mênh mông và nhiều nước khác nữa ; trong khi từ địa vị 


7 


chủ nhân đất nước, Văn Thiên Tường sẽ trở thành hình ảnh 
tiêu biểu cho sô pận bí thảm của nước Trung Hoa với đề chê 
Tôn; bị kauâ: phục trước sức mạnh Mông Cô ; còn Trần Quôc 
Tuâa thì, cùng cả dân tộ: mình, c©ạm trán với Hôt-tât-liệt nhưng 
kiônz c¡ ju rơi vào cảnh n.ộ của Văn Tniên Tường, đã — như 
lời c. đo tron. bộ Đại Việt sử ký toàn thư — «lập nên sự ngkiệp 
hiểm tây, tiếng tăm két đên giặc phương Bắc, khiên họ phải 
gọi là Hưng Đạo Vương mà không đám gọi đền tên ...» 


— Ta sinh vào buổi n›iễu SW 0ï, gặp lúc gian nan... 
Trần Q.ôz Tuần đã nói như thê về thời đại mình. Đây là một 
thời đại mà n-iễu nương gian nan đã tạo thành một cơn động 
đã: thật lớn và thật dài qua biển giới của cả một loạt quỗồc gia. 
Trời có sao 
Đanz quay cuống 
NÑ;ười người đã nổi đậy 
Khiông về chỗ ngủ của mình nãa. 
Mà cướp đoạt của cải lẫn nhau. 
Đầt có cỏ 
Đang lật nhào 
Naười nzười đã nỗi dậy. 
Không nằm tronz chăn của mình sữa 
Mà đánh lẫn nhau ». 


Nều chính Si-ghi Khu-tu-khu, thân binh của Thành-cát-tư 
Hãn đã việt như thề vể đầt nước Mông Cô, thì : 
— «Thành quách nhân dân bán dĩ phi» 
(T.:ành quách n:ân dân kaông còn lầy được một nửa) và 
« Sơn bà phá toái phong phiêu nhứ y 
(Núi sông tan nát như tơ trước gió thổi) 
cũng chính là lời thơ về đât nước Trung Hoa của Văn Thiền 
Tường. : 


Cơn phong ba cuôn từ vộ ngựa của những ky đội có sức mạnh 
'ghê gớm trên thảo nguyên Mông Cổ đã lừng lững để đầu tiên 
về hưởng tây. Những mãnh tướng hung dỡ, dấn đầu những 
đoàn quân thiện chiên, cưỡi trên n'ững con nzựa cao lớn, với 
giáo dài và cung mạnh, mang theo cả hỏa kt:í và vũ khí phá thành, 
đã vượt qua các tLảo nguyên và sa mạc Trunz Á, tiền sang 
phương tây. Những con người vạm vỡ tơ khỏe, từ bé đên lớn 
hầu như chỉ sông trên lưng nzựa, lầy việc luyện tập chiên trận 
làm nghề nghiệp suốt đời, có sau lưng cả một dân.tộc đã bị huy ' 
động toàn bộ chì để nuôi dưỡng và tiếp sức cho những cuộc 
viễn chỉnh, đã tạo ra cả một cơn lôc giêt chóc, cướp phá kinh 
khủng, và để lại phía sau đà cuôn của nó nhữnz bình địa tan 
hoang : sa Nghệ thuật, những thư viện phong phú, nến nông 
nghiệp ưu việt, cung điện và giáo đường — tât cả đều sạch 
không l» — đầy là điểu nhận xét tóm gọn của Các Mác. 


Tiêu diệt những vương quốc giàu có ở Trung Á, thảo nước 
sông A-mu Đa-ri-a vào thành Uôc-ghen cho chết sặc toàn dân, 
để lại bảy' chục vạn xác chết ở thành Méc-vơ, những đạo quÂn 
lMông Cổ tiệp tục tràn vào châu Âu. Nhiều lần giày xéo đât Nza, 
quân Mông Cổ đã có lần đánh tan một lúẻ cả tám vạn liên quÂn 
Ñga, bắc ván lên đầu-các vương công chiền bại để ngồi ăn tiệc 
mừng chiên thẳng, và chiêm đóng Mát-xcơ-va, tàn phá Ki-ép... 
Tràn vào các nước Hung-ga-ri, Ba-lan, Tiệp-khắc, Nam-tư... 
quân Mông Cổ đã khiên cả châu Âu kính hoàng, và ở nước Đức, 
người ta chỉ còn biết cầu kinh để xin « Chúa cứu vớt chủng con 
khỏi cơn thịnh nộ Mông Cổ I›. Còn ở phía Tây Nam, quân Mông 
Cổ đã đánh tới các nước Xi-ri, I-rắc, I-răng..., tiêu hủy thành 
Bát-đa thần kỳ, cổ kính, sau%hi đã bắt An Mu-xta-xim — vua 
Hồi giáo — bồ vào túi vải quăng cho ngựa dẫm chết ! 


Không chỉ hành quân đánh phá, cướp bóc, mà còn dổn quân 
chiêm: đóng, thông trị, vó n;ựa của nuững ky đội tràn tới đâu, 
bộ máy cai quản cửa Mông Cổ cũng mọc lên tới đó, làm ngay 
chức năng huy động người và của để phục vụ việc tiễp tực cướp. 
phá, chiếm giữ. Đề quốc Mông Cề mở rộng dắn, với một sức - 
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loang dễ sợ, từ Bắc Á sang Trung Á, Tây Á, Đông Âu, Nam 
Âu... trùm lên cả các quôc gia Nga, Mô-ra-vi-a, Ba-tư, Thổ, 
Ác-mê-nij, Gơ-ru-di-a, A-déc-bai-piăng.. - : 

Cũng với sức mạnh đã hoành hành ở hướng tây như thể, cơn 
bão táp cuồn theo vó ngựa các ky đội Mông Cô lại tràn về phía 
đông. Đầu tiên là nước Tây Hạ, một vương quốc từng gây k ôn 
cho đề chê Tông thông trị Trung Hoa từ thê kỷ thứ mười một, 
bị xóa tên trên bản đổ. Tiệp đó là nước Kim, cũng đã nhiều 
phen làm triểu Tổng lao đạo, nay bị tiêu diệt. Quân Mông Cổ 
đã vào chiêm Bắc-kinh, đánh xuông nước Đại Lý ở Vân Nam, 
đánh sang Triểu Tiên, đánh sang- Nhật Bản... 

Vương triểu Tông từ chỗ làm chử cả Trung Q.iốc, trước sức 
ép Mông Cổ, đã phải co lại, lui xuông hùng cứ ở phía nam Trung 
Hoa, nhưng cũng không tránh khỏi số phận diệt vong như nhiều 
nước Đông Á khác. Từ năm 1236, ba đạo quân mạnh của Mông 
Cả, theo lệnh của chính con trai Thành-cát-tư Hãn, đã chia ba 
_nøä đường tiên vào đât Tênz. Cuộc chiên tranh chỉnh phục nước 
Trung Hoa với đề chê Tông mở màn, đo con trai: Thành-cát-tư 
Hãn chủ trương, vừa đánh vừa nzhi, đên đời cháu của đại hãn 
Mông Cổ đầu tiên, Khu-bi-lai tức Hôt-tât-liệt, thì hoàn thành. 


Quân Mông Cô đánh Trung Hea cùng một lúc với nhiều hướng 
ra quân chính chiên khác, cho nên cuộc tiên công không phải 
là đã thật ráo riết, quyệt liệt rà gôi sóng thành nhiều đợt. Ây 
vậy mà Trung Qiôz thua hết trận này đền trận khác, hoàn toàn 
lâm vào thê phòng ngự bị động. Dưới sự điều bát của Khu- 
bi-lai, tổng chỉ huy A-giu của đạo bính Mông Cổ chính phục 
Trung Hoa chính là tên bại tướng đã phải tháo chạy nhục nhã 
khỏi Việt Nam vào năm 12s8, vậy mà tronz đợt tổng công kích 
Tông triểu vào cuôi nhữ4z năm 7o cửa thê kỳ thứ mười ba, 
quân Mông Cổ đã đánh bại được Giả Tự Đạo, thừa tướng của 
nhà Tông một cách để dàng. Có lần, vào năm 127s, mười ba 
vạn quân Tông đã bị quân -MộN Cổ tiêu diệt chỉ trong vòng 
một ngày Ị 
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Trong cơn giông bão chiên chỉnh đó, Văn Thiên Tường, tầm 
' mương yêu nước ngời sáng của Trung Quốc, kháng chiên càng. 
thua càng đánh hăng, vào cuôi năm #8278 đã bị rơi vào tay Khu- 
bi-lai. Ba năm giam cẩm ở Bắc-kinh, càng được dụ dỗ càng 
khẳng khái đâu tranh, nhưng Văn Thiên Tường cũng chỉ còn- 
cách chọn lầy cái chêt và để lại thiên Chính khí ca bì trắng cho 
Trung Hoa mà thôi. 


Cuổi cùng, vào đẩu năm 127o, quân Tỏng đã bị Mông Cổ 
đốn ra đền tận biển Quảng, Đông. Ở đó, tể tướng Lục Tú Phu 
đã cống vua Tông Triệu Bính nhảy xuông biển tự tử, còn đại 
tướng Trương Thê Kiệt toan vượt biên lánh sang Việt Nam 
nương nhờ, cũng bị bão đắm thuyển. Cả nước Trung Hoa lâm 
vào cảnh «can qua lưu lạc » và «nhà âm u ma quÌ lập lòe, giữa 
mùa xuân mà kín om như rnực, ngựa quý sông cùn? với trâu, 
phượng hoàng ăn quân trong chuồng gà» — đúng như lời thơ 
-_ đề lại của Văn Thiên Tường. 

Nhưng đât nước rộas lớn và đông đúc ầy không chỉ chịu một 
sô phận đắm chìm, mà còn biên hóa thành một rzuốn bón bồi 
béo ,bờ cho chủ trương xâm lược và bành trướng của những ` 
kẻ đang muôn nắm bá quyển thiên hạ-lúc bâysyiờ. Đề chê Tông 
_ở Trung Hớa, trước khi bị Mông Cổ tiêu diệt, tron; ba thể kỷ 
tốn tại của mình; thừa hưởng cái di sản đã thành rớp xâu của 
các triểu đại trước nó là xâm lược và bành trướng, đã ra sức 
mở rộng quyền lực và bờ cõi ra các lrướng thiên hạ. Nước Đại 
Việt ở hướng nam đã là mục tiê“ của nhiều lẩn gây rôi, quây 
phá, lần ép và hai lần ra quân xâm lược của Tông triểu. Bây 
giờ, bị Mông Cô đánh bại, như một thây ma khổng lỗ ngã xuông 
nhưng tà khí cửa nó vừa thoát xác đã gặp ngay chủ trương đánh 
chiêm toàn cầu của các thủ lĩnh phong kiên Mông Cổ để mà nhập 
vào, đồng thời, thân xác của nó cũng lập tức biên thành nhựa 
độc bơm mớm cho. sức mạnh chỉnh chiên của các thê lực phong 
kiên Mông Cổ — nước Trung Hoa ở nửa cuôi thê kỳ thứ mười 
ba, có những người chủ Mông Cô, đã trở thành đê chê Nguyên 
với hoàng đề Hôt-tât-liệt và triểu đình nhà Nguyên Ì 
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Một sô không nhỏ người Trung Hoa đã bỏ nước vào địp này 
đề đên nước Việt sinh sông và mưu lo việc khôi phục đât cũ, 
nhưng phần lớn bọn văn°quarì võ tướng Trung Hoa dưới triểu 
N uyên đã quay sang thờ phụng nhữag người chủ mới, bày 
mưu tính kề và điểu bát quân mã, tiếp tục giầc mộng xâm lược 
và bành trướng cô hữu của chúng đưới ri¿ọn cờ của hoàng để . 
Hôt-tât-liệt. Hàng chục vạn người Trung Hoa, ở phía Bắc thì ' 
trở thành những «Hán quân», ở phương nam thì trở thành 
những « Quân tân phụ», múa giáo giương cung trong các đội _ 
quân viễn chính của Nguyên triểu. Hàng triệu người Trung 
Hoa nữa, ở khắp nước, biên thành những cỗ máy nhả ra vũ khí, 
lương thực, quân trang quân dụng... lại guồng máy xâm lược 
ki.ông lồ của nhà Nguyễn. 


Cơn bão lỗz>chỉnh 'phạ† Mông Cả giờ đây đo: góp thêm 
vào những luồng xoáy mới. Đó là, bên cạnh sự bạo tàn, ổ ạt, 
bây giờ còn có sự thâm hiểm, sự đai dằng và nhất là sự nhân 
bội lên vể sồ lượng đông đúc bạt nàn của Trung Hoa phong 
kiền, làm nên sức mạnh của Nguyên triểu xâm lược. Với một 
sức mạnh như thể, cơn bão lỗc ầy đã quay hướng về phương 
narn, nhằm vào nx44c Đại Việt ở đời Trần và nhiều nước Đông _ 
Nam Ấ khác. 


« Buổi nhiễu. nhương » và «lúc gian nan» mà Trần Hưng Đạo 
* đã nói đến, chính là khởi sự từ đây. 


“.... 


_ Một cơn nhiễu nhương, gian nan khác nữa cũng đã xẩy ta 
.ở nzay trong nội bộ nước Đại Việt vào đầu thể kỷ thử mười 
ba. Vương triểu Lý — với những chiền công lẫy lừng cả phá 
quân Tônz xâm lược và nuững kỳ tích xây đựng nên đê Cơ Xá, 
tháp Bảo Tniên, chùa Một Cột... ở thê kỷ thứ mười một — đên 
đầu thê kỷ thứ mười ba đã lâm vào cẳảnh suy thoái, mât hệt sức 
sóng của nó. Tronz khi đó, xã hột Đại Việt, ba thể kỷ sau khi 
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_ra khỏi đêm đen nghìn năm dài dặc bị phong kiền Trung Hoa 
đô hộ, vẫn còn đang ở trên đà phát triển của cuộc phục hưng 
dân tộc vĩ đại. Chính sự đình đồn của bộ máy điểu hành Lý triểu 
đã gây ra những trục trặc lớn cho sự phát triển đó. 


Vào năm 12o7, những người dân nước Đại Việt đã được nghe 
chính vua Lý Ca© Tông than thở trong tờ Chiều tợ lỗ: : « Ở tận 
nơi cửu trùng, không biêt được cảnh khó ki:ăn của dân chúng, 
ngỉ.e lời bọn tiểu nhân mà gây nên oán với kẻ dưới. Dân vai oán 
thán thì trẫm còn biệt đựa vào ai ?%, 


Quả là không thê đựa được vào ai nữa, khi mà triểu đình nhà 
Lý không phải chỉ có một quan phụ chính đại thần kiểu Đỗ Anh 
Vũ, ngang ngược và hách địch, chỉ chuyên ra lệnh và sai khiễn 
mọi ngườ® bằng... mắt, cả gan gian đâm với mẹ vua, nhưng khi 
bị tội lại được chính hoàng thái hậu tung tiển bạc đút lót để cứu 
thoát ! Ở' ngay trước sân triểu, theo sáng kiện của Nguyễn Quốc 
DI, chiếc-hòm kín nhận thư tô giác chỉ mới một thoáng mà đã 
đầy ắp, nhưng kêt quả lại là... chính Quốc Dĩ bị bọn gian thần 
bắt uồng thuôc đột chết ! Tuy nhiên, bộ Đại Việt sử lược được 
soạn ngay sau thời nhà Lý, lại cho biêt rằng tòa nlà Lý triểu 
đột là từ nóc trở xuông : « Nhà vua rât ham của cải lợi lộc, lây 
việc buôn quan bán ngục làm chính sự... Kho đụn của triểu đình 
thì của cải chất như núi, còn trăm họ thì kêu ca oán thán. Giặc 
cướp nổi lên như ong%. 


Trong hoàn cảnh ây, liên tiếp vào những năm Ki: 1198, 
1208... nạn đói hoành hành sdân chẻt đói quá nửa», sngười 
chằt nằm chồng lên nhau » — như lời ghi của sử cũ. Đã thể, lại - 
thêm nạn phong kiên cát cứ, xung đột, khuynh loát, lôi kéo nhân 
dân vào những cuộc chém giềt đẫm máu giữa các thủ lĩnh, thê 
tộc, họ Nguyễn, họ Đoàn, họ Trần, họ Hà, họ Phạm... kéo dài 
trên khắp các địa bàn trung du, đồng bằng, ven biển, miễn núi, 
thậm chí ở ngay cả kinh thành. Hào lãy chưa bao giờ lại đào đắp 
nhiều như thê do sức dân bị huy động, cũng như đê điều chưa 
bao giờ lại bị phá hủy nhiều như thê do các thể lực cát cứ mưu 


13 


hại lẫn nhau. Kinh thành Thăng Long cũng mây phen bị đềt 
phá, triểu đình phải dựng tạm lên chiếc nhà tranh cho vua ở l 


Từ vua Lý Cao Tông thích nghe Âm nhạc rển ri— khiền nhà 
sư Nguyễn Thường phải nhắc lời Kinh Thi để cảnh cáo : «Âm 
nhạc của nước loạn, nghe như oán như giận vì chính sự nước 
ầy sai trái ;-âm nhạc cửa nước mật, nghe như thương như tiệc, 
vì nhân dân nước ây kl:ôn cùng » — đên vua Lý Huệ Tông cuỗi 
cùng đã hóa điên — như sử cũ mô tả : « Khi thì xưng là thiên 
tướng giáng hạ, tay cẩm giáo mộc, cắm lá cờ nhỏ lên búi tóc, 
đùa piỡn múa may từ sẳng sớm đền quá trưa mới thôi ; khi thì 
lại toát mồ hôi, người ráo khát, uông rượu ngừ li bì đến mãi 
hôm sau mới tỉnh › — triểu Lý đã trượt dài trên dôc suy thoái, 
kéo theo cẢ xẩ hội vào cảnh gian khổ nhiều nhương, suốt mmÂY 
chục năm ròng. . 


Chính vào lúc Äy, khởi từ nơi sinh trưởng của Trần Hưng 
Đạo, thể lực của dòng họ Tiần, với những Trần. Tự Khánh, 
Trần Lý, Trần Thừa, Trần Thủ Độ... đã trỗi dậy, và bằng sự 
biên ngày ro tháng giêng năm 1226, chuyển chiếc ngai vàng từ 
chỗ ngồi của cô bé Lý Chiêu Hoàng lên bảy sang cho chú bé Trần 
Cảnh lên tám, đã kết thúc vương triểu nhà Lý, thành lập vương 
triểu nhà Trần, và giải quyết luôn cơn khủng hoảng chính trị 
— xã hội đầu thê kỷ thứ mười ba ở nước Đại Việt, 

Phần tư thê kỷ liền sau đó, gồi giữa những năm nhiễu nhương 
đầu thể kỷ và những năm gian nan, ở nửa cuỗi thể kỳ, là phẩn 
tư thê kỷ đề nước Đại Việt với vương triểu Trần vừa được thành 
lập có thể dc sức kịp thời ôn định tình hình và xây dựng lực lượng, 
chuẩn bị đôi phó với cơn giông bão Nguyên — Mông đã lừng 
 lững đùn lên ở phía bắc chân trời của đât nước. 

Đó là những năm mà những người thuộc dòng họ Trần — 
giờ đây đã trở thành tôn thât, nắm quyển bính cả thiên hạ — 
thực hiện điều tuyên bồ của vua Trần Thánh Tông : « Gặp lúc 
'lo cùng lo, gặp lúc vui thì cùng vui», ra sức cùng cô bộ máy chính . 
quyển phong kiên đã giành được về mình cho có hiệu lực thực 
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sự. Vì thể mà, tuy vẫn có những lúc cùng nắm tay nhảy múa, 
uỗng rượu và giải chiêu nằm ngủ cả bên nhau trong một tòa cung 
điện, nhưng mọi người đểu vẫn phải tìm ra và đồn hế" tài trí, 
sức lực vào việc lo liệu trọn vẹn các trọng trách từ trong triểu 
đền ngoài lộ, - 


Đó là những năm mà cùng với việc ổn định đội ngũ vương 
hấu quan lại giường cột, còn là những việc thể chê hóa quốc gia 
với những bộ Hình luật gồm 2o quyền và Quốc triểu lễ nghỉ 
gồm ro quyển ; tổ chức các sảnh, đài, viện và các an pkử sứ, 
tri phủ, trỉ châu, đại tư xã, tiểu tư xã... với chức trách, quyển 
hạn và bổng lộc rõ tàng, duyệt định dân định để nắm kỹ nhân 

ˆ lực, thông nhất tiển đồng và cân đo để khỏi rồi loạn lưu thông... 


Đó cũng là những năm mà việc chăm lo cho dân giàu nước 

mạnh được chú trọng và đạt được nhiều kết quả, từ việc tổ chức 
đắp đê Đình Nhi tận nguồn ra biên và đào kênh Trầm kênh Hào, 
đền việc khơi sông Tô Lịch, sông Thiên Đức ; từ việc qui định 
hợp lý và rõ ràng chê độ tô thưể và bán mua ruộng đât để mọi 
người cày ruộng đểu yên tâm làm ăn, đền việc chiêu dân khai 
hoang lần biển lập thêm điển trane, thái âp ; từ việc mở công 

-trường khai khoáng đền việc khuyên ktkích làm gôm men nâu 
và dệt lụa năm màu ; từ việc lập các quản chợ cứ s dặm là một 
"khu, đền việc xây đựng cảng buôn ngoài biên ; từ việc ban thưởng 
cho người già để khích lệ dân tình, đên việc mở khoa thi thái 
học sinh để bồi dưỡng kén lựa nhân tài trẻ tuổi... 


Đó cũng là những năm mà việc bỉnh bị được đặc biệt lưu 
tâm, từ việc kén chọn người mạnh khỏe vào các quân Tứ thiên, 
Tứ thánh, Tứ thần, đền việc giao cho các lộ như Hồng, Khoái 
chuyên mộ quân Thánh dực và các lộ n!:ư Kiên Xương, Trường 
Yên chuyên mộ quân Thần sách ; từ việc xây dựng các s đoàn 
đội trạo nhỉ » (lính chèo thuyền) đên việc đóng các chiên thuyển 
và chiên cụ ; từ việc xây dựng được cả bính đội triểu đình lẫn 
quân lính cửa các địa phương, của các vương hầu và dân binh 
các làng xã, đên việc thực hiện ¿trăm họ đều là lính * như lời 
chép của sách Lịch triểu hiền chương ; từ việc học tập bính 
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. pháp bắt buộc đổi với các tướng sĩ, đền việc ráo riết luyện tập 
đánh bộ, đánh thủy cho «quân lính cẩn tỉnh nhuệ, không cần 
nhiều » theo yêu cầu của Trấn Hưng Đạo,: 


Tóm lại, đó là những năm mà sức sông bến bì của dân tộc 
đang ở trên đà phục hưng lại được tiệp tục khai thông để sẽ bùng 
lên mãnh liệt, những năm mà « vua tôi thuận hòa, trên dưới mmột 
đạ » và việc «khoan thư sức dân làm kê sâu rễ bền gồc» như 
chiên sách của Trần Hưng Đạo được thực hiện. Đó còn là nững 
năm để cho chú bé Trần Cảnh có thẻ kịp trở thành vua Trần ` 
Thái Tông anh hùng, và chàng thanh niên Trấn Quốc Tuân 
sẽ trở thành Quôc công Tiệt chê Hưng đạc đại vương, cũng 
như các thê hệ kni ây mới sinh hay sắ2 sinh, rồi sẽ tiếp thư được 
truyển thồng và công quả của nó để tôi luyện trong thời điềm 
và hoàn cảnh của mình, và qui tộc thì trở thành những Trần 
Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trấần Quang Khải, Trần Nhật 

- Duật..., bỉnh dân thì trở thành Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Địa 
Lô, Vêt Kiêu, Dã Tượng... — những thành viên của cả một... 
dân tộc và những đại diện của cả một nển văn minh, sẵn sàng ' 
đem sức mạnh của mình đương đầu với kẻ thù xâm lược bành 
trướng, vượt qua buổi ni‹iễu nhương, lúc gian nan, mà lập nên 
chiên công hiền hách, lẫy lừng... 
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Chương thứ nhất 


Một viên tướng Mông Cô ngồi lẩm lì suy tính ở trại quân 
A-mân (, 

Trần Quốc Tuân gọi hắn là Côt-đải-ngột-lang. Sử thần Trung. 
Hoa gọi hắn là Ngột-lương-hợa-thai. Còn chính tên Mông Cổ 
của hắn là U-ri-ana-kha-đai. Hắn được marw tên này, bởi bắn 
là người của dòng họ thủ lĩnh bộ lạc U-ri-ang-kha nỗi tiêng trên 
thảo nguyên Mông-Cẻ ®), 

Đó là một tướng lĩnh quí tộc nhà nòi. Cha đẻ của hắn, lão 
tướng Xu-bu-tai, bạn chiên đầu thân thiết của chính Tê-mu-gin 
khủng khiềp tức Thành-cát-tư Hãn, đại hãn đầu tiên — vua 
trên các vua Mông-Côổ. Chính Xu-bu-tai là người đã đánh tan 
một lúc 8 vạn liên quân ÑNza, đánh chiếm thành Biện kính của 
nước Kim, làm tiên phong trong chiên dịch tân công Mát-xcơ-va, 
đánh bại quân đội Hưng-ga-ti trên bờ sông Tít-xa. Nôi nghiệp 
cha, U-ri-ang-kha-đai đã tung hoành trên đât Tây Hạ, tâ1 công 
vào Ba-lan và Đức, nhận lệnh đánh kinh thành Bát-đa... Chính 
hắn là người đã kèm cho Khu-bi-lai tần công vùng Vân-Nam 


¡. Nay là Khai Viễn, Vân Nam, Trung-quộc. 
2a. Tiêng Mông Cổ, U-ri-ang-kha-đai có nghĩa là « Người của bộ lạc 
U-ri-ang-kha ›. 
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của Trung-quộồc. Là bạn chiền đầu thần thiềt của người sau 
này sẽ trở thành hoàng đề Nguyên triểu, từ năm 1254, U-ri- 
anz-kha-đai là người đặc trách công việc chính phạt ở chiến 
trường tây — nam Trung-hoa, bắt sông vua nước Đại-Lý, hằng 
ptục các dân tộc thiểu số ở Vân-Nam, và đền năm 12s6 thì hoàn 
thành việc đặtách thông trị Mông-Cổ lên toàn bộ miễn đắt này. 


Vào năm 1257, một mệnh lệnh từ bờ sôna Kê-ru-len đã vượt 
ngàn vạn hiểm trở xa xôi bay đến tận Vân Nam cho Ư-ri-ang- 
kha-đai. Đại hãn — vua trên các vua Mông-Cổ, người kê vị của 
con út Thnành-cát-tư Hãn, anh của Khu-bi-lai là Mông-ke, đã 
vừa làm lễ tê cờ trên bờ sông Kê-ru-len để lại ra quân tiếp tục 
đánh nước Tôaz. Lần này nước Tông sẽ bị tân công bằng bồn 
đạo quân. Đại hãn Mông-ke sẽ thân chỉnh cùng đạo quân thứ 
nhất, tiên theơ đường Tứ-xuyên, Khu-bi-lai sẽ dẫn đạo quân 
thứ hai vượt sônz Dương-Tử, đánh chiềm Nzạc-Châu. Danh 
tướng 'Tô-ga-tra, cháu gọi Thành-cát-tư Hãn bằng bác sẽ chỉ 
huy đạo quân thứ ba, tân công miển hạ lưu Dương Tử giang. 
Còn đạo quân thứ: tứ sẽ thuộc quyền của chính U-ri-ang-kha-đai. 


Đảm nhiệm riêng một mặt trận tách hẳn ba hướng tân công 
khác, U-ri-ang-kha-đai sẽ phải độc lập ra quân, thực hiện cùng 
một lúc hai nhiệm vụ : từ Vân-Nam tiên xuông chiêm nước 
Đại-Việt, rồi từ Đại Việt vòng lên đánh thốc vào phía đông nam 
của nước Tônz, thọc một mũi đao nhọn vào sau lưng Tông triểu, 
rồi hội sư với các đạo quân khác ở Ngạc-Châu. 

Ư-ri-anz-kha-đai biêt rằng chỉ rât được tin cậy mới được 
giao phó một nhiệm vụ trọng đại như thê. Cho nên, từ thành 
Ẩp-xích ® tiền lên đónz quân ở A-mân sát biên giới Đại Việt, 
U-ri-anz-kha-đai bắt đầu soát lại lực lượng của mình. Ngoài 
đạo bỉnh Mônz-Côổ đã theo hẳn đánh chiêm vùng Vân-Nam, 
U-ri-ang-kha-đai còn buộc được vua Đại-Lý là Đoàn Hưng 
Trí, sau khi bị bắt sông và đầu hàng, phải nộp một lực lượng 


1. Nay là thành phô Côn Minh ở Vân Nam, Trung-quốc. 
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gỗm hai vạn quân người địa phương và phải cùng với chú vua 
là Tín thư Phúc, thân làm nhiệm vụ dẫn đường cho đạo quân 
viễn chỉnh. Như vậy là đưới cờ của đạo quân thứ tư do hắu chỉ 
huy, Ứ-ti-ang-kha-đai có khoảng ba vạn chiên binh, cùng với 
một loạt người phụ tá, tronz đó có cả phò mã Khai-đu, tướng 
Trê-trêch-đu, và con trai của hắn, A-giu, cũng là tướng nhà 
nòi (9... ỉ 

Từ trại A-mân, vào cuôi năm 1257, U-ri-ang-kha-đai rât nóng 
lòng chờ đợi kêt quả cửa áp lực quân sự do hắn phóng qua đường 
ngoại giao xuông nước Đại Việt. Ba đợt sứ giả đã được hẳn liên 
tiễp cử đi từ tháng 8, tháng o và mới rồi là tháng rr. Đây là một 
thủ đoạn đã trở thành truyền thông để biểu thị sức mạnh phong 
kiên Mông-Cổ. Những viên sứ giả, có sau lưng cả thực lực và 
huyền thoại về những ky đội và tài chiên trận cùng chiên công 
Mông-Cổ, thường là có đủ uy lực đẻ buộc đôi phương tô! nhật 
là biết điểu thì đầu hàng. Đại binh sẽ chỉ còn có việc tiên lên rnà 
tiếp nhận sự đầu hàng ây, khỏi phải giao chiên. 

Nhưng cuôi cùng thì, trong trại quân A-mân gần biển giới 
Đại Việt, tưrớng Mông-Cô đã không thể nén lòng chờ đợi mãi 
được nữa. Tât cả các sứ giả đều bặt tăm ! U-ri-anz-kaa-dai 
hiểu rằng như thể có nghĩa là ngón võ giáo đầu cô điển của hản . 
đã không có hiệu quả. Lập tức, hắn quyêt định xuât quân, dùng 
thẳng đến sức mạnh quân sự của mình đề trừng trị nước Đại Việt. 

Một kê hoạch hành quân được thảo ra: Tiên phong Mông- 
Cổ sẽ chia làm hai cánh, vượ: biên, tiền xuông. Một cánh tiên 
theo đường dọc thượng lưu sônz Hồng. Một cánh tiên theo 
đường ven sônz Chảy, ra đường sông Lô. CẢ hai cánh sẽ gặp 
nhau ở ngã ba Bạch-Hạc, chỗ giao nước của các dòng Lô, Hồng, 
Đà. Tướag Trê-trêch-đu sẽ đi tron; một cánh quân tiên phong. 
Tướng trẻ A-ziu làm nhiệm vụ tiêp ứng, giám sát cho cả hai 





I1. A-giu về sau là nguyên soái chỉ huy cuộc tân công cuỗi cùng của Mông 
Cô tiêu diệt nhề Tông. 
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cảnh, đồng thời đảm nhiệm luồn cả việc liên hệ và thông báo 
tình hình về cho đại quân. Đại quân do Ứ-ri-ans-kha-đai chỉ 
huy, đi ngay sau các cánh quân tiên chong. 


* 
* *# 


Từ tháng 8 năm 12s7 , ở tiên biên giới phía bắc, thủ lĩnh 
trại Quí-Hóa ® là Hà Khhuât đã cho người thân tín của dân tộc 
mình, trong bộ áo chàm miễn núi rừng, gâp đường về Thăng- 
long báo tỉn có sử giả Mông Cô vượt biên. Quí-Hóa hiểm trở, 
đặt sát A-mân và nằm xa Tnăng-lonz biết bao nhiêu, nhưng với 
những chủ nhân trunz thành cùnz đât nước như họ Hà, Quí- 
Hóa đã thật sự gắn bó với Tuăng-long trong tô quôc Đại Việt 
biêt là nhường nào Í 

Triểu đình nhà Trần, nhận được tin tức từ Quí-Hóa, đã vào 
cuộc họa bàn và đã sai sử quan chép vào quôc sử sự việc này 3, 
Thê là đợt gió đầu tiên của trận bão đùn lên từ lâu ở hướng bắc 
chân trời, giờ đã đoảnz đên. Tuái độ của các vương hầu khanh 
tướng tronz triểu Trần đều rât rõ ràng ; sẵn sàng cànz kẻ thủ 
xâm lược cự chiên. Vì vậy, chẳnz chút nao núna vì áp lực địch 
đôi trước kê sách nzớ n;ân và thái độ nghênh ngang của lẩn 
lượt cả mây sứ đoàn Mông Cô, vua Trần đều gọn gàng hạ lệnh 
tông giam chúng vào ngục tôi. 

Hiểu rằng cách trả lời như thê sẽ chỉ dẫn nhanh đên chỗ đụng 
đầu với bọn xâm lược bằng quân sự, cả triểu đình nhà Trần 
đều căm chú niằm vào đội n;ũ các vũ tướng của mình, Thái 
sử Trần Taủ Ð$, k›ai quốc cônz thần của triểu Trần, người 
đã đặt chú bé Trần Cảnh n.ồi lên chiếc nzai vàng của triểu Lý 
để bây giờ trở thành hoàng đề Trần Taái Tông đang vào tuổi 


14 Tháng 8 âm lịch, tức là tử 10-9 đền 8-10-1257. 
2. Nay là miền tỉnh Hoàng Liên Sơn. 
2. Xem Đại Việt sử kÀ toàn thư, bản kỷ, quyên thứ s5. 
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bồn mươi sung sức và chíd chẵn — cả hai người đều không hẹn 
mà cùng hướng cặp mắt về chỗ đứng của một vị tướng trẻ tuổi : 
Trần Quôc Tuân. Nhưng nêu Trần Thái Tông chỉ ni:ìn tây 
đây là một tài năng quân sự đang nhờ miệt rnài rèn gtña mà m0 ày 
càng xuất lộ rực rỡ, và đây chính là người chấu gọi mình bằng 
chú ruột, thì Trần Tl:ù Độ lại nihìn tây thêm rằng đây còn là 
con trai quí của An Sinh vương Trần Liễu, người mà vị thái 
sư nhà Trần đã dùng cả uy quyền triểu chính lẫn dòng họ, buộc 
phải nhường vợ đang mang thai của mình cho em ruột là Trần 
Cảnh — để hoàng đề nhà Trần sẽ được bảo đảm chắc chắn việc 
nôi đối, kê vị — và vì thê mà Liễu đã nỗi loạn, suýt bị Trần Thủ 
Độ giết chêt — cũng là đề bảo đảm sự chắc chắn cho ngai vàng 
nhà Trần — nêu không có sự che chở, nài xin tha thứ của chỉnh 
Trần Cảnh. Thái sử nhà Trần biết rằng An Sinh vương Tiần 
Liễu suôt đời ôm hận, đã ra sức tìm đủ mọi tÌẩy ¿ lỗi ở k. ắ2 nơi 
về vương phủ để rèn cặp đủ nghề võ bị văn chương cho đứa 
con yêu, hy vọng Quốc Tuân rồi sẽ đủ tài năng để làm việc rửa 
nhục cho cha mình. Chính vì vậy mà vào lúc này; có nên £1ao 
toàn bộ binh quyển cho Trần Quốc Tuân hay kiônz, là điều 
làm vị thái sư nhà Trần còn phải cân n'ắc. Nhưng dù sao thì 


.vào tháng o năm 1257 , Trần Quôc Tuân vẫn nhận được cliêu 


chỉ của hoàng đề ra lệnh cho đem ngay một đạo quân tủy bộ 
cùng các tả hữu tướng quân ổi lên đóng giữ ở biên tới. Đó 
là hành động trực tiệp phòng bị đầu tiên của nước Đại Việt trước 
họa xâm lăng. | 

Đền tháng rr năm 157 ®, sau khi têng giam sứ bộ Mông- 
cổ thứ ba, biết rằng giông bão chiên tranh sắp ập đên nơi, triểu 
đình nhà Trần đã có ngay một quyết định độc đáo táo bạo nữa : 
ra lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí. Sử quan lại được lệnh chép 
điểu này vào quôc sử. Vì chỉ có tỉa ở dân và được đân tin thì 
mới có thể quả quyẻt rằng lúc này kẻ thù chung của tắt thảy dân 
nước là bọn xêm lược và đi đền chỗ quyết định như thể. 


1. Tháng ọ âm lịch, tức là từ g-Io đền 7-11-1257. 
2. Tháng 1I âm lịch, tức là từ 8-12-1257 đến 5-1-1258. 
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Một thê trận bảo vệ non sông cũng đã được phác ra vào lúc 
- ây, Triếu đình nhà Trần đầu tiên đã chọn lựa phương thức đánh 
giặc theo kiểu huy động đại binh cùng cả voi ngựa thuyển bè 
ra bày một trận đẳng thằng đầu sức với giặc theo đúng phương 
pháp cổ điển. Địa điềm chiến trường được lựa chọn để đánh 
trận này là cánh đồng Bình Lệ Ú ở phía dưới ngã ba Bạch-Hạc, 
án ngữ con đường tiên về Thăng-Long. Chính hoàng để nhà 
Trần sẽ thân chỉnh và chỉ huy trận này. Cùng dự trận này sẽ 
còn có tướng quân Lê Tần, một chỉ huy mưu dũng, trung thành, 
dòng dõi hoàng đê Lê Đại Hành ở thời Tiển Lê. Chính vì vậy 
mà tuy đã có thông lệ là chỉ những tôn thât nhà Trần mới được 
cẩm quân gần gũi nhà vua, nhưng vẫn có biệt lệ đề cho Lê Tần 
được dự trận cùng với Hoàng đề lần này. Một biệt lệ nữa là 
để cẦn thận để phòng, một thê đội dự bị làm nhiệm vụ ứng cứu, 
cũng được triểu đình giao cho tướng quân Paạm Cự Clúích... 


v- 


Ngày 17-1-1258, các cánh quân Mông-Cổ đã gặp nhau sau 
một cuộc hành quân đài, và tập kết dày đặc trước nhánh sông 
_Cà-Lồ. Bên kia dòng sông không lây gì làm rộng lắm, tât cả các" 
ky đội đều trông thây đại binh nhà Trần đã bày trận sẵn sàng 
trên cánh đồng Bìnn-Lệ đúng như điểu phi báo vẻ cho U-ri- 
ang-kha-đai từ mẫy hôm trước của }a À-giu, đi với cánh tiên phong 
của Trê-trêch-đu. 

U-ri-ang-kha-đai phóng nsựa lên một quả đôi, cùng lũ bộ 
tướng quan sát thê trận hồi lâu. Hắn thẩm khen quân Trần bày 
trận đúng phép tắc : những đồ quân tám chục người xếp thành 
từng khôi vuông, giáo nhọn chỉa ra trước, cưng nỏ sắp phía sau. 
Những con voi trận, lù lù như những trái núi nhỏ, dàn ra trên 


1. Miền Bình Xuyên thuộc huyện Mê Linh, tỉnh Vinh Phú, mới trở thành 
địa đầu phía bắc thủ đô Hà Nội bây giờ. 
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hàng đầu. Các tướng lĩnh cưỡi ngựa đi lại quanh hàng quần. 
Thâp thoảng bóng tán vàng lọng tía của vua Trần thân chính 
giữa một vòng thân quân, giáp sĩ. Xa mãi về phía sau, ở chỗ lượn 
vòng của dòng sông, khuât sau bờ đât cao; lâp ló dấy thuyền bè 
chở quân đi trận, đậu ken đặc như lá tre.... 


Cặp mắt chiên trận lão luyện của UƯ-ri-ang-kha-đai lập tức 
dán chặt vào đám thuyền bè đó. Trong dầu óc của viên chử tướng 
Mông-Cô, một kề hoạch phá trận đã hình thành rât nhanh. Cũng 
rât nhanh chóng, bắn quyết định đảo lộn các đội ngũ và nhiệm ˆ 
vụ của quân nhà. Vẫy Trê-trêch-đu lại gần, U-ri-ang-kha-đai 
vừa ckỉ thẳng tay vào chỗ đậu thuyền bè của quân Trần vừa 
tành rẽ hạ lệnh : 

— Quân ngươi vượt sông ở chỗ đó, nhưng không phải để 
đánh địch mà phải chịu để chœ địch đánh. Quân của chúng tât. 
sẽ đền đánh ngươi, còn ngươi thì phải cướp cho được đám thuyền 
bè kia Í : 

Quay sang phía Khai-đu, chủ tướng Mông-Cô nói tiếp ngay : 

— Piò mâ dẫn quân theo sau Trê-trêch-đu để cắt hậu quân 
của kẻ địch ! 

Võ vai A-giu, chủ tướng Mông-Cô nheo mắt chỉ vào đội tượng 
bình của quân Trần, hàm ý giao riêng cho con trai việc xử trí. 
Và không nói gì đến mình, để cho mọi người hiểu rằng chính chủ 
tướng sẽ tự giải quyết việc đánh phá đại binh nhà Trần, U-ri- 
ang-kha-đai cho kết thúc nhanh chóng cuộc phô biển kê hoạch 
tác chiên — một kê hoạch mà nêu thị hành được đúng, thì chủ 
tướng Mônz-Cổ chắc mâm rằng toàn bộ quân Trần sẽ bị đánh 
tan nát, vua Trần sẽ bị bắt vì hậu quân không tké tiêệp ứng hoặc 
rút lui, và đường rút lui bằng thuyền thì đã bị bịt chặt. 

Nhưng chính là, đầu tiên, Trê-trêch-đu đã làm hỏng kê hoạch 
của Ư-ri-ang-kha-đai. Trận đánh 'vừa mở màn, quân Mông- 
Cô vừa hò hét vừa thúc n ựa xông lên thì cơn say máu của Trê- 
trêch-đu cũng nổi dậy. Vượt được sông nhưng thây trước mắt 
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là những eánh quân Trần đapg xồ tới, Trê-trềch-đu đã bỏ phắt 
_ cả đám thuyển bè cẩn pbải cướp lây mà xông thẳng vào, quần 
thảo ngay với bộ binh nhà Trần. ˆ` 


Trong khi đó, U-ri-ang-kha-đai cũng thúc các ky đội Mông- 
Cổ xun› trận. Còn A-giu thì nhanh chóng điều về dưới cờ của 
hẳn những tên lính tr:iện xạ bắn giỏi nhất, tập trung cung cứng 
nỗ mạnh, nhằm th ằnz vào đầu những con voi trận trong đội tượng 
binh của nhà Trần mà phóng tên như mưa rào. 


Thê trận chuyên kaá nhanh. Lôi đánh Mông-Cổ đã gặp được 
đúng lôi đánh dàn bày binh đội của quân Trần mà phát huy sở 
trường. Các ky đội Mông-Cô như những cơn lôc sắc nhọn đã 
nhanh chóng thâm nhập, chia cắt hàng trận quân Trần, trong 
khi những con voi chiên của nhà Trần lần đầu tiên gặp phải trận 
taưa tên lợi hại, bắt đầu hoảng sợ, lồn; trở lại phía quân nhà. 


Quân đội nhà Trần chiên đâu hệt sức dũng cảm nhưng thê 
trận đã bắt đầu núng. Vua Trần Thái Tông xông pha giữa làn 
tên mỗi giáo, nhìn sang hai bên tả hữu đã thây nhữns cặp mắt 
hoằng loạn hoặc đỏ vằn thí mạng. Duy có tướng quân Lê Tẩn 
là vẫn bình tĩnh tay kiêm tay cương trong một tư thê cưỡi ngựa 
thật đẹp, tiên lui, điều kriển trận đánh một cách vững vàng, 
chắc nịch, luôn luôn kèm nzựa bên vua Trần Tnái Tông, nhưng 
cũng n¡iều lúc thúc nzựa lên mãi xa phía trước, dẫn đầu quân 
sĩ xônz vào giữa đội hình giặc mà chém giết. 


Chín là giữa trận tắm máu gội tên đó mà Lê Tần bỗng phút 
chôc phát hiện được toàn bộ đại cục : lỗi đánh dàn bày binh 
đội n^¬ư thê này không phải là cách cự chiên thích hợp, cần phải 
sáng suôt và táo bạo, nhanh chóng thay đổi tình hình. Sắp xếp 
lại thật nhanh những ý nghĩ vừa nảy trong đầu óc rồi phỉ ngựa 
trở về bên vua Trần Thái Tông, vừa đúng lúc đại quân nhà 
Trần đã dạt nhiều về phía sau mà tả hữu vẫn đang kèm vị vua 
anh hùng ở lại tại trận, liểu mình ra gan độc chiên, Lê Tẩn vội 
sôi nội và gâp gáp trình bày ngay ý định của mình : 
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— Không thể chỉ trong một trần này mà hy-sính toàn bộ lực 
lượng Đại Việt. Xin bệ hạ hãy tạm cho lệnh rút lui, bảẢo trọng 
mình vàn3, giữ# gìn quân đội. Chúng ta sẽ có cách khác để đánh 
giặc hiệu quả hơn (9, 

Vua Trấn Thái Têng đã sáng suột chẩp nhận tình bình. Đại 
binh nhà Trần được lệnh rút lui, nhưng vẫn gặp khó khăn lớn : 
phía trước có quân của Khai-đu chặn đường, phía sau là binh 
mã của U-ri-ang-kha-đai đuổi theo. Chính vào lúc đó tì tướng 
quân Phạm Cự Chích bỗng xuất hiện. Dẫn toàn bộ thê đội dự 
bị đũng cảm xông vào trận làm nhiệm vụ kịp thời ứng cứu, Paạm 
Cự Chích cuôi cùn; đã hy sinh tính mạng tại trận tiền để đổi 
lầy con đường rút lui an toàn cho vua Trần Thái Tông và đại 
bính nhà Trần. 

Quân đội nhà Trần kèm vua Trần Thái Tông rút về đền Lãnh 
Mỹ. Trên bên sông, đội thuyền bè mà Trê-trêch-đu đề tuột kt.ỏi 
tay, cũng đã vừa rút về, đợi đó. Vua Trần Tnái Tông cùng đại - 
quân lập tức xuồng thuyền và đoàn thuyền bè vừa rời bên thì 
những ky đội truy kích của Mông Cô cũng vừa ập tới. Vỗ trượt 
miệng mối tưởng đã nắm chắc trong tay, U-ri-anz-kha-đai điên 
cuỗng gào thét, hạ lệnh cko quân lính bản tới tâp xuông thuyền. 
Những mũi tên thiện xạ lại bay như mưa rào vào chỗ vua Trần 
đang trơ vơ giữa sông nước. Tình thẻ vô cùng nguy câp đã kniên 
tướng quân Lê Tần, lúc nào cũng kèm sát bên vua, lại vụt nảy 
ra sáng kiên. Nhana như cắt, cúi mình bóc mạnh một mảng ván 
thuyển, Lê Tần đã biển tâm ván thành chiệc mộc lợi hại che 
chắn cho vua Trần Taái Tông | Tên giặc cẳm nhữ lông nhím 
vào các lát gỗ, tronz kai chiếc thuyền chở hoàn; đê nhà Trần 
củng cả đoàn thuyển dẫn dần tách được khỏi bên và chèo xa 
quân địch, lướt xuôi... 


v. 





1. Nguyên văn câu nói của Lê Tần, được ghi trong Đại Việt sử ký toàn 
thư là : e Như nay chỉ là bệ hạ dốc túi đánh nước cưỗổi cùng thôi. Nên lánh 
đi, chớ nên nhẹ tin lời người ta °. 
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U-ri-ang-kha-đai nồi cơn điên thực sự. Cho rằng trận Đình- - 
Lệ-Nguyên không đạt được ý đồ đánh quị toàn bộ lực lượng 
quân sự Đại Việt mới lần đầu vào trận là đo sơ suẫt chủ yêu của 
Trê-trềch-đu, y hạ lệnh cho tìm gẦo viên tưởng nóng máu háu 
ăn đề trị tội. Nhưng Trê-trêch-đu đã thây lỗi của mình, và vôn 
rõ tính nết của chủ tướng, nên lệnh cửa U-ri-ang-kha-đai còn 
chưa tới nơi, y đã nhanh chồng tự kết liễu đời mình bằng một 
liều thuôc độc. 


Chủ tướng Mông Cổ càng nỗi điên hạ lệnh câp tốc đuổi theo _ 
quân Trần, quyết bắt vua Trần cho kỳ được. 


Ngày 18-r-12z8, quân Mông Cổ tiên đên sông Paù Lỗ thì 
-thây chiếc cầu lớn bắc qua sông đã bị phá và ở phía bên kia bờ, 
một trận. địa bồ phòng của quân Trần lại đã dàn ra. Không chờ 
làm lại cầu qua sông, quân Mông Cô được lệnh phải vượt sông 
tân công ngay. Thể là lập tức có những tên lính Mông Cô phóng 
ngựa dọc theo triển sông, giương cung lắp tên, bản thẳng xuông 
nước, Ở những chỗ không thầy rmữi tên nôi lên, biết rằng mức 
nước ở đó không đủ sâu để cần đà tên bay ghim xuôn; đáy sông, 
chúng liển chỉ điểm cho ky đội phóng ngựa ào qua. 


Những cánh quân Mông Cô hùng hỗ vượt sông theo cách ây 
đã lập tức lao thằng vào hàng trận mới lập của quân Trần. Trận 
đánh cản đường ở bờ sông Phù Lỗ diễn ra đữ đội. Quân Mông 
Có giêt được tôn thât nhà Trần là P:ú-Lương-hầu nhưng không 
tiêu diệt được đại quân nhà Trần và n¡ât là không bắt được 
hoàng đê nhà Trần như chúng muôn. 


Lực lượng kháng chiên của nước Đại Việt lại tiếp tục rút 
về hướng nam. Quân Mông Cô lại tiếp tục đuổi theo cho đền 
khi trước mặt chúng hiện ra chập chùng, chât ngât những lầu - 
tháp, bên bãi, hoa cỏ và hào lũy của kinh thành Thăng Long 
hoa lệ mà trang nhã. 


Ủ-ri-ang-kna-đai vội vã hạ lệnh chân chỉnh đội n;ũ. Kinh 
nghiệm một đời chính chiền đã cho viên chủ tướng Mông Cổ. 
_ biêt rằng các cuộc chiên đâu bao giờ cũng diễn ra dữ dội ở vùng 


“ 
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thành đô của mỗi nước, và các cuộc chiên tranh cũng thường 
kết thúc ờ đầy. Vì đây là nơi đóng triểu đình, dựng triểu nghỉ 
của cả nước. Các quỗc gỉa phải sông chết cùng kinh đô của mình † 
Chính bởi nghĩ suy như thê, cho nên Ư-ri-ang-kha-đai đã thực. 
sự kinh ngạc khi tây mình đang nhằm vào một kinh thành trông 
rỗng. Không những không còn vua quan quân tưởng nào ở 
Thăng Long, mà cả hoàng gia, hoàng tộc, cung tấn mỹ nữ và 
vợ con các quan tướng cũng đều không còn một ai. Từ cửa ngõ 
kinh thành là bên cảng Đôngs-Bộ-đầu ) có tòa điện Phong Thủy 
đồ sộ vươn lên trên gió nước, theo ccn đường Hòc NÑhai lÄ tả 
những cánh hoa hòe trên lôi phô ,tiên vào thành nội Long Paượng 
trang trí chìm nỗi những hình rồng phượng, rảo qua một lượt 
các cung Thánh Từ, Quan Triểu... — tât cả đếu vắng ngắt 

Suôt một chặng đường dài và trải mây ngày liền chỉ có bùng 
hỗ tiên quân, giao chiên, đên đây và lúc này, U-ri-ans-kha-đai 
cùng đám bộ tướng và quân sĩ mới thây phân vân, lưỡng lự 
giữa hai phương án : tiêp tục tiên quân truy kích quân đội và 
triểu đình nhà Trần đâ vừa mật hút, hay ở lại đồn quân chiếm 
giữ tòa kinh thành đang bỏ trông ? Phương án nào cũng đều gây 
một cảm giác bị hẳng chân như người bước hụt ! 

Cuôi cùng, đạo quân viễn chỉnh trên đât lạ đã buộc phải chọn 
lựa phương án chiếm giữ kinh thành. Đã bung ra khỏi căn cứ 
hậu phương quá xa, lại đã hành quân chinh chiên dài ngày, chúng 
cần phải cùng cô nêu không phải là xây dựng thêm lực lượng. 
Và nghì ngơi, lầy lại sức lực. 

Quân Mông-Cô bắt đầu lục lọi kinh thành Thăng Long. Kho 
tàng, của cải, tât cả đều trông rỗng ; lương thực thóc lúa cũng 
không sót hạt nào. Một điểu mà chúng cẩn và có thể tìm được 
là chiếc ân báu của triểu Trần mà quan chưởn; ân, trong khi 
vội vã cùng triểu đình rút khỏi kinh đô, chỉ kịp giầu lên mái điện 








1i. Khu vực đỏc Hàng Than, phía trên đẩu cấu Long Biên Hà Nội 
ngày nay. 
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- Đại-Minh, thì giặc lại không thầy. Trong khi đó, chủng lại tìm 
được trong ngực tôi đẩy đử cả ba sứ bộ Mông-Cô đã được U-ri- 
ang-kha-đai phái đi này trước, tât thảy đều bị trói bằng thừng 
tre lẫn vào thịt và có tên đã chết. 

Quân xâm lược lập tức tàn phá khu vực 6: phô phường cửa 
đô tbị để trả thù. Và thê là chúng bắt dầu phạm thêm một sai 
lắm mới, hệt sức nghiêm trọn^. Kiông mộ: người dân Việt nào 
có thể nhìn chúng với cặp mắt bình thường được nữa. Giặc 
không thể nghe phong thanh được một thoáng tín tức nào về 
đại quân và triểu đình nhà Tiần nữa. Cả một đại sự như vậy 
mà dân chúng đã dựng lên được kín mít : hững tâm màn che 
chẳn hoàn toàn bằng sự im lặng của họ. Quân tiặc cũng không 
tỉ.ể tìm được tron : dân một túi n'.ỏ lươn ; thực nào cho đạo bính 
viễn chinh hàng vạn n:ười của chún;. Lực lượng hậu cẩn đảm 
bảo cho cuộc hành quân chiên đâu, giờ đã gần cạn mà krông 
sao tạc được nguồn bổ sung. | 

Thê là những như cầu thiết đụng làng này của 88g quân xâm 
lược đang chiêm đóng kinh thành của nước Đại Việt bị ách tắc, 
chẳng những đã kbiên cHoe mục tiêu củng cô bính lực của giặc 
bị kaùng hoản2, mà còn làm cho ý đồ tiếp tục cuộc cÌ lên tranh 
của chún; bị biên tướng. Không còn thiết gì đên việc truy tìm 
đôi tượng tác chiên là đạo quân và triểu đình nhà Trấn nữa, 
bây giờ đôi tượng lùng kiêm của đạo quân viễn chính lại là 
lương ăn Thực tế nhiều bộ phận quân đội đã biên thành 
thô phì. 

Cướp bóc ở kinh thành chk:ằng được mây hạt, U-ri-ang-kha-đai 
buộc phải mờ rộng diện tìm lương ra các vùng ngoại vi. Nhưng 
ờ đâu giặc cũng vân phải sự chông đôi của ni.ân dân. Chủ trương 
cả nước sắm sửa vũ khí của triều đình nhà Trần, vào lúc này càng 
phát huy tác dụng. N¡ững xóm làng xù bộ giáp tre gai bí ẳn, 
đàn ra xa gần quanh bôn phía kinh thành, với những đội dân 
bỉnh được trang bị bằng đủ loại vũ khí, đã nhiều lần gây kLôn 
cho những tên lính, những toán quân Mông-Cô đi kiêm lương. 
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Chỉ cách nơi đóng đại quần của giặc vài mươi dặm đường, mà 
làng Cô-Sở ( đã ngang nhiên đánh cho quân Mông Cổ một trận 
mắt ngựa, mât đầu ! | 

Lẳắn đầu tiên trong cuộc đời chính chiên chỉ quen lướt nhanh 
trên chiên thắng như phóng trên lưng ngựa, đên bây giờ chủ 
tướng đạo quân thứ tư của Mông Cổ mới thây thầm thía sự 
khó chịu của cảnh sa lây l 


Thực ra, đại quân nhà Trần cũng không rời xa Thăng-Long 
là bao. Xuôi dòng sông Hồng chưa đẩy trăm dặm, binh thuyển 
“Trần triểu đã đừng cả lại ở Thiên-Mạc (2, Quá xuông chút nữa, 
khúc sông Hoàng-giang %® là nơi trú ngụ của hoàng gia hoàng 
tộc, cung tần mỹ nữ và vợ cop các quan tướng. Linh hồ: và hương 
sắc của kinh thành Taăng-Long đã tạm rời tòa đô thị bỏ trông 
để mà về đây, hòa cùng sông nước, ruộng đồng và làng xóm, 
nhân dân. Kinh thành Thăng-Long không mâ!, mà đang tựa vào 
cả đầt nước, và đầt nước vẫn có kính đô đề chỉ chờ ngày khôi phục. 

Nhưng hiểu được điểu này, không phải là đễ dàng. Từ một 
chớp sáng, lóe lên trong bộ óc mẫn tiệp cửa tướng quân Lê Tần 
giữa cơn giông bão cửa trận Bình-Lệ-Nguyên, phải trải qua 
_ xương máu cửa trận Paù Lỗ, và phải có sự thúc bách gâp gắp 
của tình thê mây hôm liển ở ngay trước Tnăng-Long nữa, việc 
rút bỏ kinh thành mới có thể trở thành một chủ trương chiên 
lược của triểu đình. Trừ Lê Tần là người luôn luôn đỉnh rính 


1. Nay là xã Yên-Sở, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình, mới trở thành 
địa đầu phía tây thủ đô Hà Nội. Tâm bia cỏ, nói về chiên công chồng Mông 
Cỏ ở Cỏ-Sở, hiện vẫn còn. 


2. Khúc sông Hỗng chày qua vùng bãi xã Mạn-Trù, huyện Khoái-Châu, 
tỉnh Hài-Hưng. ` 


z3. Khúc sông Hõng chảy qua vùng Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ñinh. 
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rằng bỏ kinh thành khồng phải là mầt nước, cñng không phải 
là tẬt cả mọi người đều đã nghĩ rằng triểu đình không còn ở kính 
thành thì vận hội rồi vẫn hanh thông. Ñzay chính vua Trần Thái 
Tông, vừa về đến Thiên-Mạc, cũng còn phải cho chèo thuyển 
đi tìm quan thái úy Trần Nhật Hiệu để lo lắng vân kê, và để 
chứng kiên cảnh tượng vị tôn thât già nua đứng đầu hàng quan 
võ cửa triểu đình đã rã rời ý chí đền mức chỉ còn có thể ngồi 
lặng trên thuyển, châm tay xuông nước mà viết hai chữ « Nhập 
Tông › #®) lên mạn thuyền ! 


Vua nhà Trần chán ngán bỏ đới tìm quan thái sư Trần Thủ 
Độ. Vị lão thần khai quôc thật xứng đáng với vai trò trụ cột triều 
đình của mình, khi cũng một lòng đỉnh nỉnh như tưởng quấn 
Lê Tần về vận nước, nhưng lại biết cả cách giữ vữa; ý chí cño 
hoàng đề nhà Trần bằng câu nói đanh thép bât hủ : 

— Đầu tôi chưa rơi xuông đât, xin bệ hạ đừng lo ! 

Điểu quả quyết này không phải là chỉ xuât phát từ lòng tin 
đơn thuần. Những tin tức về sự sa lầy của quân Mônz-Cổ ở 
kinh thành đã bắt đầu bay ra các miền gần xa. Dần đà, k':i mà sự 
sa lẩy của giặc đã phát triên thành sự khôn quẫn tronz vòng vây: 
vô hình mà lợi hại của nhân dân, thì cả triểu đình nhà Trần chẳng 
cbn mây ai không tin rằng việc chuyển kê sách đánh giặc, từ chỗ 
chỉ thuần dùng đại quân bày trận, đền chỗ biên cả nước, cả dân, 
kể cả tòa kinh thành bỏ trông, thành lực lượng công giặc, là một 
sáng tạo thần tình. Và bây giờ thì chỉ còn phải làm sao chuyển 
cho gâno hơn kê sách đánh giặc thần tỉnh ây tới ckỗ đên lượt quân 
tá giáng trả cho quân địch nhữa¿ đòn đích đáng, tiên lên đánh 
cho chúng đại bại. 

Tinh thần quân sĩ và dân chúng đều khời sắc. Ờ nợay nơi 
đoàn thuyền của hoàng gia đi lánh giặc, giữa cảnh lụaả: là gầm 
vóc rù che trên sông nước, cũng diễn ra những chuyện lạ. Các 
hoàng hậu, công chúa, phu nhân, cung nữ đều xôn xao tìm kiếm, 


¡. Chạy vào đât Tông. 
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sửa sang dao, kiềm, cung, tên ! Những vũ khí trong những bàn 
tay &o lã nhỏ nhắn ầy, được chuyển cả đền thuyển của Lính Từ 
quỗc mẫu Trần Thị Dung, vợ của thái sư Trần Thử Đệ. Người. 
phụ nữ cỏ tài nặng tổ chức, quán xuyên Ây, vừa mây hôm trước 
đã gọn gàng, nhanh chóng, đứng ra đưa được tát cả phần sắc 
hương của kinh thành, cổng kểnh, dểếnh dàn?, lánh về đền đây, 
bây giờ lại thân đứng ra, tự quyên góp vũ khí để gửi lên phía 
trước cho những người đang tâp nập sửa soạn một phen nữa 
sông mái với quân thù xâm lược. 

Không thể không xông lên; đánh giặc với hào khí noật trời, 
trước những sự khích lệ như thê. Ngày 29-1-1258, sau mây hôm 
chuẩn bị gâp gáp, toàn bộ binh thuyển nhà Trần đóng ở Thiên 
Mạc đã rẩm rộ ngược nước sông Hồng, tiên vể Thăng Long. 
Lực lượng quân dân ở quanh miển cũng được huy động mạnh 
mẽ. Tắt cả đều nhằm hướng bên cảng Đông Bộ Đầu. Đây là 
nơi tập trung toàn bộ lực lượng của đạo quân viễn chính Mông 
Cả ở cửa nzõ kinh thành. Với một lực lượng đã hồi phục, mạnh 
hơn hẳn quân giặc đã vừa mỏi mệt, vừa ít hơn về sô lượng, lại 
đã giành được thê trận chử động tần công về phía mình, quân 
dân Đại Việt sẽ bằng trận Đông Bộ Đầu, đánh tan quân giặc, 
giải phóng kinh thành, chớp nhoáng kết thúc chiên tranh. 


` *% 
* * 
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Hành dinh cửa U-ri-ang-kha-đai đóng ở Đông Bộ Đầu. Tòa 
cunz thành trông rỗng và phần kinh thành do quân sĩ tàn phá 
theo lệnh hẳn, đã gây cho chủ tướng Mông Cổ những cảm giác 
không yên. VẢ lại, truyền thông đổn quân của Mông Cổ vẫn là 
không đóng lại ở trong kính đô của nước đôi địch. Ủ-ri-ang- 
kha-đai cho đời đại doanh ra bờ sông Hồng, nơi thoáng; đãng 
thích hợp với hoạt động cửa các ky đội đông đúc, lại là chính 
cửa ngõ vào ra của kinh thành. Ở đó, vừa dễ điều bát chỉ huy 
quân mã trong việc kiêm lương, vừa tiện việc cơ động giao chiên 
` với quân Trần. : 
ải 


Nhưng chủ tưởng Mông CŠ hoàn teàn không ngờ rằng quân 
Trần lại tự đền giao chiên với quân hắn sớm đên thê. Sự nhanh 
nhạy của đổi phương trước tìch thê khôa quẫn của đạo binh 
viễn chỉnh đã khiên quân Mông Cổ hoảng hột, cuồng cuống. 
Vừa mười hôm trước, lũ chúng còn hùng hỗ lùng tìm tiên đánh 
đôi phương. Thê mà, vừa rơi vào bước hãng chân, sa lấy, bây 
giờ kẻ bị lùng đánh lại chính là lũ chúng. 

Lũ giặc đã co cụm phần lớn lực lượng của chúng ở vùng Đông 
Bộ Đầu. Khu vực bên cảng của kính thành Tnăng Long đã bị 
biển thành một căn cứ quân sự lớn. Qaân đội viễn chỉnh Mông 
Cả vẫn còn hàng vạn lính tráng dưới cờ. Người ngựa cửa chúng 
đóng chật cả một vùng bên sông, dôc bãi, ven đô và cả ở bên kia 
sông nữa, để tạo thê ỷ giôc. Chính giữa đám quân mã dày đặc 
ây là hành doanh của chủ tướng U-ri-ang-kha-đai. 

Người bât ngờ đưa lực lượng đên (ập kích thẳng vào hành 
doanh U-ri-anz-kha-đai, đầu tiên là một tôn thât nhà Trấn — 
Tướng Trần Kaánh Dư. Đêm tôi cuồi mùa đông đã hỗ trợ đắc 
lực cho vị tướng trẻ tuôi và đữũng cảm, tài ba. NÑnữa#3 người 

lính Đại Việt chân đât, nhẹ nhàng và kín đáo, tiêp theo Trần 
Khánh Dư, vượt qua vùng ngoại vị Đông Bộ Đầu trong màn 
sương đêm Âm ướt: đầy đặ+. Nuững tên lính viễn chỉnh bảo vệ 
. hành đoanh của chủ tướng Mông Cổ đanz co ro, nhức nhôi vì 
những cơn gió buôt mưa phùn của mùa đông phươnz nam lẩy 
lội, thì thình linh bị tân công. Trở tay kbêng kịp, bị chém giết 
như nạả rạ, chúng luông cuông phát hiện kêu cứu rẩm rỉ. 


Tiêng ồa ào náo động vọnz đên tai U-ri-an¿-kha-đai đang 
chìm sâu trong giÃz n„;ử nặng nể. Chủ tướng đạo quân viễn chính 
vùng khỏi đám chăn nệm, vừa nai nị?, vừa hạ lệnh báo động.- 
Nnữag bó đuô: tâm dầu bùng lên trong đêm đôn; mù mịt cùng 
một lúc với n'.ững ngọn lửa đốt các lều trại Môngz-Cổ bị đánh 
phá của quân Trần nhập nhoạna mờ tỏ soi rọi cảnh chiên trường 
náo loạn. Ứ-ri-anz-kha-đai hôt hoảng trước sự việc hành doanh 
bị tần công, khônz thể điều khiển vững vàng được đại cục chiền 
trường, chỉ còn lo chỉ huy việc tự vệ, chờ sáng. 
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Nhưng những tia nắng ban mai vừa làm rạng ra một vùng 
sông nước trước tiên, thì chủ tướng Mông-Cổ càng rụng rời 
nhận ra trên khắp các mé sông Đông Bộ Đầu, hàng trăm chiên 
thuyển Đại Việt chât đẩy quân sĩ đã đang đè sóng cặ;y bơ, đỗ bộ. 
Đại quân nhà Trần bây ;iờ mới xuầt kiện, n:uyên vẹn nhuệ kí 
và sức mạnh, trong ki quân Mông Cổ đã rôi loạn, phờ phạc vì 
đòn tập kích thật hiểm ác của tướng Trần Khánh Dư trong 
đêm tôi. 

Ñgọn cờ của Trần triểu hoàng để tung bay trong gió sớm, 
dẫn đầu đại quân nhà Trần xung trận, từ phía ngoài đánh thôc 
vào trung quân, phôi hợp với lực lượng cửa tướng Trần Khánh 
Dư.đang tung hoành quanh hành doanh cửa clLù tướng giặc. 
Một ngọn cờ nữa cũng giương lên giữa quân®;ũ, lỗ trợ cho 
lực lượng vừa được tung vào trận tần công quyết liệt, Đó là cờ 
hiệu của boàng thái tử Trần Hoằng, vừa đên tuổi trưởng thành, 
đã được lệnh và sẵn sàng theo vua cÏ:a thử thách sự trưởng thành 
của mình trong trận quyêt chiền này. 


Toàn bộ lực lượng Đại Việt xông vào trận Đông Bộ Đầu với 
khí thể áp đảo quân thù. Tât cả đều đã quen thuộc từng bờ bên, 
dỗc bãi, phồ phường ở nơi đây, bởi mới này nào họ vẫn còn cl.ỉnh 
tể đội n;ũ tham dự các cuộc điểm duyệt đại quân, hoặc chen chúc 
cùng dân chúng Thăng Long chào đón đoàn ngự giá của vua 
Trần, và hồ hởi cổ vũ những cuộc đua thuyển rầm rộ trên sông 
nước ở chính nơi này. Mọi người đều biết rằng, đây là trận đánh 
sẽ quyêt định toàn bộ ckiên cuộc, lây lại kinh thành, kết thúc 
cuộc kháng chiên. Từ trận Bình Lệ Nguyên mà họ đã tưởng rằng - 
dàn bày binh mã chờ giặc đến giao chiên là phân tô thắng bại, 
tầt cÂ đều đã vụt trưởng thành lên biết bao nl:iêu và về mọi mặt, 
kbi đền bây giờ, chủ độn2 từ mây hướn „, lựa đún: tÌ. ời cơ, tậo 
kích lớn vào quân thù ở trận Đông Bộ Đầu này. 

Trước khí thê và sự trưởng thành ây của các lực lượn Đại 
Việt, trong thê trận rôi loạn, chủ tướng đạo quân viễn chinh 
Mông Cô, vào lúc trời sáng rõ, càng thây rõ cảnh nguy krồn 
của quân mình. Binh mã dưới quyển U-ri-ang-kha-đai đã vợi 


z- ĐBGN 3$ 


đi quá nửa. Cay đẳng trước tình thê chưa từng bao giờ phải 
nêm trải như thê này, viên tướng lão luyện của đại bãn Mông 
Cô đành rời bỏ hành doanh, ra lệnh tập hợp tàn quân. Vừa gắng 
gượng đánh đỡ, vừa hêt sức mở một đường máu, U-ri-ang-kha- 
đai cô gắng đưa đám binh mã dưới quyển ra khỏi căn cứ Đông 
Bộ Đầu. Những ky đội Mông Cổ bây giờ cơ động rất nhanh 
trong việc rút chạy khỏi kinh thành Đại Việt. Ngựa theo đường 
cũ, đạo binh viễn chinh Mông Cổ bị đánh cho tơi tả, vội vã hâp 
tâp bám gót chủ tướng, ngược lên con đường mà mươi lăm 
hôm trước, chúng đã tiên xuÔng. 


Bỏ lại tât cẢ các mục tiêu lớn nhỏ cửa cuộc xuât chỉnh đánh 
Đại Việt, U-ri-ang-kha-đai nhăn nhó hạ lệnh cho lũ bộ tướng 
và quân sĩ phải rút chạy trở về Vân Nam cho thật nhanh, không 
ngó ngàng gì đền việc cướp bóc dọc đường, đề được mang tên 
là «giặc Phật » ! Nhưng giặc vẫn không thoát khỏi một đòn đánh 
bồi trời giáng, boàn toàn do người vùng Qui Hóa tự động tùng 
ra trong thể trận liên hoàn gắn ,bó cùng cả nước. Người vùng 
Qui Hóa, dưới sự chỉ huy của thù lĩnh Hà Bồng, với những vũ 
khí tự tạo, đúng lúc đám quân mã của chủ tướng Mông Cô kéo 
qua địa bàn của mình, đã bât ngờ đổ ra đánh một trận lớn, khiên 
đạo quân đang rút chạy bị thiệt hại rầt nặng. 

Tôn thât quá lớn, thoát khỏi Qui Hóa, U-ri-ang-kha-đai không 
đám đóng ở A-mân như trước nữa, mà chạy thẳng về Ấp-xích. 
_Kiểm điềm lại lực lượng viễn chính, dưới cờ của chủ tướng 
đạo quân Mông Cổ thứ tư, giờ chỉ còn lại năm nghìn quật ở 
chỗ eó ba vạn quân trước kia. 


Dù sao cũng vẫn không thể bỏ được nhiệm vụ mà chính đại 
hãn — vua trên các vua Mông Cổ — đã trao cho đạo quân thứ 
tư. Trước sự thúc ép của Mông-ke, cực chẳng đã, U-ri-ang- 
kha-đai đành phải đem số quân mã còn lại, theơ đường núi phía 
nam Trung Quốc, từ Vân Nam sang Ủng Châu qua trại Hoành 
Sơn, đền Nzạc Châu, ra mắt đại hắn Mông Cổ với vẻ thảm bại 
chưa từng bao giờ thây ở viên mãnh tướng lão luyện, 
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Nước Đại Việt, bằng chiến thẳng của mình, còn bẻ quần gây . 
mũi đao nhọn -ri-ang-kha-đai mà đại lấn Mông-ke định đâm 
sau lưng nước Trung Hoa dưới đề chê Tông Í 


Đúng ngày mồng một Tết năm 12s8, ở kinh tành Thăng 
Long vừa được khôi phục, hoàng đê Thái Tông của nhà Tiần 
mở đại triểu ở tòa chính điện. Chiếc ân báu giầu vội lên nóc điện 
Đại Minh ngày trước đã được lây xuông, cùng với chiếc Ân nội 
mật, mang đt theo các cuộc hành quân cÈo gọn nhẹ, nhưng cũng 
bị rơi mât, nay lại có người tìm thây đem dâng. Trước cảnh 
¿trăm quan vào chầu, trăm họ yên ngih:iệp như cũ» mà sử sách 
lại được lệnh ghi tiễp vào sau những dòng ché› rõ về các chiên 
công chông giặc, tướng Lê Tầẩn có công đầu trong cuộc kháng 
chiên vừa qua, được phong tước hầu, và được nhà vua đổi tên 
thành Lê Phụ Trần ®, Tướng quân Trần Khánh Dư có 
công tập kích giặc, được nhà vua nhận làm «thiên tử nghĩa 
- nam » ®, Thà linh Hà Bỗng có công tập kích giặc, cũng được 
phong tước hầu... 


Đây là những sự việc thuộc năm thứ bảy, hiệu Nguyên Prone 
ở đời Trần. Cũng vào năm đó, còn có việt hoàng để Trần Thái 
Tông nhường ngôi vua cho con là chàng trai trẻ hoàng thái tử 
Trần Hoằng vừa dự trận Đônz Bộ Đầu, để lên làm Thái thượng 
hoàng. Bồn chục tuổi, chưa thể coi là già, nhưng vị vua anh hùng 
của sự nghiệp kháng chiến năm Nguyên Phon-, chắc chắn là 
có sự đóng gớp của thái sư Trần Thủ Độ, đã sáng tạo và mở ra 
một truyền thông trong việc tạo điểu kiện và kèm cặp cho thê 
hệ trẻ đảm nhiệm trọng trách quộc gia ở đời Trần... 


1. Có nghĩa là s Người họ Lê giáp nhà Trần ». 
a. Con nuôi Của vua. 
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Cũng vào năm đó, lại có việc sinh hạ hoàng thái tử Trần Khẩm 
của vị vua trẻ mới lên ngôi. Tnê là chỉ trong một cuộc kháng chiên 
mà hai thê hệ trẻ nữa đã trưởng; tỉ-ành và ra đời. Được tắm tưới 
trong không khí anh hùng cửa niên hiệu Nguyên Phong; bọ 
sẽ trở thành những Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, anh 
hùng và xứng đánz ở thời điểm của mình : ba chục năm sau, 
những cuộc kháng chiên và những chiên công năm 1285, 
năm 1288... 


_ Chương thứ hai 


LỄ bộ thượng thư Sài Thung của Nguyên triểu dẫn thec một 
sử bộ với những chức lang trung, viên ngoại lang là Lý Khắc 
Trung, Đông Đoan... có tên quan Mông Cả Kha-ra Tô-in đi 
kèm, tiên thẳng một mạch từ Giana Lăng ) qua Ung Châu (? 
đên Đại Việt. Bây giờ là tháng giêng năm 127o, triểu đình nhà 
Tông đã bị đồn ra vùng bờ biển Quảng Đông, chờ ngày diệt 
vong, kbiên cho con đường từ Bắc Kinh — nơi Khu-bi-lai đã 
chọn làm kinh thành của đề chê Nguyên từ năm 1271 — qua. 
Trung Nguyên rộng lớn và đôn; đúc, xuông Hoa Nam, vào Đại 
Việt, đã được đánh thông. Vương triều Tông còn chưa quị hẳn, 
nhưng nhiều người ở nước 3önz đã nhao nhao lao theo Mông 
Cổ để được trở thành những tên như Sài Thung và đồng 
bọn, thực hiện sôt sắng các ý đồ bành trướng cửa hoàng đê 
Nguyên triều. 

Là Lễ bộ thượng thư mà không chút lễ ngÌ ïa, ngày 17-1-1279 
giữa hoàng thành Thăng Long, Sài Thung đòi vua Trần Thánh 
Tông và triểu đỉnh nhà Trần phải quỳ xuông để nghe hắn tuyên 
đọc chiêu thư của Khu-bi-lai. Nhắc lại những yêu sách của 

1. Tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc ngày nay. 

2. Tỉnh Quảng Tây ngày nay. 
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Ñguyên triểu đôi với Đại Việt từ bồn năm trước : — + Theo 
chề độ tô tônz ta đã định, phàm nước nội phụ thì quân trưởng 
phải thân vào chẩu, con em phải làm con tin, lại phải kê số hộ 
kbầu, thu nộp thuê má, điều động dân chúng theo giúa việc binh, 
đặt chức Đa-ru-ga-tri (Ù để thông trị» — Sài Thung mượn lời 
Khu-bi-lai trách mắng vưa Trần đã t đổi trả» không chịu thực 
hiện đẩy đủ những yêu sách của Nguyên triểu, nhầt là việc phải . 
thân đi chẩu hoàng đề Khu-bi-lai, đề cuổi cùng, dõng đạc nhìn 
vào mặc huàng đề Đại Việt mà đọc to : 


— (... Trước vì cha ngươi già yêu, không thê đi xa, còn lượng 
tình được. Ñay ngươi, tuổi đang cường sĩ, vào chầu chịu mệnh, 
chính là đúng lúc ( Huông hồ bờ cõi nước người tiếp giáp với 
.các châu Ứng, Khâm ?) cửa ta, thê thì sợ gì mà không sang được ? 
Nèu ngươi không yên, cô ý kháng mệnh trẩm, fhì ngươi cứ 
sửa đắp thành lãy, sắm sửa giáp bình sẵn sàng mà đợi !». 


Những lời lẽ như thê cửa Khu-bi-lai qua cửa miệng Sài 
Thung, đã được bộ sách An Nam chí lược ghi lại ngay sau lúc 
đó. Vậy là, việc đe dọa chiên tranh một lần nữa với nước Đại 
Việt đã được chính thức công bô. 


Trong vòng hai chục năm trước năm '127o đó, sau khi cuộc 
xâm lăng Đại Việt lần thứ nhật vào nằm 1258 bị thât bại thẩm 
hại, giâ: mộng bành trướng xuông phương Nam vẫn ám ảnh 
Khu-bi-lat và tập đoàn của y khêng lúc nào nguôi. Nhưng vì 
mắc vào việc nội chiên để tranh ngôi đại hãn Mông Cổ với chỉnh _ 
em tuột của y, rồi lại mở những mặt trận đánh Trung Quốc, 
Triểu Tiên, Nhật Bản..., Khu-bi-i chủ yêu chỉ có thể đùng con 
đường ngoại giao để cô thực biện tham vọng bành trướng cửa 
hắn và tập đoàn hắn — trong đó có cả Hu-ghê-tri, cỏn trai của 
đại hãn Mônz Cổ, được phong làm Vân Nam vương từ năm 
1267 đề đặc trách các công việ: bành trướng xuông phương Nam. 


1. Tiêng Mông Cô có nghĩa là + quan giám thủ » — chức quan Mông Cổ 
cai trị các nước bị chiêm đóng. 
2a. Tỉnh Quảng Đông ngày nay. 
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ˆ Theo con đường đó vì chưa đánh thông được lôi đi phía Đồng 
— qua Quảng Đông, Quảng Tây xuông Đại Việt — các sứ bộ 
Mồng — Nguyên liên tiêp lẩn theo nẻo đường phía tây — dẫm 
lên dầu chân cửa U-ri- -ang- -kha-đai — để từ Vân Nam mà đến 
Thăng Long. 


Đó là thời kỳ mà Trần Quốc Tuân đã phải «tới bữa quên 
ăn, nửa đêm vỗ gôi, nước mắt đẩm đìa, ruột đầu như cắt» khi 
«ngó thầy sứ giặc đi lại nghênh ngang. ngoài đường, uôn tắc 
lưỡi cú điều mà lăng nhục triểu đình, đem tẫm thân dê chó mà 
bắt nạt tể phụ ; thác mệnh Hôt-tât-liệt mà đòi ngọc lụa để thỏa 
lòng tham không cùng ; giả hiệu Vân Nam vương mà thu bạc 
vàng để vét của kho có hạn » — như lời bộc lộ tâm huyệt của vị 
Tiệt chế trong bài Hịch tướng sĩ nồi tiềng của ông. 

Đúng như lời Trần Quốc Tuân, trong vòng hai chục năm, 
các sứ bộ Nguyên triểu, hồng hách và đai dẳng, hẻt dụ dỗ lại 
đe dọa, hết đòi nộp người tài lại đòi công voi to, và luôn luôn 
đòi vua Tiần phải đi chầu hoàng đề nhà Nguyên, cử người hoàng 
tộc đi làm con tin, kê khai dân số, chịu quân địch, nộp phư thuê 
và nhận cho Nguyên triêu đặt chức Đa-ru-ga-tri... Nhưng không 
phải chỉ có thê ! Đòi triểu đình nhà Trần đưa đi tìm... cột đồng 
từ thời Mã Viện hơn nghìn năm trước, chúng đã lợi dụng dịp 
này để điểu tra quân sự : buộc nhà Trần phải nộp những thương 
nhân Hồi Hột # từ xa lắc đên ngụ cư, chúng nhằm khai thác 
cơ hội để bô trí gián điệp, và những lần «đi tuần biên tiới » thì 
chính là lúc thuận lợi để chúng tiên hành dò xét địa thê và việc 
bô phòng quân đội — những hoạt động chuẩn bị chiên tranh ây 
đã được cài ngay vào giữa các hoạt động ngoại giao Í 

Nhưng đền khi thây rõ là những + hoạt động ngoại giao » như 
thê đã không đạt được ý đổ và tham vọng bành trướng, nhất 
là từ khi đã tiêu diệt được vương triểu Tổng, mở được xong 
con đường phía đông xuông Đại Việt và nắm được trong tay 


+. Người Uy-gua (Duy ngô nhì) ở Trung Á sang làm ăn ở Đại Việt. 
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nhân, tài, vật, lực của cả nước Trung Hoa đã bị khuât phục, 
thì cùng với lời đe dọa chiên tranh, những hoạt động chiên tranh 
thực sự đã được N.uyên triểu ra sức chuẩn bị gầp gáp. 


Tháng tư năm 127o, hai tháng sau khi đánh quị bẳn Tông 
triều, khu mật viện ® triểu Nguyên đã tâu xin Khu-bi-lai cho 
ta quân đánh Đại Việt. Tháng 8 năm đó, hoàng đê Nguyên triểu 
hạ lệnh đóng chiên thuyển để đánh Đại Việt. Ngày 27-rI-IaBï, 
một hành động chiên tranh xâm lược rât nghiêm trọng đã xảy 
ra : Khu-bi-lai cho thành lập cái gọi là «An Nam tuyên úy ti», 
với chức « An Nam tuyên úy sứ, đô nguyên soái » được giao, cho 
tên Bu-y-an Tê-mua người Mông Cổ, có tên Sài Thuna người 
Trung Hoa làm phó, dẫn một nghìn quân, kèm một bọn bù nhìn 
người Việt, đứng đầu là tên Trần Di Ái, chú họ vua Trần, tiên 
sang Đại Việt, mang theo chiêu thư của Khu-bi-lai gửi cho vua 
Trần Thánh Tông : sa Ngươi đã các bệnh không vào chấu thì 
nay cho ngươi được nghỉ mà thuôc thang điều dưỡng l Ta đã 

-lập chú ngươi là Di Ái thay ngươi làm vua nước An Nam, coi 
trị dân chúng của ngươi %. ` 

Cuộc phiêu lưu trong âm mưu dùng áo lực quân sự trực tiếp 
để làm đảo chính, thiết lập bộ máy thông trị thực dân của Khu- 
bi-lai (bị quân dân Đại Việt đập tan ngay vào tháng giêng năm 
1282) chứng tỏ NÑzuyên triểu đã hệt sức nóng lòng sốt ruột trong 
tham vọng thôn tính nước Đại Việt. Cơn động kính chiền tranh 
của Khu-bi-lai từ đây ngày càng co giật gâp gáp. 

Ngày 16-7-1282, hoàng để Nguyên triểu quyết định điểu động 
binh mã ba Bành tỉnh Hoài Chiết, Poúc Kiên, Kinh Hồ, giao 
cho tên Xô-ghê-tu (? làm chủ tướng đi đánh nước Caiêm Thành, 
có tên Hán gian Lý Hằng, được phái ra tận đáo Hải Nam để huy 
động thủy quân và lực lượng hậu cần hỗ trợ. Xuât phát từ Quảng 
Châu, theo đường biển Đông để đồ bộ lên đât Q+i Nhơn ® 





1. Cơ quan tham mưu và quyền lực tôi cao về quân sự. 
2a. Sử sách Trung Quốc và Việt Nam ngày xưa phiên âm thành Toa-đô. 
4. Sử cổ Trung Quốc gọi là « Chiêm Thành cảng ›, 
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ngày 2o-1I-1282, đạo quân xâm lược cửa Xô-ghê-tu ngoài nhiệm 
vụ chiêm đóng nước: Chiêm Thành, thiết lập một đầu cầu chiên 
lược để tiềp tục chỉnh phục, bành trướng ra các nước Đông 
Nam Á, còn có nhiệm vụ hình thành một gọng kìm tần công 
quân sự vào nước Đại Việt, từ phía Nam. 


Ngày 7-1o-1283, Khu-bi-lai lại xuông lệnh thành lập thành 
tỉnh Kinh Hổ — Chiêm Thành » và giao cho viên tửớng Mông 
Cổ khét tiếng gian hùng là A-rich-Kha-y-a? giữ chức bình 
chương. Khắp một vùng Hoa Nam rộng lớn, bao gồm cả Hồ 
Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, đã được hoàng đề 
Nguyên triểu nghiễm nhiên đem gắn vào với Chiêm Thành, biển 
thành một thứ cẩu nôi để A-rích Kha-y-a tiếp sức cho Xô- 
ghê-tu, vươn xa nữa tới các nước Đông Nam Á và Nam Á, đồng 
thời, kẹp nước Đại Việt vào giữa † 

Từ trong cái «hành tỉth Kinh Hồ — Chiêm Thành? này, 
cuỗôi năm 1284, Xô-ghê-tu đã tâu vẻ với Khu-bi-lai điểu thê 
nghiệm trên thực tê chiên trường cửa y : : 


— Giao chỉ liền đât với Chân Lạp, Chiêm Thành, Vân Nam, 
Xiêm, Miễn. Nên lập tỉnh ngay trên đâát áy f 


Bộ Nguyên sử của Trung Quôc ngày xưa đâ cần thận gki đúng 
lời tâu này, bởi ý định biên nước Đại Việt — mà tên tướng Mông 
Cổ gọi là Giac Chỉ — thành một tỉnh của Nguyên triểu, đên lúc 
ây cũng đã trở thành quyết định của Khu-bi-lai. Vào năm 1284 
đó, hoàng đề Nguyên triểu đã chính thức trao.chức «An Nam 
hành trung thư tỉnh, tả thừa tướng? cho A-rích Kha-y-a. Từ 
hành tỉnh Kinh Hồ — Chiêm Thành » chuyển sang đứng đầu 
« An Nam hành tỉnh », việc này đôi với viên tướng Mông Cô — 
đã từng đánh hạ Phàn Thành, Tương Dương, Ngạc Châu, Giang 
Lăng, chiêm đóng Tân Châu, Dung Châu, Une Châu, Khâm Châu 
và cả đảo Hải Nam cửa nhà Tông — bây giờ có nghĩa là, từ chỗ 


I. Sử cũ của Trung Quốc. và Việt Nam phiên âm thành A-lý Hải nha. 
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phụ trách chung các công việc hải ngoại phương nam, hắn sẽ 


-_ phải làm cho được một việc cụ thể : biên nước Đại 'Việt thành 


«hành tỉnh An Nam?» cửa Nguyên triểu I 

Cũng vào năm 1284 đó, Khu-bi-lai còn làm lễ phong cho Tô- 
gan (, con trai thứ chín cửa hắn, tước Trân Nam vương. Hêt 
san nam» tại ¿trần nam», nêu việc dẹp yên nước Đại Việt ở 
phía nam Nguyên triểu là của A-rích Kha-y-a, thì trân trị đât 
nước phương nam đó, chính là việc mà Kkhhu-bi-lat kỳ vọng ở 
đứa con trai, từ nay sẽ được thang vương tước cửa hắn. Và thê 
là hình thành bộ phận đầu não của lực lượng trực tiếp tân công 
nước Đại Việt một lần nữa, theo đúng công thức cỏ truyền Mông 
Cổ : một mãnh tướng thân tín kèm cho một hoàng tử quý tộc, 
đi làm cuộc viễn chỉnh lớn f 

Nhưng có một điểu khác biệt quan trọng so với lúc, chẳng 
hạn như Ư-ri-ang-kha-đai kèm cho chính Khu-bi-lai viễn chỉnh 


vùng Vân Nam, ba chục năm trước. Đó là, nêu lực lượng xâm 


lược các miền đât đai khi ây chủ yêu là quần tướn; Mông Cỏ, 
thì lúc này, chiếm sô đông trong những binh đoàn khổag lồ gồm 
đên năm chục vạn tay gươm giáo cung nỏ được giao cho Tô-gan ` 
và A-rích Kha-y-a mang đi đánh Đại Việt, chính là những « Hán 
quân » và « Quân tân phụ» người Trung. Quôc. Riêng trong số 
soo lính túc vệ bám theo Tô-gan để vừa bảo vệ vừa hầu hạ, thì 
cũnẻ đã có 4oo tên là người Trung Hoa. Còn trong hàng tướng 
lĩnh của đạo quân xâm lược, thì kế vai sát cánh với Tô-gan và 
A-rích Kha-y-a, chính là Lý Hằng, viên tướng được xếp vào 
hàng công thần thứ ba cửa Nguyên triểu, mặc dù là người Trung 
Hoa, vì đã có công đánh bại được chính... Văn Thiên Tường 
Và cùng đứng trong đội ngũ những tướng chỉ huy vạn hộ, thiên 
hộ, tổng quản, chiêu thảo, trân phủ, túc vệ... người Mông Cô 
như Bôn-kha-đa, Ta-tác-đai, Mĩang-khu-đai, Tans-gu-đai, O-rmma- 
Ba-tua ®.,. lại cũng chính là những Lý Bang Hiên, Nghê Nhuận, 


1. Sử sách Trung Quốc và Việt Nam thời xưa phiên âm là Thoát-hoan. 
2. Tiêng Mông Cổ, có nghĩa là se Dũng sĩ Ô-ma›. Sử sách Trung Quôc 
và Việt Nam xưa phiên âm thành Ô-mã-nhi. 
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Lưu Thể Ánh, Lưu Khuê, Tôn Hựu, Tôn Lâm Đức, Mã Vĩnh, 
Trương Hiển... — toàn là người Trung Quôc, kề cả những tên 
thầy thuôc cũng đi theo quân ngữ, như Trâu Tôn... 


Khu-bi-lai, tức Hôt-tầt-liệt, tức Nguyên Thể Tô, lkoàng đẻ 
được sử cũ khen là khéo sở dụng người Trung Hoa, quả đã 
khéo huy động được một lực lượng như thê để xâm lược nước 
Đại Việt. Lực lượng đã sẵn sàng, chỉ còn cẩn tìm cớ để đưa 
quân vượt cối. Tuì cớ ây cũng đã sẵn : mượn đường qua Đại 
Việt để đi đánh Chiêm Thành ! 


Tháng o năm 1282, ngựa trạm từ biên giới Lạng Châu (1) đã 
gâầp đường về Thăng Long báo tin của trần thủ Lương Uât : 
« Quân Nguyên giả tiếng mượn đường đánh Chiêm Thành, thực 
ra là đên xâm lược Í› 

Cho ghi rõ điểu này vào quốc sử, triểu đình nhà Trần lặng 
lẽ rời Thăng Long để tránh tai mắt cửa bọn gián điệp Nguyên 
triểu, đi ra vùng Lục Đầu giang, mở cuộc hội nghị bí mật trên 
sông nước ở Bình Than (2). 

Tình thê nghiêm trọng mà khẩn trương đã khiên tụ hội về 
cả ở Bình Than không thiêu một ai trong bộ máy điều hành công 
việc đât nước lúc bây giờ. Chỉ thiêu mặt hoàng để Trần Thái 
Tông — vị vưa anh hùng của những cliên công năm Nguyên 
phong 128 — đã qua đời từ năm 1277 .Thái sư Trần Tnủ Độ 
— linh hồn của triểu đình nhà Trần trong lần kháng cliên thứ 
nhất sà: — cũng đã từ trần năm 1364. Nhưn:; gần ba chục năm „ 





1. _, Miễn tỉnh Lạng Sơn ngày nay. 
2. Chỗ hợp lưu của hai con sông Thái Bình : và Kinh Thầy, tỉnh Hải Hưng 
ngày nay. 


43 


sau cuộc chiến tranh chồng Ứ-ri-ang-kha-đai, đội ngũ những 
vương hầu quan tướng nhà Trần đã đông đúc, lớn mạnh lên biết 
bao nhiêu ! Đừ để hoàng đê Trẩn Thánh Tông — vị thái tử 
hai mươi tuổi ở trận Đông Bộ Đầu năm xưa — có thể yên tâm 
lên ngôi thái thượng hoàng ngay từ đầu năm 1278, nhường ngôi 
hoàng đề cho vua Trần Nhân Tông — chú bé sơ sinh trong năm 
đánh đuổi quân Mông Cổ lẩn thứ nhắt — bây giờ trở thành 
người cẩm đầu cuộc kháng ckiên sắp nỗ ra lần này, với tuổi chưa 
đầy ba mươi của tnình. 


Quây quần quanh cha con vua Trần lúc này là vòng trong vòng 
ngoài những văn quan võ tướng Trần triểu. Khuôn mặt thông 
sáng trang nghiêm của Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải, 
đang vào tuổi bôn mươi, em ruột thượng hoàng, chú ruột hoàng 
đề, đương chức Tướng quôc Thái úy, thâu tóm mọi quyền hành 
chính quân sự của vương triể-, nỗi lên ở hàn; đầu. Cạnh đó, 
một khuôn mặt khác, quắc thước, sắc sảo đã sắp vào tuổi sáu 
mươi nên càng được mọi người kính nê: Hưng Đạo vương 
Trần Quôc Tuân. Mệt khuôn mặt ‹lão tướng » khác nữa. — 
vì đã từng dự trận năm Nguyên P¬aong— xuât hiện khá đột ngột: 
Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư ! Sạu chiên công lập năm 
Nguyên Phong, được thăng dân tới chức Pniêu ky đại tướng 
quân, nhưng vì lầm lỡ tronz quan hệ nam nữ để đên nỗi bị cách 
hệt chức tước và tịch thu sản nstkiệp. Trần Khánh Dư ra thẳng 
miễn Lục Đầu giang làm ngiề chở thuyền bán than, để đến 
đúng lúc này, chèo chiếc thuyển than nhỏ qua nơi tụ hội cửa 
các vương hầu quan tướng cho thượng hoàng trông thây và vời 
ngay vào hội nghị, choàng tâm áo ngự lên chiêc áo cộc bẩn hàn, 
phục hồi chức tước cũ ! 

Bên cạnh những đại thần cao tuổi 3y, những khuôn rmặt vương 
hầu quan tướng trẻ trung đã tạo cho cuộc hội nghị trọnz đại một 
vẻ khỏe khoắn, rõ ràng. Đó là Chiêu Văn vương Trần Nhật 
Duật — đang tuổi hai mươi mà đã nội tiêng uyên bác; quảng 
giao — đặc trách các công việc biên viễn của tiiểu đình. Đó là 
Điện tiền chỉ huy sứ Paạm Ngũ Lão — vừa rời việc đan sọt ở 
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làng quê Phù Ủng để nhập vào hàng gia tướn,, chói n;òi tài năng 
của Hưng Đạo vương — đã được cử ngay vào chức chỉ huy 
Câm vệ quân. Đó là những Hưng Vũ vương Quốc ÑgtLiễn, 
Hưng Nhượng vương Quốc Tảne, Hưng Trí vương Quốc 
Hiện — các con trai của Trần Quôc Tuân, đều có dưới trướng 
cả chục vạn qaân sẵn sàng vào trận. Đó còn là Bảo ng†ĩa hầu 
Trần Bình Trọng — không phải ai xa lạ, mà chính là dòng dõi 
tướng quân Lê Tần, người đã lập công đầu ở năm Nguyên Phong 
đề được đổi tên thành Lê Pnụ Trấn và đến đời con cháu thì 
đượ: pléo chuyên thành cùng họ với vua, cho sáng rõ sự đãi 
ngộ cửa triều đình, nên càng gắng sức đến đáp ân tình. Và đó 
còn là cả vị hầu tước nhỏ tuổi Hoài Văn Trần Quôc Toản, tự tìm 
đên Bình Than nhưng không được vào dự hợo, chỉ vì sinh sau 
đẻ muộn... 

Tât cả những người như thẻ đều chung một lòng dạ và lợi 
quyển với triểu đình nhà Trần và đầt nước Đại Việt. Chung 
quanh họ, niềm tự hào về truyền thông và con đường mở ra từ 
năm Nguyên Pnong vẫn còn tươi rới như lời thơ của nhà vua 
trẻ Nnân Tông mô tả : 


« Những người lính già trong quân ngũ 
Luôn luôn kể mãi chuyện Nguyên Phong ›. 


Tât cả lại cũng đã từng không phải chỉ một lần chung niềm 
căm uât với Trần Quôc Tuân trong những pảm vừa qua, trước 
áp lực ngoại giao thô bạo và thâm hiểm cửa Nguyên triểu. Cho 
nên, vào cuộc họp bàn ở Bình Than, việc kiên quyết đánh lại 
quân th xâm lược là đường lôi đã được mọi người nhanh chóng 
đồng lòng. 


Chỉ còn việc, trước thê giặc ni tạnh thì phải đánh giặc như 
thê nào, là phải mật nhiểu tâm huyêt, trí não để bàn bạc và quyêt 
định. Chiên lược cự địch, bằng ngay việc chợn Bình Than làm 
nơi tụ hội cả triểu đình trong cuộc hợp bàn này, cũng đủ kiiên 
mọi người thầy ý định của cha con vua Trần — chắc chắn là có 
sự gợi ý của Trần Quôc Tuân — muôn chọn chiên trường Đông 
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Bắc đât nước làm nơi dồn sức chặn đánh và cả phá quân thù, 
ngay kuj chúng bắt đầu xâm lược. Đó vẫn là cách đánh như khi 
mở màn cuộc kháng ckiền năm Nguyên Paong, chỉ đổi chiến 
trườn.; vì tướng tiền công chính của kẻ địch cũng đã đoán định, 
được là chuyển sang hướng Đông Bắc, trong lấn này; và sự bỗ 
phòng cùng triển khai lực lượng thì cũng phải có một quy mô 
lớn gầ› bội, vì quân thù cũng chắc chắn là sẽ tung ra một sức 
mạnh ghê gớm của nó tronz lần này. 


Chiên lược cự địch như thê đã được châp nhận. Còn lại là 
việ: chọn cử người chủ tướng cho cuộc cliện tranh Sắp tới. 
Triều đình, nhât là Tôn thât nhà Trần, không chút hồ nghỉ về 
tài năns của Trần Quôc Tuân, nhưng vẫn cứ ngần ngại về môi 
liểm k^ích truyền đời mà vị tướng phải mang theo, trong kli 
Trần Quang Khải vừa thuộc ngành chính thông, lại đang là người 
nắm giữ binh quyển... Chức tiết chê Ì quân đội vì vậy mà ở 
hội ng!ị Bình Than không quyết định được. 


Tuy niiên, ngay sau đó, có chiều chÌ phong cho Trần Quang 
Khải làm Tnượng tướng thái sư. Đây là chức quan đứng đầu 
triểu đình, nhưng là quan văn, mặc dù người nhận chức đó có 
cẢ hàm võ tướng cao câp nhât. Nhiệm vụ chỉ huy quân đội vẫn 
chưa trao được cho ai. Mãi đền cuôi năm 1283, hoàng đề nhà 
Trần vẫn phải mặc áo hoàng bào để mang cờ tướng, huy động 
các vương bầu cùng binh mã của họ, tổ chức một cuộc tập trận 
lớa, sẵn sàng cLôn; tiặc... 

Chính là tron; dị› này, vừa biểu đương sức mạnh Đại Việt 
trước tình huỗng chiền tranh, vừa rèn luyện tướng sĩ và kén 
lựa nhân tài, một việc lớn đã ngã ngũ : Trầw Quôc Tuần được 
tiên phonz làm « Quổ: công Tiết chế, thỒng lĩnh thiên hạ chư 
quân sự? Ì 

Mọi người thở phLào nhẹ nhõm. Nhật là từ khi lại có thêm 
tin rằng, hôm Trần Quỗồ: Tuân từ tư dinh ờ Vạn Kiếp) về 


1.- Tổng tư lệnh. 
2. Thuộc huyện Chị Linh, tỉnh Hải Hưng ngày nay. 
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Thăng Long nhận chức, thuyển: còn'đỗ ở bên, đã có cuộc hội 
kiên ngay giữa hai quan Thượng tướns Thái sư và Quô< công 
Tiêt chế. Công việc bàn bạc xong thì trên thuyền của Trần Quôc 
Tuân đã thây bày ra một nồi nước lá thơm, khói bay nxhi ngút. 
CẢ nước đều biết tiếng Trần Quang Khải vôn là người lười 
tắm ! Thê là bây giờ, Trần Quôc Tuân vừa dỗ dành, vừa cởi 
áo, đội nước thơm, tắm luôn cho vị quan đầu triều. Trần Quang 
Khải không những ngoan ngoãn tắm gội, lại còn nói : «Hôm 
nay được Quô: công tắm cho !». Và Trần Quôc Tuân thì đáp 
lạ : «Hôm nay được tắm cho Thượng tướng !» Hai người 
cùng cả cười.. 

Việc xiệt chặt hàng ngũ những người đảm trách việc nước, 
việc quân, đã khiên ai nây đều nức lòng. Càng nức lòng khi nghe 
truyền đi khắp nước bài Hịch tướng sĩ sôi động tâm hồn của 
Quôc công Tiết chê Hưng Đạo vương. Trong lời bịch mạnh 
như hơi gió Äy, Trần -Quốc Tuân đã gọi thẳng : « Giặc Môân{ 
Thát 0 là kẻ thù không đội trời chung » bồi dã tâm xâm lược 
của chúng, và hạ quyêt tâm « ăn thịt nằm da, nuỗt gan uông máu 
quân thù, dù trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc 
trong da ngựa cũng nguyện xin làm». Yêu cầu của vị chỉ huy 
tôi cao quân đội là mọi người phải rèn luyện võ nghệ và bản 
lĩnh đề « Có thể bêu được đầu Hỏôt-tát-liệt ở Cửa Khuyèt, làm 
rữa thịt Vân Nam vương ở Cảo Nhai ! » (2, 


Cha con Khu-bi-lai oai trùm tiên hạ đã bị vị thông soái nhà 
Trần hạ xuồng tận đầt đen trước khi chúng bước vào trận. Để 
cho tỉnh trần phần khích đầy lên khắp trong quân ngũ. Nhiễu 
chiên binh đã hăm hờ vén tay áo, thích lên eánh tay hai chữ 
«sát Thát », bày tỏ rạch ròi chí khí giêt giặc Nguyên xâm lược, 
bảo vệ đắt nước. Chàng thiêu niên Trần Quốc Toản không được 


1. Thát hoặc Thát¬đất là tiềng phiên âm trong sử cũ để chỉ bộ lạc Mông 
Cô mang tên Tác-ta, cũng được hiểu chung là quân đội phong kiền Mông Cô. 
2a. Cửa KhuyÈt, Cảo Nhai : nơi ở của các hoàng đề, và nơi vua nhà Hán 
dành làm chôn ở cho các thủ lĩnh dân tộc thiểu số về gặp hoàng đề tại kinh đô. 


` 
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dự bàn việc nước ở hội nghị Bình Than mà cũng đứng ra, mộ 
ngay được một đạo quân mây nghìn người với lá cờ để sáu chữ 
«(Phá cường địch báo hoàng ân», chắc chắn không phải chì 
nhằm trả cái ân vua Trần đã ban cho một quả cam để an ủi tuổi 
nhỏ, mà trong cơn giận dữ phải đứng ở ngoài lề hội nghị Bình 
Than, Trần Quô: Toản đã lỡ tay bóp nát từ lúc nào cũng không 
biết nữa Í 


Với những chiên binh mạnh về tỉnh thần chiến đầu như thê, 
vào tháng chín năm 1284, Trần Quôc Tuần đã cko lệnh tập trung 
-đại duyệt quân ngũ ở bên Đông Bộ Đầu. Chiên trường của trận 
thắng lớn năm Nguyên Phong được chọn làm nơi duyệt bính 
càng khiên cho tỉnh thần quyết chiên quyết thẳng củ: quân đội 
bồc cao. Để n¿ay sau đây, quân nào đồ ầy, những đoàn quân 
3o đơn vị, mỗi đơn vị 8o người — đã vừa được rèn luyện khẩn 
trương theo bài bản của công trình đúc kêt và phổ cập khoa học 
quân sự do chính Trần Quôc Tuần soạn thảo, mang tên 4 Binh 
thư yêu lược » — ngay sau đây đã từ Đông Bộ Đầu kéo đi các 
ngả chiên trường bảo vệ Tổ quốc, theo đúng chiên lược đã định. 


Việc quan, việc quân như vậy là đã đâu vào đây. Giờ chỉ còn 
việc dân. Triều đình nhà Trần, từ những sự kiện năm Nguyên 
Phonz, bắt đầu nhận ra vai trò to lớn của nhân dân trong chiên 
tranh. Bây giờ, lại sắp nỗ ra chiên tranh... Sức dân trong những 
năm vừa qua, có sự chăm lo của triểu đình, đã mạnh lên khá 
nhiều. Nhưng còn ý dân ? Thê giặc quá lớn, liệu có khiên lòng 
n7ười xao xuyên Ÿ 

Vào tháng Cnạp năm Thiệu Bảo thứ sáu) có lệnh của thượng 
hoàng Trần Thánh Tông triệu tập phụ lão trong cẢ nước về 
Thăn2 Long. Năm t.ễt Têt đền, các bậc cao tuổi được làng xóm 
trọng vọng, con cháu tiễn đưa, đều biềt chuyên đi kinh đô của 
mình. trong lúc vận nước gặp nguy biển như thê này là rât hệ 
trọng. Các cụ là người thay mặt cho toàn dân. Vì vậy, ngồi vào 


I1. tPhá giặc mạnh, báo ơn vua ›», 
2. Tháng 1-128s. 
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các bàn tiệc bày san sát rên thêm điện Diên Hồng, được triểu 
kiên tượng loàng và hoàng để, ngÈe những qsười cẩm đầu 
triểu đình thăm kỏi rồi vân kể giúp nước, các cụ đều biêt rằng 
việc trả lời của mình sẽ pl:ải là lý lẽ của toàn dân. Bỗn; niiên, 
không ai bảo ai, qi.ữa: lời đấp 'ừ cửa miệng cửa tật cả nững 
đại biểu được kín: trọng của dân chúng Đại Việt kÈi ây đều 
rào tảo tEô' lên : « Đánh I» và «Xin đánh !› — kiLông một tiêng 
trả lời nào khác Í 

Thẻ là từ Bìdh Than, qua Đông Bộ Đầu tới Diên Hồng, sức 
_ mạnh Đại Việt đã dồn cả lại cho sự ngtiệp kiên quyếẻt đánh giặc. 
Từ khôi đoàn kết toàn Đại Việt ầy, cÀ: lên tiềng trà lời đanh 
thét mà giản dị của thượng hoàng Trấn Thánh Tông cho 
Tô-gan và A-rích Khha-y-a, khí chứng gò cương trước đạo 
binh mã năm chục vạn người bạt ngàn đàn sát biên giới để 
cờ đợi việc Đại Việt mở Lá \ cho quân Nguyên đi đánh 
Cliêm Thành: ˆ 

— Từ nước tôi đền Chiêm Thành, At ty thủy đường bộ 
đều không tiện ! 


Q sân Nguyên lập tức ào tới tân công ngay. Ba mũi đùi không 
lỗ của chúng đâm thẳng vào đôi phương theo ba hướng. Chưa 
bao giờ nước Đại Việt lại bị giặc châu lại tiễn đánh đữ dẫn 
như thê, . 


Mạn tây bắc, gần trùng với con đường tiền quân của Ư-ri- 
_ang-kha-đai lần trước, bây giờ là đạo quân của tướng Na-xi-rút 
Địn, đương chức Bình chươag trân thủ hành tỉnh Vân Nam, 
con trai của tướng A-gian Sem-xú: Đin, quê quán tận Bu-kha- 
ra ở Trung Á. Đê chê nhà Ñ-uyên đã hút vào thah vọng bành 
trướng của nó cả sức mạnh từ nbững miễn đât ršt xa như thê 
để tân công vào Đại Việt, 
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Mạn nam, mũi đùi dâm vào sau lưng nước Đại Việt, chính . 
là đạo quân của tướng Xô-ghê-tu, chủ tướng của binh đoàn 
viễn chinh đầt Chiêm Thành từ năm 1282. Bị người Chiêm 
Thành, với sự lô trợ của Đại Việt, đánh bại ở vùng Qui Nhơn, 
Xô-ghê-tu phải đưa quân lên chiêm đón vùng Ô Lý, Việt Lý( 
vào đầu năm 1284 và ở đó, hẳn đã được lệnh của Khu-bi-lai, 
đem gần hết lực lượng còn trong tay, tân công vào nước Đại 
Việt theo hướng Nam, phội hợp với các đạo quân ở mạn bắc 
để hình thành một gọng kìm hiểm độc, kẹp quân Trần vào giữa. 


Lực lượng tân công chủ yêu của Nzuyên triểu vào đối phương 
- là đạo quân tiên theo hướng Đông Bắc nước Đại Việt, đo chính 
Tô-gan và A-rích Kha-y-a chỉ huy. Binh mã Nguyên triểu nườm 
nượp, san sát. Lểu trại của chúng chạy suôt từ châu Tư Minht2 
đền Lộc Cuâu®), Ở ;iữa đại doanh, Tô-gan và A-rích Kha-y-a 
đã nhận được tin báo của bọn thám tử đưa về: ở cả hai nơi 
quan ải Khâu Ôn và K: âu Câa2), trên đường vào đât Việt, 
đểu đã có quân Trần cửa tướng Phạm Ñ,ũ Lão trân giữ ! 


Chủ tướng đại quân nhà Nguyên liền ckia ngay quân mã làm 
hai cánh đẻ vượt biên. Các tướng Bôn-kha-đa và A-t:âm được 
lệnh tiên ở cánh phải, nhằm vào Khâu Ôn. Các tướng Ta-tác- 
đai và Lý Bang Hiên tiên ở cánh trái, nhằm vào Khâu Câầp. Ngày 
27-1-1285 hai đạo binh đều ra quân cùng một lúc. 


Những trận đánh chặn quân xâm lược ở cửa ngõ biên giới 
đã nỗ ra ngay sau đây. Ây là những.trận đánh cản đường và thăm 
đò lực lượng kẻ địch của Tiết chê Trần Quộc Tuân. Đóng hành 
doanh ở äi Nội Bàns(®, vị nguyên soái nhà Trần đã tung những 

, Miền Bình Trị Thiên bây giờ. 

, Vùng huyện Ninh Minh tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 
. Vùng huyện Lộc Bình,,tỉnh Lạng Sơn. 

. Vùng đèô Dang, huyện Ôn Châu, Lạng Sơn. 

. Vùng núi Khao Túc, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, 

. Khoảng Bình Nội — CHũ (Hà Bậc ngày nay). 


~ 
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. lực lượn§ nhỏ lên phía trước, giao cho tướng Phạm Ngũ Lão. 

_ chỉ huy, và đã chia được đại quân nhà Nguyên ra làm hai. Tuy 
vậy, áp lực đã xẻ đôi cửa quân Nguyên vẫn rât mạnh. Cánh quân 
bên plải của chúnz đã vượt được ải Ki âu Ôn, đánh cliêm luôn 
ải C.¡ Lăng. Cánh quân bên trái của cÌ.úng, vướng pÈkải quân 
Trần, đã lập tức được tšănz cường thêm binh đội của các tướng 
Ng†.ê Nhuận, Tôn Hựu và vượt qua được ải Kliâu Cầ», tân 
công tiêp nzay ảí Kiả Ly ®), tiền lên đánh ải Động Bản t2, Ñ; ày: 
2-a 1285, cÌ Ì năm m ày sau khi giặc xuât quân, Trần Qôc Tuân 
vừa kịp nŸận ra lôi đánh của giặc và pkán đoán được đòn chính 
của chúng là ở cánh đi bên trái, chắc chắn có Tô-gan và A-rích 
Kha-y-a ở phía sau cánh đó, thì quân Nguyên đã ập dên trước 
ải Nội Bàng và mở ngay một trận tân công lớn, tồm đên 6 mũi 
ky bộ, đánh thẳng vào hành doanh của nguyên soái nhà Trần. 


Sau một trận giao chiên lớn, quân đội nhà Trần bỏ Nội Bàng, 
rút về Vạn Kiệp. Nơi Ây mới là cbiên trường chính để quyết 
định sông mái với giặc, theo chiên lược đã vạch ra từ hội nghị 
Bình Tran. Sức tân công rât mạnh của giặc đã khiên quân Trần 
phải rời bỏ các vị trí thật nhanh. Hành doanh của nguyên soái 
nhà Trần rút lui sau cùng. Sợ rảng thuyển bè trên bên sông. 
đều đã rời bên, nên Trần Quôc Tuân định theo đường núi để 
về Vạn Kiềp, mặc dù vẫn nhớ rằng mình còn một chiếc thuyền 
uiêng, với người gia nô Vêt Kiêu — nhờ tài bơi lội dưới nước 
như đi trên cạn và lòng trung thành với chủ tướng như con đôi 
với cha, mà được cât nhắc lên hàng gia tướng — vẫn bỏ neo 
ở vùng bền Bãi @). - 


— Tâu đại vương, Vêt Kiêu chưa thây chủ tướng chắc chắn 
vẫn không chịu rời bên ! 
" Dã Tượng, người gia nô chăn luyện đàn voi của Trẩn Quốc 
Tuân — cũng nhờ.tài dạy voi và lòng trung thành mmà được cất 





I. Tức Xa Lý, thuộc Sơn Động (Hà Bác bây giờ). 
2. Vùng Biển Động (Sơn Động — Hà Bắc ngày nay). 
3. Tức là Bãi Tân, theo sứ cũ, gản Nội Bàng, trên sông Lục Nam. 


nhắc lên hàng gia tướng, lúc nào cũng kèm bên vị nguyên soái _ 
nhà Trần n ư bình với bóhg — lúc này bỗng rành rẽ mà khẽ 
khàng tâu nhắc. «Ngươi dám chắc như vậy sao ? Ngươi bẳn 
biết là nêu ra đên bên sông mà không còn thuyển thì tức là bó 
chân cho piặc đuôi tới bắt gọn đó chớ ?» — Trần Quốc Tuân 
hướng cặp lông mày nhìn người gia tướnơ, tcan hỏi câu đó, 
nhưng thầy trên vẻ mặt lầm lì cô hữu của Dã Tượng bỗna sáng 
bừng cặp mắt của niềm tin giữa đôi bạn gắn bó đã nội tiềng khắp 
quân doanh, cho nên cFÌ sau một thoáng cân nhắc, đã quả quyêt 
vẫy đoàn tùy tùng đi thằng ta pLía sông lục Nam. 


Q4 nhiên, trên bền sông vắnz ngắt, vẫn còn lại một cliếc 
thuyển gôi đầu vào bãi cát, và viên gia tướng trung thành, một 
tay chỖng sào chờ đợi, một tay lắm lăm thanh kiêm tuôt trần, 
Nhìn Dã Tượng, sau khi đỡ chủ tướng xuông thuyển, quay ra 
bình thản vỗ vào vai Yêt Kiêu tồi c† ằng nói chẳng rằng, cừng nhau 
đẩy thuyển rời bên, Trần Quốc Tuân bỗng cảm kích thôt lên : 

— Các ngươi quả là những trụ xương cánh của con chim 
hồng hộc ! Hồng hộc mà bay được cao khác với chim thường 
cũng là nhờ có sáu trụ xương cánh như các ngươi đó ! 

Bởi vì, vị nguyên soái nhà Trần nhìn lên bờ, đã tây rẩm rập 
tung bụi mù mịt đạo ky bính truy kích lành doanh quân Trần, 
do chính Tô-gan và A-rích Kha-y-a chỉ huy, xộc thẳng ra bên 
sông, và lỗng lộn ở đó. 

Vỏ trượt mồi lớn, đạo quân viễn chỉnh Nguyên triểu biết rằng 
sẽ phải châp nhận trận Vạn Kiếp của đôi phương, nên lập tức 
thận trọng chuẩn bị, Tô-gan và A-rích Kha-y-a cho tập kêt cả 
hai cánh quân bên phải và bên trái đã hoàn thành nhiệm vụ 
vượt biên. Vỗ về khích lệ lũ tướng tiên phong Bôn-kha-đa, Ta- 
tác-đai..., chủ soái quân Nguyên còn xuông lệnh gọi riêng tướngè 
Ô-ma Ba-tua đền lều trận. Viên tưởng theo Hồi ciáo đã được 
tặng phong đanh hiệu Dãng sĩ ® này được giao nhiệm vụ câp 


¡. Ô-ma là tên Hởỡi giáo. Theo binh chề Mông Cỏ, những người tài giỏi 
thì được tặng phong danh hiệu Ba-tua (Dũng sĩ). 


82 


tôc tổ chức và thồnz lĩnh thủy quân, để đôi chọi với thặy quân 
của phà Trần, chắc chắn là phải có vai trò lớn ở trận đánh 
sắp tới. : | ` 

Trong khi đó, vừa từ Lục: Nam ra sôna Thương xuôi về Vạn 
Kiệp, Trần Quôc Tuân đã bắt tay ngay vào việc tiếp tục bộ trí 
trận quyết chiến với quÂn thù trên quê hương của mình. Miễn 
đầt được triểu đình nbà Trần tặng phong co An Sinh, vương 
Trần Liễu mà giờ đây, Trần.Qaöz Tuân là người kê thừa, vôn 
giữ thê chiên lược lợi hại ờ miễn Đông Bắc : đổng bằng rộng 
lớn, núi đổi trùng điệp, sáu sông tụ hội, cùng chặn tiếp đường 
xuông từ biên giới phía Bắc, ngăn đường vào thằng từ ngoài 
biển phía Đông, còn phía Tây và Nam thì nôi mạch về kinh thành 
| Tnăng Long và châu thổ. Trên. địa bàn quan yêu này, dựa chính 
vào trung tâm chỉ huy đồaz thời là cứ điểm phòng nạự lợi hại : 
vùng đầt xây cât pù đệ Hưng Đạo vương Ở) Trần Quốc Tuân 
đã bày một trận liên hoàn thủy bộ, với căn cứ bộ binh Paả Lại 
dây đặc giáo gươm từ đỉah núi đền chân núi, và căn cứ thủy 
binh Bina Tnan dàn kín trên sông nước hơn một nghìn 
chiên thuyền... 

Trời chiểu vừa xuông, bỗng có tin câp báo thượng hoàng 
và hoàns đề vừa đi thuyền nnẹ đến tận quân doana. Lên đường 
tìm gặp Trần Q:ôz Tuân vội vã đến nỗi chẳna kịo ăn cơm sảng, 
các vua nhà Trần chỉ mới được một người lính thổi vội niêu 
cơm gạo hằm đem dâ ìng để dùn; tạm dọc đường. Tin tức thât 
lọi của mây trận đánh đầu tiên trên quan ải đã bay về đên kinh 
thành, khiển hai vua nhà Tiần suy ngÈĩ lao lun;. Trần Quốc 
Tuân vừa làm lễ triểu kiên, đã được nzhe nzay một câu hỏi 
nôn nóng : 


'— Thê giặc mạnh như vậy, liệu có nên bàn trước để cứu 
mệnh cho muôn dân không 


—.. @ \ 


1. Nay là khu vực đến Kiệp Bạc, thờ Trần Hưng Đạo. 
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NÑgước nhìn cả hai cặp mắt le ầu của Trần Thánh Tông và 
Trần Nhân Tông, chợt nhận ra đủ các ý tứ Ân tàng sau câu hỏi 
- đã cần nhắc kỹ lưỡng, Trần Quốc Tuân trầm giọng, trả lời thật 
thong thả, rành rễ : , 

— Xin hãy chém đấu thắn trước rồi sau hãy hàng l 

Cả một khí thê quyết chiến ngất trời đã bùng lên sau câu nói 
ây. Hơn mười vạn quân Trần từ các miền tụ lại quanh Vạn Kiếp, 
chĩa giáo, giương cung, hướng về phía đại quân cửa giặc, sẵn 
sàng vào trận cùng câu nói ây. Nhữag cánh tay xắn cao, để lộ 
hai chữ «sát "Tát » thay cho câu nói ây cửa tât cả nhữag người ` 
quyêt đánh mộ: trận lớn với quân thù để định đoạt vận mệnh | 
của đât nước ở nơi chiên trường Đông Bắc này. 

Trận đánh lớn đã nỗ ra, bắt đầu từ ngày r1-a-r285, đúng vào 
mồổnz 6 Têt âm lịch. Cả quân Nguyên lẫn quân Trần, năm Ây 
không có Têr, đã lây n;ày bùng nỗ trận Vạn Kiếp làm dịp quyêt 
phân thắng bại đầu xuân. Tô-gan và A-rích Kha-y-a dùng 
Ô-ma Ba-tua làm tiên phong, tiên đánh Pnả Lại và Vạn Kiệp 
cùng một lúc. Trận Paả Lại bùng ra đúng như dự kiền của quân 
đoanh Trần Quốc Tuân. Nhưng việc giặc tắt đường tần công 
ngay lúc đó vào đại dinh quân Trần là điều mà vị Q+ô+ công 
Tiệt chê còn chưa ngờ đến, Một người đàn bà chân lâm tay bùn 
được đưa qua mây trạm canh, Vào tận tòa phủ đệ Hưng Đạo 
vương bằầm việc cơ mật, đã giúp Trẩn Quốc Tuân nắm được 
_ điều hệ trọng ây. Mò tôm bắt cá trên một quãng sông vắng, nhận 
thây bạt ngàn quân mã của giặc đanz lần trong sương mù tiên 
thẳng về phía Vạn.Kiếp, người đàn bà nghèo đã bằng ngay con 
đường hẻm còn gần hơn cả n;äả đường tắt của giặc, và với đôi 
chân còn lướt n:anh hơn cả vó ngựa của giặc, kịp thời báo tin 
có giặc cho quân nhà #®, 

Tiêng trông thúc quân vào trận ẩm ẩm vang dội khắp miễn 
- Vạn Kiệp, cùng một lúc với tiênz bú hét man rợ lạ tai dậy lên, 


lì 





J}—_—_ ) 


-¡, Một ngôi miều, gần đây vẫn còn ở ven Lực Đảu giang, đề thờ người phụ 
nữ với công tích đỏ. 
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trộn với tiếng vỏ ngựa rẩm rập rung động mặt đât của những 
binh đội nhà Nguyên. Giặc đã chuyện sấhs thê tiếp tục tân công 
sau 1o ngày ráo riết chuẩn bị, và từ Nội Bàng tiên thẳng sang 
Vạn Kiếp. Kaắo các mỏm đổi ở vòng n„oài, ky đội của giặc biện 
ra đen ngòm. NÑ¡:ững viên tướng bách hộ, tỉ.iên Lộ, vạn Lộ, giáp 
trụ kín mít quanh người, tay vung gươm, miệng hò hét, dẫn đầu 
những đoàn người ngựa rẩm rập xông thẳng vào kiắp các trận. 
địa quân Trần. Đợt sóng ky binh cung thủ của giặc ập tới rắt. 
nhanh, vừa phi ngựa vừa phóng tên và quân Trần cũng chỉ 
vừa kịp giương cung bắn trả một loạt, thì đã thây chĩa thẳng 
sát mặt những mũi sắt nhọn hoắt của bọn ky binh sử dụng giáo 
dài, đâm tới với sức mạnh bằng cả đà bay lên của bồn vó ngựa 
và những cánh tay người vạm vỡ. Từng đám, từng đám «Hán 
quân » và « Quân tân phụ » chạy bộ xông lên tiêp theo, đông đặc 
như kiên cỏ. Paía sau chúns, những thê đội chờ đên lượt vào 
trận dằng dặc dàn mãi đến tận nơi ngút ngàn. 


Trận đánh ác liệt kéo dài. Các tuyên quân Trần dăng dài hàng 
chục đặm bắt đầu phải co lại thành từng cụm đề chông đỡ với 
sức mạnh đột kích thần tốc và hung tợn cửa giặc. Ở những khe 
hở trên tuyên trận, các ky đội quân Nguyên lập tức lách qua, 
nhằm thằng hướng Paả Lại và Vạn Kiêp lao tới. Ở Vạn Kiệp, 
viên tướng vạn hộ Nghê Nnuận của giặc, vừa lập công trên ải 
Khâu Câp, bây giờ toan lập công lớn bơn ở chính đại doanh 
quân Trần, hăm hở xông vào trận địa Lưu Thôn, sát nách tòa 
phủ đệ Hưng Đạo vương. Tên tướng hùng hỗ ây đã bị quân Trần 
giệt chết tại trận, nhưng bỉnh đội cửa hắn vẫn tiếp tục ào lên. 
Ở Paả Lại, viên tướng Ô-ma Ba-tua sau mây lẩn thay ngựa, 
dẫn đầu mây đợt côn; kích liên tặc bằn; ky đội rồi bộ binh, cuôi 
cùng đã chiêm được ngọn núi biểm ven sông Lục Đầu. 


Ngày 14-2-1285, quân giặc bất đầu chuyên sang tân công trên 
sông, nhằm thẳng vào Bình Than. Hai vua nhà Trần cùng đạo 
Thánh dực quân và hơn một ngỈ:ìn chiên thuyển đóng cả ở đó, 
như là cánh thủy quân trong trận địa liên hoàn thủy bộ của Trần 
Quốc Tuân. Các tướng Ô-ma Ba-tua, Na-khai và Tôn Lâm Đức 
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của giặc dẫn đầu đoàn bình thuyến vừa được cầp tốc xây dựng 
theo lệnh cña Tô-gan và A-rích Kha-y-a, xuôi đòng Lục Đầu 
đánh vào quân Thủy trận Trần, cũng hùng hỗ a¬ư k›i chúng 
. cưỡi ngựa dẫn ky đội xông vào trận địa trên đồng làng. 


Tuy nhiên, giặc bắt đầu chứng kiên một kiểu phản ứng kuác 
lạ cña quân Trần. Sau mâầy ngày đàn quân giao chiền cùng đại 
quân Nguyên triểu theo đúng những nguyên tắc chiên tranh 
cổ điển, bộ óc mẫn tiệp và linh hoạt củ vị nguyên soái quân đội 
nhà Trần đã bắt đầu nhận ra chỗ mạnh chỗ yêu của quân nhà 
và quân giặc. Giữa cảnh ổn ào ngựz hí quân reo, căng sức nghĩ 
suy, tính toán để cho hiện lại tàn rễ những hình ằnh và bài học 
của trận Bình Lệ Nguyên năm Nguyên Paone thời xưa, Trần 
Quỏc Tuần chợt bàng lioàng khi thây đường như lA với trận 
Vạn Kiêp lần này, mình đã và đang muôn lặ» lại điểu mà ở giai 
đoạn đầu của cuộc khánz chiên lẩn trướas, quân đội nhà Trần 
đã thử làm trong lúc còn chưa có kứna nghiệm đồi phó với giặc 
mạnh ! Đầu óc của vị thông soái nhà Trần lập tức hoạt động 
ráo riết. Ông đã huy động tÂt cả nhữag hiểu biết về khắp các 
miễn non sông đât nước xa gần, điểm lại từn; người chỉ huy 
và quân ngũ đanz có và sẽ có dưới cờ, tính đền nhữnz cơn mưa 
nắng và ngày tháng nóng lạnh sắp tới và còn lâu mới tới, đề cho 
dần dân hiện lên rồi thành tình cả một chiên lược mới cho thời 
gian đang đên, và trước khi đi đên quyết định thay đổi lôi đánh 
cùng thể trận hiện tại, ông còn phải lục lại tât cả các kiên thức 
và kinh nghiệm chiên tranh đã được biết qua binh thư, bính 
pháp để so đọ, đôi chiều, thầm tra. 

Mái tóc vị thông soái bạc hẳn đi, ônz lặng lẽ dẫn một toán 
thân quân, tìm đền ra mắt thượng hoàng Thána Tông và hoàng 
đẻ Nhân Tôag. Trên chiếc thuyển rồng giữa thủy trận Bình 
Than, các vua nhà Trần đang đôn đôc tướng sĩ sửa soạn vào trận, 
có phần đột ngột kni được nghe tâu bày các ý định chiên lược. 
vừa thành hình trong bộ óc lớn của vị Tiệt chê quân nhà. Nhưng 
sau một hồi đăm chiêu suy tính và bàn bạc, thì càng thây quả đây 
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-là một chủ trương không thể khác. Và vị Tiểt chế tóc lại bạc 
thêm nhiều sợi nữa, có Dã Tượng và Vêt Kiêu đi kèm, lặng lẽ 
rời thủy trận, về quân đoanh... 

Quân Nguyên từ đây không được đánh nhữn; trận thỏa sức 
na. RẦm rộ xông vào thủy trận Bình Than, đỉnh ninh là phải 
đồi địch với cả n;àn chiên thuyển Đại Việt, nhưng giặc chỉ thây 
quân Trần đánh đỡ cẩm chừng, rồi rút lui. Tiền lên đánh nữa 
thì cuỗổi cùng là cả một cuộc tan chạy về hướng Thăng Long 
của toàn bộ thủy quân nhà Tiần Í 

Bọn Ô-ma Ba-tua vội vã tâu trình về đại doanh tình hình thủy 
trận, trone khi Tô-gan và A-rích Kha-y-a cũng vừa nhận dược 
tin báo từ các mặt ky bộ, về việc quân Trần ở khắp nơi đểu đã 
bỏ hết trận địa mà rút lui, và có những nơi không biết được là 
rút đi đâu, từ lúc nào. Thái tử Nguyên triểu lầu đầu xuất chỉnh 
với ngọn cờ Trần Nam vương, tươi nở bộ mặt tướag lĩnh mắng 
sữa khí nghe tin Äy, nhưng lại thây kể phụ tá cao câp lão luyện 
của mình chợt đanh hẳn khuôn mặt trầm mặc tính toán. A-rích 
Kha-y-a ngồi cứng như một pho tượng giữa đại doanh nhăn 
trần nghĩ ngợi hồi lâu, rồi bỗng đầm hai tay vào nhau, vùng đậy. 
Hắn rít răng nói với Tô-gan : _ 

—-Hưng Đại vương là kẻ rầt lợi hại. Xin cho lệnh tung hết 
đại quân tiếp tục đuôi đánh ngay ! 


v. 


Tướng Trần Nhật Duật cẩm đầu đạo quân chặn đánh cánh 
quân của tướng Na-xi-rút Địn ở hướng Tây Bắc cũng được 
lệnh rút lui, Khi ây quân Trần cũns chỉ mới bắt đầu vào trận 
giao chiến với quân Nguyên ở vùng trại Tnu Vật), 

Na-xi-rút Điịn là một viên tướng thâm hiểm. Được tin quân 
Trần cuôn cờ nhỗ trại, hẳn liển giương ngay một chiềc bẫy lớn 





— 


¡. Vùng Yên Bình, tỉnh Hoàng Liên Sơn. - 
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để tiêu diệt kể địch : một mặt cho quân chẩm chậm đuổi theo, 
một mặt câp tôc phái một đạo quân tắt đường chẹn ở phía trước. 
Nhưng vị tướng trẻ mà giàu cơ mưu của quân Trần, cÏÏ nhìn 
cung cách đuôi đánh của quân giặc cũng đã phán đoán được 
ý đồ của chúng. 

— Paàm đuổi thì cẩn nhánh. Nay giặc tiền từ từ ắt đã cho 
tiền quân chẳn nang phía trước Í 

Nói xong với tả l-f#a câu nói về sau đã được sử quan ghi nguyên 
vào quôc sử như thể. Trần Nuật Daật lập tức cho quân tạt xa 
hơn về hướng Tây, thoát gọn chiếc bẫy lợi lại của giặc, rồi mới 
vòng đường, rút về phía Nam. 

Trong khi đó, ở hướng Đông Bắc, đại quân cửa Tô-gán và 
A-rích Kia-y-a, bảy ncày sau khi bắt đầu trận Vạn Kiếp, và 
ngay sau khi vượt tiệp n.ữn; trận đánh cản đường ở Vũ Nin!,0 
Đôn; ÑN àn 2, đã trần › đường tiên đến Gia Lâm mày 17-2-1285. 
Trước mắt tướng tiên phonz Ô-ma Ba-tua, bây giờ đã là cả 
tòa kinh tLành T:.ăng Long với n ững phô p ường, cung điện 
và nhữnz đỉnh lầu thấp ni:ô cao trên n'.ững lùm cây um từm, 
ở bên kia dòng sôn; Hồng đỏ quạcb phù sa. Nhưng dàn ra trên 
dòng sông huyết mạch đó là những chiên thuyển tua tủa giáo 
gươm tỉnh kỳ, bẳn là thủy đội của Đại Việt vừa từ Bình "Than 
rút về. Còn trên bờ, trước đoàn ckiên thuyền dầy đặc ây là những 
cánh qaân bộ, hắn cũng mới từ Vạn Kiếp đưa đến, nhưng đã 
được trang bị thêm cả những cỗ pháo lớn. Tất cả đều được giâu 
sau những hàng rào pỗ, không biết được dựng lên từ hồi nào 
mà cũaz đã k›á chá: chấn. Ñ..ững tiêng hò la thách đánh vọng 
lên từ sau hànz rào phònz n~ự ây, cùng với những loạt đạn pháo 
bắn ra ấữ dội. Để trả lời, Ô-ma Ba-tua cho dựn; nay lên một 
cột cờ lớn, trên đó nzạo nzhễ vờn bay lá cờ đại của Nguyên triều. 

Trận giao chiến trước cửa n õ kinh thàn+ Đại Việt bắt đầu 
vào n;ày 18-2-128s. Từ chiều hôm trước và cả đêm hôm ây, 


¡. Vùng Quê Võ, tỉnh Hà Bác. 
2. Vùng Liên Sơn, tỉnh Hà Bác. 
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sử giả .nước Đại Việt là Đề Khắc Chung đã một mính từ kinh 
thành vượt sông sang trại giặc. Ung dung trở về vào sáng sớm 
ngày nỗ ra trận đánh, Đỗ Kiắc Chung đã bình tĩnh kế lai nguyên 
văn ngôn từ của tướng tiên phong của ;iặc là Ô-ma Ba-tua trong 
buổi tiễp kiền sứ giả, để cho sử quan ghỉ lại vào quốc sử cho đời 
_sau tham khảo : 


— Chúa cửa nhà ngươi thật là vô lễ, dảm xúi giục mọi người 
thích chữ «sát Thát» vào tay để kiinh nhờn thiên binh, lỗi ây 
thật là lớn. Nay đại quân từ xa đã đên được tận đây rồi, nước 
ngươi tại sao không quay ngược ngọn giáo mà tới ra mắt, lại 
còn dám chông mệnh ? Bọ ngựa dám cự lại bánh xe, liệu sẽ ra 
thể nào £ 


Ngoài kiêu ăn nói như ti: của tướng giặc, điểu quan trọng 
hơn mà Đỗ Khnắc Chung mang về cho quân nà là tình hình kẻ 
thù ở bên trại giặc. Quân Nguyên vẫn tập trung được những 
lực lượng rât lớn, và ý định tân công vẫn rât sôi sục. Hẳn là nhờ 
có thêm tình hình cụ thể đó mà Trần Quôc Tuân đã quyết tâm 
hơn trong chủ trương có ý nghĩa thử thách rât trọng đại : lại 
bỏ ngỏ kinh thành Tăng Long một lần nữa cho giặc ckiêm. 
Vì thẻ, trận đánh mà vị Qaiôc công Tiết chế chí huy quân sự” 
nhà Trần bô trí trên sông Hồng, sẽ chỉ còn mang tính cÈât của 
một cuộc tiếp tục đánh chặn, tạo thêm điều kiện cho quan Thượng 
tướng Tuái sư Trần Quang Khải đứng đầu bộ máy hành chính 
của đât nước, tiếp tục tổ chức gâp gáy việc đưa tiiểu đình và 
hoàng gia rời khỏi kinh thành. 


Tướng tiên phong Ô-ma Ba-tua sau khi tiếc rẻ vì chót cho 
sứ giả Đỗ Kắc Chung ung dung ra khỏi trại quân, đã vội vã 
tune lính đuổi bắt không được, liển xuât luôn toàn quân tân 
côn2 tỉ.ằng vào doanh lấy quân Trần. Trận đánh cản đường của 
quân Trần đã kéo dài trong cả ngày hôm Ây và đên kni nhận ' 
được tin tức về-việc ra khỏi Tăng Long của triểu đình và hoàng 
gia đã hoàn tât, thì toàn quân nhà Trần lại bỏ trận tuyên, tiếp - 
tục nhanh chóng rút về phía Nam. 
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Đêm hôm ây, trong đoàn thuyển cuôi cùng của triểu đình và 
hoàng gia đã an toàn ra khỏi Thăng Loug, Paụng Dương công 
chúa — người vợ và người cộng sự của thái sư Trần Quang 
Khải — vừa ngoái nhìa tòa kinh thành đã chìm trona màn tôi, 
vừa yên lặng canh giữ giầ: n„ủ cho người đứng đầu triểu đình 
khán chiền, sau mây ngày làm việc quẩn quật, mới thiếp ổi 
được một lúc, đưới chiềc mui gầm cña con thuyển hoàng gi3. 
Chợt có tiềng ốn ào náo động và ánh lửa bùng lên trong đêm 
tôi. Quân Nguyên đã đuổi đánh tới nơi rối chăng ? Liêc nhìn 
Trần Quang Khải, thây chồng vẫn say giấc, Phụng Dương quả 
quyêt và nhanh nhẹn vớ ngay lây tâm khiên treo trên vách mui, 
và nhoai người che chắn, bảo vệ cho vị Thái sư triểu Trần bằng 
nzay tính mạnz cửi mình, Nhưng rồi có tin báo : chỉ mới xẩy 
ra một vụ hỏa hoạn do sơ ý nâu nướng trên thuyển. Và đó là 
biền cô cuỗi cùng trên một ciặng đường rút lui chiên lược của 
triểu đình nhà Trần. 


Sáng hôm sau, nzày 1g-2-r28s, Tô-gan và A-rích Kha-y-a 
có Ô-ma Ba-tua mở đường, dẫn đại binh tiền vào Thăng Long. 
Kinh thành trồng rỗnz, yên lặng n›ư tờ. Cửa Đại Hưng với 
năm vòm cuồn, tòa đại điện Thiên An chín gian rộng thênh thang, 
gác Triểu Thiên với những riểm mái ccnz chât ngất... tÂt cả 
đều vắng ngắt, Chỉ có những tờ chiêu thư của hoàng đê Khu- 
bi-lai và cônz văn của triểu đình nhà Nguyên trong những cuộc 
giao thiệp trước chiên tranh với Đại Việt bị xé vụn, bay lẢ tả 
trên những viên gạch in hình hoa cúc lát sân hoàng thành. 


Từ lúc bắt đầu-vượt qua biên giới tần công nước Đại Việt 
cho đền lúc này, chiêm được quôc đô, thời gian mới trôi qua 
hơn hai mươi ngày. Trân Nam vương Tô-gan hè hả ghi nhận 
điểu ầy, và ra lệnh rnở yên tiệc ngay trong tòa cung đình vừa 
bị chiếm đóng, khao thưởng tướng sĩ. Nhưng A-rích Kha- 
y-a — lại vẫn là viên phụ tá cao câp lão luyện ây — sau khi chiểu 
lòng hoàng tử thứ chín của Khu-bi-lai mà cùng tả hữu chè chén 
say sưa, đã lại nghiêm khắc nhắc nhở Tô-gan vẻ truyển thông 
đóng đại doanh của quân nhà là phải ở n;oài chứ không ở trong 
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cung đình, và lại nôn nóng đòi ra quân tiếp tục truy kích binh 
đội và triểu đình Đại Việt ngay. Thê là đến lượt Tô-gan phải 
chiếu ý A-rích Kha-y-a: các tướng Mang-khu-đai và Đôn- 
kha-đa được lệnh phổi thuộc dưới cờ của tướng Côn-trècF, 
dẫn quân theo đường bệ ; còn tướng Ô-ma Ba-tua thì do tướng. 
Lý Hằng clÌ huy, dẫn quân theo đường thủy, cả hai cánh quân 
đếu xuÂt phát cùng một lúc, nhằm hướng Nam đuổi treo lực 
lượng rút lui của Đại Việt. 


Lực lượng truy hích bùng hậu của Nguyên triểu đã có thể 
gây Khó khăn lớa cho quân đội và triểu đình nhà Trần, nều không 
vầo phải một cuộc chặn đánh đữ đội của Bảo NgPĩa hầu Trần 
Bình Trọng ở Thiên Mạc #), Nhận nhiệm vụ án ngữ con đường 
truy kích cña quân thù, mặc đù chỉ có trong tay một lực lượng 
rầt Ít so với quân Nguyên, vị tướng trễ thuộc đòng dõi đanh tướng 
Lê Tần, sẵn môi cảm kích vì những ơn huệ của nhà Trần, lại 
được khích lệ bằng tỉnh thần yêu thương đât nước đang bị giặc 
dữ thao túng, đã đánh một trận tử chiêu, phá tan cuộc truy kích 
của quân Nguyên, trước khi bị rơi vào tay kẻ thù. Côn-trêch 
và Lý Hằng không còn khả năng tiêp tục tiên quân sau đòn sâm 
. sét cửa Trần Bình Trọng, chỉ còn cách cô gắng dụ đỗ mua chuộc 
vị tướng tài của Đại Việt để vớt vát tình thê. Chúng đã đem cả 
_ tước vương của triểu Nguyên để nhkử mỗi vị hầu tước cửa triểu 
Trần. Nhưng Bảo Nghĩa hầu Trần Bình Trọng đã quát lớn giữa 
đám quân tướng nhà Nguyên để nhận lây cái chết đõng cảm 
chứ không đầu hàng : 

— Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương 
đât Bắc ! 

Lời nói bàt hồ đó của vị tướng trẻ đã vừa có công bảo vệ 
thẳng lợi cuộc rút lui chiền lược của Trần Quốc Tuần, vừa thắp 
sáng khí phách Đại Việt, bay đên tai các vua nhà Trần và triểu 
đình, khi tât cả đã tập kết bình ổn trong vùng Thiên Trường ®, 


I. Vùng Khoáải Châu, tỉnh Hải Hưng. 
2. Vùng Nam Định, tính Hà Nam Ninh. 
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Trường Yên (1) và lại được vua Trần bạ lệnh ghỉ vào quôc sử, 
kẻm với quyết định truy tặng tước vương cho Trần Bình Trọng ! 


Ở vùng tập kết Triên Trườnz, Trường Yên, đại quân nhà 
Trần, cả tùy lẫn bộ, vẫn gần như vẹn toàn, nhờ cl.ủ trương 
ciiền lược linh hoạt tài tình của vị Quốc công Tiêt chế tài ba: 
« Toàn quân là thượng sách » — câu nói đó của Trần Quốc Tuần 
sẽ càng n ày càng tỏ rõ giá trị, nhưng vào lúc này cũng đã có 
nay được tác dụng ổn định tình hình của nó. Nkât là liễn ngay 
đầz, lại có tỉn báo đạo quân của tướng Trần Nhật Duật ở mặt 
trận hướng Tây Bắc cũnz đã vượt qua vùng giặc chiêm đóng, 
về được với đại quân và triểu đình. 


Sau những ngày gian truân và thử thách nghiêm trọng; lực 
lượng kháng chiến của nước Đại Việt, ờ điềm rút lui cuôi cùng 
của mình, sắp chuyển sang một thời kỳ hoạt động mới. 


«1 


Gaống máy chiên tranh cửa Khu-bi-lai đang quay tít để tạo 
-_ đà phóng cho những hoạt động quen thuộc sở trường là tập 
trang tần công tới tấp vào nước Đại Việt, đã dần dần bị bàn tay 
điểu kaiển tài tình cửa Trần Quôc Tuân làm cho xoay chậm hẳn 
lại, rồi nzang ngửa xộc xệch chuyên sang những hoạt động tản 
mạn của việc đóng giữ đầt đai xa lạ. | 

tông tiêu diệt được đôi phương mà lại bị quân Trần hút 
tco mỗi lúc một xa, sau trận Tuăng Long và niất là sau 
trận Thiên Mạc, Tô-gan và A-rích Kha-y-a bắt đầu thây nặng 
ví vì nriữag áp lực mà chúng chưa lường đền. Các cánh quân' 
để : nộp về đại doanh, và chính mắt chủ soái của đạo quân viễn 


!. Vùng Ninh Bình, tính Hà Nam Ninh. 
®2 


chỉnh cũng đã nhiều lần đọc được ở nhiều nơi, những tờ cáo 
thị cửa triểu đình nhà Trần với lời lẽ thông nhất : 


‹ Tát cả các địa phương trong nước, nều có giặc ngoèi đền, 
phải liêu chềt mà đánh, rều sức không địch nổi thì cho phép lần 
tránh vào rừng núi, không được đầu hàng.» 


Các làng mạc Đại Việt im lìm bí Ằn sau n` ữn:- lấy tre kín đáo 
và bền chắc, đều n'ầt n' ât làm theo điểu đó. Các cụ già đã về 
điện Diên Hồn; dự hội lớn, đều đô: thúc.con cháu và láng giểng 
làm đúng điểu đó. Các nhóm quân Trần mà trong trận Vạn Kiếp 
giặc đã báo về đại doanh là k _ônz biết rút đi đâu, cũng đang có 
mặt ở nhiều nơi để làm điều đó. Ngay trên miễn biên giới, rơi 
quân Nguyên tràn qua đã lâu và đã xa, vậy mà đại doanh cửa 
Tô-ean và A-rích Kha-y-a vẫn liên tiếp nhận được nLững. 
tin tức cầp báo về các hoạt động nguy hiểm của một người gọi 
là «quản quân Nguyễn Lộc » — chính là thử lĩnh dân tộc miển 
núi. Tât cả đều «liểu chêt đánh giặc » treo đúng tỉnh thần sẵn 
sàng tử chiên khi cẩn thiết của Bảo Nghĩa vương Trần Bình 
Trọng ởờ Thiên Mạc, 

Đề đổi phó với tình bình này, Tô-gan và A-rích kKha-y-a 
buộc phải cho mở một chiên dịch đóng đồn, lập trạm. Các tướng 
Lý Bang Hiên, Lưu Thê Anh được giao nhiệm vụ thực hiện 
chiên dịch này, Kết quả là từ trên biên giới về tới tận các mũi 
quân chiêm đóng ở đồng bằng, cứ 3o dặm đường đâầt lại mọc 
lên một trại quân, cứ 6o dặm chuyển vận lại dựng tiềp mệt 
trạm nrựa, và mỗi cứ điểm dăng ra như thê đều có 4oo quân 
để lo việc trần giữ, tuần tra. Một loạt đồn lũy cũn: được thành „ 
lập để lo chỉ huy, đôn độc các công việc của hệ thông trại, 
trạm này. 

Tronz tay đã có cả một lực lượng k' ỗng lồ, đông đúc hàng mây 
chục vạn quân, mà Tô-gan và A-rích K:a-y-a vẫn cảm thấy 
thiêu người bởi việc nôn qaiân cửa chiên dịch đóng đổn lập ˆ 
trạm. Đã thê, mỗi cứ điểm phòng ngự như vậy lại còn tự tiêu 
hày thêm người cửa đạo quân viễn chỉnh vào những việc thật 
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là bầt ngờ. Chủ soái quân Nguyên ngây người khi nhận được 
tin bảo là ở làng Đa Mai Ở) ch] có hai người con gái mà cũng đã 
giết được hai viên chỉ huy của hẳn, bằng cách dụ họ xuông thuyền 
dự cuộc vui tÈ.ú, rồi co người lén đục thủng khuyến, đìm chết ! 


Cực clằng đã, A-rích Kha-y-a đành phải muôi mặt đứng ra 
tâu xin koàng đề Nguyên triểu cho thêm quân tiêp viện. Khu- 
bi-lai đang cơn say chỉnh chiên, nhận được tò' tâu của A-rích 
Kha-y-a, mặc dù bực bội, vẫn cho triệu danh tướng A-ba-tri 
vào bệ kiên, và vừa làm động tác cối chiếc áo đang mặc, khoác 
cho vào người để khích lệ, vừa giao nhiệm vụ plải.đem quân 
tiếp viện cho đạo quân viễn chinh ở Đại Việt. Nhưng đó là việc 
mà mãi đên ngày 16 tháng Tư năm Ây mới diễn ra. Còn vào cuỗi 
tháng Hai năm 128s, Tô-gan và A-rích Kha-y-a clÌ còn có 
'cách mong mỏi, thúc giục sự phôi hợp cửa cánh quân từ nước 
Chiêm Thành, do tướng Xô-ghê-tu chi huy, đánh vào phía nam 
nước Đại Việt. Viên tướng Tang-pu-đai đã được giào nhiệm vụ 
đi bắt liên lạc ngay với tướng Xô-ghê-tu. 

Chính Xô-ghê-tu liền sau đây đã giúp chủ soái đạo quân viễn 
chỉnh Nguyên triểu tạm thời xoay chuyển lại được tình thể. 
Từ phía bắc nước Chiêm Thành bắt được liên lạc với Tang- 
gu-đai, Xô-ghê-tu đã dẫn theo các tướng Giảo kỳ, Khê-đê, tung 
lực lượng đánh thôc vào phía Nam nước Đại Việt, mở đường 
tiên ra mạn ngoài, tạo thành thê trận hai gọng kìm, ép lực lượng 
kháng chiên Đại Việt ở vùng Trường Yên — Thiên Trường 
vào giữa. 


Trần Quôc Tuần đã tỉnh được sự lợi hại của mũi nhọn Xô- 
ghê-tu. Không để cho kể địch đâm đao vào sáu lưng mình, vị 
Tiết chề đã cử ngay tướng Trần Nhật Duật vào Nghệ An 
phụ trách việc chặn đường quân giặc từ vùng đèo ngang trở ra. 
Sức cơ động của đạo quân với vị tướng trẻ uyên bác, em trải 
thượng hoàng Thánh Tông, đã vừa được cl:ứng tỏ bằng cuộc 
1i. Vùng thị xã Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc. 

2. Vùng tỉnh Nghệ-Tĩnh ngày nay. 
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rút lui tài tình từ trên mạn Tây Bắc trở về Thiên Trường, nay 
lại được phát huy trên con đường dài tiên â› vào N.. ệ Ấn, 
Mộ: lực lượng bọ: ló: co Trần NÑ ậ Duậ ũn đã đượ “ín 
đền : điều độn; mộ: vạn quân nữa, ;iao co C ươa Hiển. âu 
Trần Kiện, an lọ oàn để, đưa vào râa iữ Tzn Hóa. Cuôi 
cùng, n.ày 5-2-128s, clính Tuượng tướng Tái sử Trần Quang 
Khải cũng lên đường tăng viện cho mặ: trận plía Nam. 

Tiễn nhanh các đạo quân ra đi rồi, Trần Q.ôc Tuân vẫn còn 
nhầa trán diễm lại kê hoạch của mìn'. một lần nữa. Trần Ñ:ật 
Duật có thể vì phải cơ động; quá gâp :áp mà k ông ciăn nỗi Xô- 
ghê-tu, vậy nên mới phải có Trần Kiện tiêp sức. N::ưng cỉ ính 
Trần Kiện lại k.iên vị Tiệt cuê quân đội mà Trần kiông được 
thật yên tâm. Các ngành trưởn., thứ, chín:., phụ trong tôn tât.. 
nhà Trần là chuyện mà người điều hành công việc quôe gia luôn 
phải bận lòng. Cnính Trần Quô: Tuân là người đã cần trọng, 
bậc m:â:-đôi với việc giữ gìn bòa kí trong dòng họ cẩm quyển, 
Vì tê mà, tuy biết Trần Kiện là con của Tĩnh Quôc đại vương 
Quôc Khang — hoàng tử trưởng của vua Tnái Tông, anh của 
thượng hoàng Thánh Tông, nhưng cbính là cái thai nằm sẵn 
trong bụng của vợ An Sinh vương Trần Liễu k›i được gã cho 
Tnái Tông, vì vậy mà k:ông thể được plong làm loàng đê — 
nên c¡ắc cũng không tlẻ luôn rnãi trong lòng sáng dạ, đã thể 
lại còn đang vướng chuyện hiểm kaích riêng với hoàng tử Trần 
Đức Việp nữa, nhưng Trần Qiôc Tuân vấn ly vọng rằn , bằng 
việc được giao pkó trọn; trách trước tình thê đât nước lâm nguy, 
Trần Kiện sẽ noi chính gương của vị Tiết chê mà dẹp bỏ việc 
riêng, chung lo nghiệp lớn. Mặc dù như vậy, Trần Quô: Tuân 
vẫn thây tây lên một vướng mắc : nêu Trần Kiện mà sai: trái 
thì sẽ ảnh hưởng lớn đèn đại cục, trước hét là đôi với cảnh: q4ân 
cửa Tnái sư Trần Quang Khải, vì cùng phải chiên đầu trên ®đât 
Thanh Hóa... GÀ 

Quả nhiên, điều lo lắng của Trần Quốc Tuần đã thành sự thực. 
Đạo quân của tướng Xô-gkê-tu, với truyền trôag bEành bima 
tân công hùng hỗ của Mông Cô, sau khi vượt qa được sửc cần 
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của Trần Nhật Duật ở Nghệ An, đã ra đền Thanh Hóa. Những 
người dân Đại Việt ở đây đã hệt sức (liều chềt đánh giặc 9 theo 
yêu cầu cửa triểu đình. Ở hương Vên Duyên (9, dân làng đã 
cùng với các chức dịch ở xã là Lê Bào Tử, Lê Bằng, kéo nhau 
ra cả bên Cô Bút ở gần làng, chặn đánh đữ đội cánh quân tiên 
qua làng cửa tướng Xô-ghê-tu. Ây thê mà chính Trần Kiện lại 
đã đưa hết bọa gia thuộc đi hàng giặc. Tệ hại hơn thê nữa, vào 
ngày 12-2-1285, được tin có hoànz tử Trần Đức Việp trong cánh 
quân tăng viện cho Thanh Hóa của Thái sư Trần Qaang Khải, 
Kiện đã thân dẫn đường cho tướng Giảo Kỳ trong quân ngũ 
Xô-ghê-tu đi đánh lại quân nhà ở bên Paú Tân ®, Quân Trần 
bị tổn thât nặng, phải rút lui. 

Kê hoạch chặn đánh cánh quân Xô-ghê-tu cửa Trần Quộc 
Tuân đã không thực kiện được. Hai gọng kìm cửa quân Nguyên 
từ hai hướng Bắc Nam sắp kẹp được đại quân và triểu đình nhà 
Trần ở Thiên Trường — Trường Yên vào giữa. Tình hình phút 
chốc chuyển đổi : Tô-gan và A-tích Kha-y-a chẳng những gỡ 
được thê bí mà còn có cơ hợp vây, tiêu diệt được đôi phương. 

Trần Quôc Tuân vội vã đi thẳng từ hành dinh Tiêt Chê đền 
tòa Trùng hoa cung ở giữa hành cung Thiên Trường ®, Các 
vua Thánh Tông, Nhân Tông vừa từ hành cung Vũ Lâm ở 
Trường Vên % sang Thiên Trường, mang theo cả Thái sư 
Trần Quang Khải — vừa từ Thanh Hóa rút ra Trường Yên — 
cũng đang bồn chồn chờ đợi quyết định cửa vị thông soái quân 
đội ờ đó 

— Cả hai mặt Nam Bắc đều thụ địch — Trần Quốc Tuân trình 
bày nhanh ý định của mình — Giờ chỉ còn mạn đông là chưa 
só giặc, mà ta lại đang sẵn thuyền bè. Xin đem cả triểu đình thoát 


1. Nay là xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. 
2. Vùng hợp lưu sông Chu và sông Mã. 

3. Vùng Tức Mặc, ngoại thành Nam Định. 

4. Vùng Hoa Lư, tỉnh Hà Nam Ninh. 
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ra hưởng đó, đợi ki hai cảnh quân Nam Bả: cửa giặc đã hợp 
làm một, ta sẽ thừa cơ vòng về phía sau của chúng. Lúc ây tồi 
sẽ liệu tiếp. 

Kê hoạch thoát biểm tài tình và sáng suốt ây đã được chảo 
nhận ngay. Toàn bộ :riểu đình nhà Trần xuông cả những; chiếc 
thuyển nhỏ nhẹ của thủy quân, từ T;iên Trường xuôi dòng 
sông Hồnggới trắng ra biển bằng cửa Giao Hải ®, Gặp được 
biển khơi sóng nước mù mịt, đoàn thuyền bẻ lái ngược lên phía 
Bắc, rồi nhằm hướng nguồn Tam Tri ®, tạt vào bờ. Để phòng 
quân giặc đuôi theo, Trần Quô- Tuần cho tirơng cờ gióng trông 
đưa chiếc thuyển rồng lộng lấy của hoàng đề nhà Trần tiếp tực 
ngược xa lên cửa Ngọc Sơn %, tron; khi các vua nhà Trần và 
triểi đình đã lặng lẽ đổ bộ vào Tam T¡ï. 

Hai gọng kìm khổng lồ của quân Nguyên từ Tnăng Long đánh 
xuông, do Tô-zán và A-rích K¬a-y-a chỉ huy, và từ Tnanh 
Hóa đánh ra, do Xô-ghê-tu chỉ huy, kẹp lại ở Trường Yên — 
Thiên Trường, đã chỉ gặp nhữs4z tòa hàn cung vắng vẻ, những 
dinh trại trông rỗnz, và những làng mạc In lìm. Một lần nữa, 
đôi phương lại tuột được ra khỏi móng vuôt Nguyên triểu ! 
Trong khi Tô-gan ngơ ngần nzao ngán thì A-rích Kha-y-a 
và Xô-ghê-tu lồng lộn như hóa dại. Hai đạo quân mạnh, lây ra 
từ cánh quân hướng Nam, giao clo Giáo Kỳ, và Tang-gu-đai 
chỉ huy, và từ cánh quân hướn/; Bắc, giao cho Lý Hằng và Ô-ma- 
Ba-tua chỉ huy, lập tức được tung ngay vào cuộc truy tìm dâu 
tích cuộc rút lui của lực lượng Đại Việt, và đuổi gấp. 

Lưực lượng truy kích mạnh mẽ cửa giặc đã theo hút chiếc thuyền 
ngự của hoàng đề nhà Trần đên tận Ngọc Sơn. Biết là bị lừa, 
đánh bơi được địa điểm ân lánh của các vua nhà Trần là Tam 
Trĩ, ngày 1s tháng Tư năm 128, thủy quân cửa các tướng Giảo 

1. Cửa sông Miöng ở huyện Xuân Thủy, Hà Nam nh... 

2. Vùng huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, 

2. Vùng Vạn Ñinh — Tóng Cái. 
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Kỳ và Tang-gu-đai đã ậ2 ngay tới bỏ vây. Cánh quân cùa các 
tướng Lý Hằng và Ô-ma Ba-tua thì chẹn đuôi ở ngoài biển, 
.trân vòng ngoài. | 

Nhưng một lần nữa, giặc lại vố l:ụt mồi. Ở Tam Trị, Trần 
Quốc Tuân đã dưa các vua nhà Trần và triểu dình lên bộ. Bỏ 
lại đoàn thuyển đông đúc đã đi hết chặng đường lánh nạn, lực 
lượng kháng chiến Đại Việt theo đường bộ vòng xuông phía 
NÑam từ ngày 7-4-1285, tám ngày (tước khi qiân N;uyên kéo 
đến bố vây. Trên n›ững con đường lây lội vùng ven biển, chiếc 
gậy nhọn, đầu bịt sắt, tronz tay Trần Quốc Tuân đã giúp vị Quốc 
công Tiết chế ở tuôi sáu mươi thêm vững vàng, toän thoắt 
đi hộ giá thượn; hoàng và hoàng đẻ nhà Trần. Nhưng; Trần 
Quôc Tuân đã gặa những án mã! nghỉ ngại liệc vào cLiểc mũi 
sắt nhọn trên đầu gậy chồng của mình, ở nhữa¿ quãns dường 
trơn vắng, xám ngắt gió lạnh cuối mùa. « Lại vẫn nững ngờ vực 
từ chuyện cũ ám ảnh đây ! Đaäi, lúc này, nêu chỉ clh:ăm cỉ ăm vào 
việc rửa môi hận thù riêng tư tÌ:eo lời di chúc của An Sinh vương 
thì không còn gì thuận lợi bằng Í» — vị thông soái quân đội 
nhà Trần nghĩ vậy, và lẳng lặng tháo mũi sắt oan ljên ở chiếc 
gậy hộ thân, quẳng ra xa, trước những cặa mắt hể hả một cách 
ngượng ngùng của mây vị tôn thất nhà Trần đang long đong 
kèm cặp theo min... | 

Vậy là lánh xa được các đạo tủy quân củ: ;iặc đang tử vòn+ 
ngoài dồn đến Tam Trị, T:ần Quôz Tuân lại đưa các vua mhà 
Trần và triểu đình bỏ đường bệ, xuông thuyế4, ra thẳng cửa sông 
Nam Triệu rồi qua cửa Đại Bàng ®, Gặ» lại biển Köơi, lực 
lượng kháng chiên Đại Việt vòng qua vùng Trường Yên — 
Tniên Trường đang bị giặc chiếm đóng, vào thắng Thaiút Hóa. 


Trong khi đó, cúi vớ được những c¡iếc thuyền bị bỏ lại ở 
>Đ , h 
Tam Trĩ, các trớng Giảo Kỳ và Tan;-zœ d^i giận dử :::ú: quân 





+ D > . : 
1. Của Đạch Đăng ngày llay. 
2. Cửa Văn Úc ngày nay. 
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lên bộ, lần đường đuổi theo quan quần nhà Trần đến ba ngày 
liên. Các tướng Lý Hằng và Ô-ma Ba-tua cũng hùng bổ lao 
thuyền lùng sục dâu tích đôi phương trên k ắp một vùng biển 
rộng. Cuôi cùng, được tin lực lượng mà chúng tìm bắt đã vào. 
được đền tận... Thanh Hóa, bọn tướng lĩan Nguyên triểu đành 
tiu nghìu thu quân về Tniên Trường, ra mắt Tô-gan và Â- rích 
Kha-y-a, đúng lúc các chủ soái đạo quân viễn clinh Nguyên triểu 
cũng vừa nhận được tin báo từ Trường Vên của XXô-ghế-tu về về 
việc các vua nhà Trần đã có mặt ở trong Thanh Hóa! 

Tô-gan và A-rích Kba-y-a chỉ còn cách, nhân đây, thúc 
Xô-ghê-tu lại từ Trường Yên đưa quân trở vào Thanh Hóa, 
tìm quân Trần. Không còn tin tưởng rằng Xô-ghê-tu có thể 
gây được chuyện lớn bằng đoàn quân đã phải miên man mỏi 
mệt hành binh cửa hắn, các chủ soái đạo quân viễn chỉnh Nguyên 
triểu tước bớt của Xô-ghê-tu bộ phận binh lực do Giảo Kỳ và 
Tanz-gu-đai chỉ huy, sáp nhập vào đại quân của Tô-gan và Á- 
rích Kha-y-a, chỉ tăng cường nhỏ giọt cho Xô-ghê-tu một nghìn 
ba trăm quân và sáu chục chiên thuyền, cùng với tên hung tướng 
Ô-ma Ba-tua. Sau đây, bác bỏ chủ trương tiếp tục chiêm đóng 
Thiên Trường của Lý Hảng, các chủ soái quân Nguyên đã đưa 
toàn bộ lực lượng còn trong tay trở về Thăng Long, lo việc trân 
giữ miễn đât từ kinh đô Đại Việt lên đến biên giới. : 

Bây giờ là cuôi tháng Tư năm 128s. Chiên cuộc giữa Nguyên 
triểu và Đại Việt, sau một cơn rung chuyên đột biên, lại trở về 
tình trạng gần giông như hồi cuôi tháng Hai. 


* 
** 


Một điểm nóng của tình hình cuôi tháng Tư so với cuôi tháng 
Hai nắm 12z8s, là những trận đánh tuy nhỏ, nhưng liên muên 
và rộng khắp, đã nỗ ra trong toàn vùng mà đạo quân viễn chỉnh 
Nguyên triểu tập trung trần giữ, từ Thăng Long lên đến biên 
giới. Quanh miễn kinh thành Đại Việt; các đồn trại khắp nơi 
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liên tiếp báo vểẻ đại doanh của Tô-gan và À-rích Kha-y-a 

- những tin tức về các đạo dân quân, khi thì của một người mang 
tên là Trần Thông, khi thì của hai anh em ruột tên là Nguyễn 
Khả Lạp, Nguyễn Truyền... và khi tÌì trong đêm tôi, kñi thì 
giữa ban ngày, chặn đánh các cánh quân tiếp lương, tân công 

Tdữ dội các dinh lũy... Một chuyện nghiêm trọng đặc biệt cũng 
đã xây ra trên biên giới : đoàn quân hộ tông bọn hàng thần, được 
đưa từ Đại Việt về Nguyên triểu bị tân công ! Chương Hiên 
hầu Trần Kiện, cùng một bọn vương hầu phản bội, đầu hàng 
quân' Nguyên, mặc dù có tướng Mang-lai-xi-ban dẫn binh mã 
đi kèm, đã bị vây đánh ở trại Ma Lục và bị bắn chết tại trận. 


Tô-gan và nhât là A-rích Kha-y-a đặc biệt quan tâm đến 
trận Ma Lục. Những tên lính sông sót trở về đã tâu rằng chúng 
bị tướng Nguyễn Lộc và thêm cả tướng Nguyễn Lĩnh tân công 
— vẫn là những thủ lĩnh người dân tộc miển núi. Nhưng người 
bắn chêt Trần Kiện thì sau khi trừng trị kẻ phản bội, đã từ trên 
sườn núi đá cao mà quát lớn, xưng rõ tên tuổi của mình : Nguyễn 
Địa Lô, gia tướng của Hưng Đạo vương ! « Vậy là đã có cả quân 
triểu đình lên hoạt động trên biên giới, chứ không phải chỉ có: 

ác đội dân binh địa phương» — A-rích Kha-y-a mím môi, 
đảo mắt, rút nhanh ra được ý nghĩa nghiêm trọng của tỉnh hình 
trận Ma Lục, và nói khẽ cho Tô-gan biết như vậy — «Kẻ kía 
đã đưa được quân đội vòng ra sau lưng ta đẻ chẹn đường 'vẻ, 
tất sắp đánh to, ở mặt trước lo — Đây là kết luận coa nghiêm 
trọng hơn nữa của viên lão tướng phụ tá cho tên chủ tướng 
măng sữa của đạo quân viễn chinh Nguyên triểu. 


Quả đúng như dự đoán của A-rích Kha-y-a, vào tháng Năm 
năm 1285, ngay sau khi thoát hiểm, với những lực lượng vừa 
được khôi phục và xây dựng thêm, khai thác rẩt nhanh nhữag 
thuận lợi mà nhân dân Đại Việt ở khắp nơi đã tạo ra cho quân 
đội, vị Tiệt chế nhà Trần với ý chí và tài năng lúc nào cũng sắc 
bén như một thanh bảo kiểm tuôt trần, sáng quắ-, đã lập tức 








1. Vùng Chi Lăng, tính Lạng Sơn. 
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quyết định chuyên đội cục diện chiến tranh. Cuộc phản công mà 
Trần Quộc Tuân đã bạc tóc tính toán tronz' những ẩm ào của 
trận Vạn Kiếp từ ba tháng trước và là niễm mơ ước hy vọng 
thôi thúc suôt ba tháng qua, nay đã đến lúc của nó ! 


'Sau khi đã cần thận soát lại một lần nữa tất cả tình kình và 
lực lượng vào lúc ây, đẻ một lần nữ thây chắc rằng không phải 
là mình đang quá nóng vội, Trần Quôc Tuân đã liên kết lại trong 
bộ óc có sức nghĩ mênh mông của mình, tât cả những trận đánh 
xa gần, trước sau, dự kiên cho thời gian tới, để cho cả một kẻ 
hoạch tân công hình thành : tuns lực lượng bóc hết các cứ điểm 
phía Nam của đạo quân Tô-gan — A-rích Kha-y-a, tạo ra 
một cái nêm chiêm vào giữa đạo quân này với đạo quân Xô-ghê- 
tu, dồn sức éợ cho đạo quân phía Bắc của giặc plải bật về nước, 
rồi nhanh chóng đưa lực lượng đánh tan bọn xâm lược vào lúc 
chúng đã rã rời ở vùng địa hình hiểm trở cửa biên giới, sau đó 
sẽ thanh toán đạo quân phía Nam của giặc, ki chúng chỉ còn 
là một đám cô quân tê liệt ! 

Thực hiện kẻ hoạch tân công qui mô và thần tỉnh ây, các lực 
lượng vừa được củng cô và xây dựng thêm ở Thanh Hóa đã được 
lệnh xuông thuyền, vượt biển, vòng qua vùng có đạo quân Xô- 
ghê-tu, tiên ra phía Bắc, ùn ùn đô vào cửa sông Hồng. Dạn 'dẩy 
trong những tháng ngày gian truân vât vả, lực lượng phục thù 
phục quốc cửa Đại Việt ở thê phản công do vị Tiêt chế tài ba 
tạo rw được, đã giương cờ gióng trông, thúc đủ loại chiên thuyền - 
ngược dòng sông Hồng đang bắt đầu mùa dâng nước mênh mang. 

Đaòng tuyên phía Nam của đạo quân Tô-gan — A-rích 
Kha-y-a, chiếc vỏ cứng che chắn cho đại quản Nguyên triểu, 
được tạo ra trên dòng sông này bảng một loạt đồn trại lớn, chạy 
dài từ A Lỗ ` đên Chương Dương ®, Đã có lệnh phải tăng 
cường*hòng bị cửa chủ soái đạo quân viễn chính đưa đến, và 


1. Chỗ sông Hồỗng gặp sông Luộc, tỉnh Hải Hưng. 
2a. Thuộc huyện Thường Tín, Hà Sơn Bình. 
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cả những lực lượnè tăng viện cũng đã được chuyền tới, nhưng 

cũng như cảnh ngộ mà quân Nguyên ở khắp miền đang phải 
nêm trải, nàữn; đại đồn của Tô-gan và A-rích Kha-y-a trên 
hạ lưu sông Hồng, đang rât vât vả chông đỡ với những đòn công 
kích tại chỗ của n¬ững lực lượng dân binh, thì lại thêm những 
đòn « trời đánh : vừa bị những cơn nắng đầu mùa hạ thiêu đô*, 
vừa bị dòng sông vào mùa dâng nước làm ngập lầy hét dinh trại. 


Mởờ màn cho loạt trận đánh vào đám binh mã đã sa lẩy ây, 
Trần Quôc Tuân thân cẩm cờ Tiết chê, dẫn một đạo binh thuyển 
tân công thằng vào đại đồn A Lỗ. Tướng Vạn hộ Lưu Thê Anh 
của Nguyên triệu trần thủ A Lỗ, chính là kẻ đã được Tô-gan 
và A-rích Kha-y-a giao cho chỉ huy cà chiên dịch đóng đồn 
dựng trại cửa đạo quân viễn chính xâm lược, vậy mà không thể 
giữ nỗi cônz trình đầu môi của hắn. Quân sĩ nhà Trần, hai chữ 
«sát Thát » trên cánh tay cũng là lời hô xunz trận, được đánh 
trận phản công đầu tiên, lại được dự trận cùng chính vị thông 
saái lỗi lạc, đã xông vào trại giặc như vào chỗ không người. A 
Lỗ của giặc bị san bằng, tướng trân thủ Lưu Thê Anh bỏ đồn 
chạy thục mạng, để cho mọc ngay lên ở A Lỗ hành dinh của 
Trần Quôc Tuân, tiệp tục chỉ huy các trận đánh nôi theo suôt: 
đọc phòng tuyên của giặc. 


Một tên thât nhà Trần là Chiêu Thành vương đã được lệnh 
của Trần Quôc Tuân dẫn theo binh đội của vị tướng tuổi nhỏ 
mà chí lớn Trần Quôc Toản, và binh đội của tướng quân Nguyễn 
Khoái, tiên lên đánh tiệp ngay vào Tây Kết # không cho giặc 
kịp trở tay. Trận đánh bùng nỗ ở gần ngay nơi diễn ra trận tử 
chiên của Bảo Nghĩa vương Trấn Bình Trọng ba tháng trước, 
cànz khiên quân Trần xung trận với khí thê ngât trời, đánh cho 
kẻ địch đại bại. ` 
; Rải đó, đến lượt tướng quân“Trần Nhật Duật vượt lên, đánh 
-_ nội vào cửa Hàm Tử 'Ì, Cánh quân Nguyên trần giữ Hàm Tử 


¡, Ở trên sông Hồng, gắn bãi Thiên Mạc, thuộc Hải Hưng. 
2. Nay là xã Hàm Tư, huyện Khoái Châu, Hải Hung. 
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vừa nghe tin À Lỗ và Tây Kết bị tần công, đã thầy ẩm ẩm kẻo 
đên trước mặt những cánh quân bộ, quân thủy của nhà Trần, 
lại có cả một cánh quân lạ : mang cờ hiệu và sắc phục Tông triểu! 
Đó chính là cánh quân do tướng Triệu Trung của nhà Tổng 
thông lĩnh, bảy năm về trước, kúi Tông triểu bị Nguyên triểu 
tiêu diệt, đã chạy sang Đại Việt nương nhờ, và được Vị thân 
vương Trần Nhật Duật, quản; giao và uyên bác, thư nhận vào 
dưới trướng. Được dịp báo đến ân nghĩa của đât nước đã cưu 
mang mình bằng hành động chiên đầu chông lại kẻ tù xâm lược 
chung, chính cánh quân Triệu Trung plkôi thuộc dưới cờ tướng 
quân Trần Nhật Duật đã khiên quân Nguyên trần giữ cửa Hàm 
Tử kinh hãi rụng rời, tưởng đâu ở Nguyên triểu đã xẩy ra sự 
biên khiên Tông triểu lại được khôi phục, giờ đưa quân sang 
đánh nột bọn viễn chỉnh ở Đại Việt. Chính đây cũng là dụng ý 
của vị tướng trẻ mà mưu cao Trần Nhật Duật, quyêt bằng trận 
Hàm Tử giáng cho kẻ địch một đòn tổng lực về cả não cân lần 
xương mẫu cho nhớ đời. 


CẢ một mảng phòng tuyên trên hạ lưu sông Hồng mà Tô-pan 
và A-rích Kña-y-a dụng công xây dựng, cbỉ trong phút chôc 
đã bị lực lượng phản công của Đại Việt đánh vỡ. Đề cho cuôi 
cùng, đên lướt căn cứ thủy bộ Chương Dương, không còn cách 
Thăng Long bao xa nữa, cũng chịu chung sô-phận. Người được 
giao quyền định đoạt số phận Chương Dương là Thượng tướng 
_ Thái sư Trần Quang Khải. Hoài Văn hấu Trần Quốc Toản — 
bộ võ phục nhỏ xíu bó lây thân hình mảnh dẻ còn loang lỗ máu 
và bùn cửa trận Tây Kết, năng nặc đòi đánh tiếp ngay trận mở 
cửa vào Tnăng Long, cũng được Trần Quốc Tuân cho đi kèm 
với Trần Quang Khải, T:ủy trại Chương Dương của quân 
Nguyên, gồm phần lớn những chiên thuyền đã tung hoành trên 
sông nước và biển khơi Dại Việt mẫy tháng qua, nay bị công 
phá, rơi hấu hết vào tay quân Trần. Cánh quân đóng trên bờ 
gắng gượng giao chiên, nhưng rồi trước khí thế áp đảo của quân 
Trần, đã phải mở đường máu tháo chạy vẻ Thăng Long. 
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Căn cứ cuỗi cùng đề bảo vệ Thăng Long của quần Nguyễn 
đã bị đánh tan. Đường vào Thăng Long đã tmẻ. Kinh đô Đại 
Việt sau mẫy tháng nằm trong tay kẻ địch, bây giờ gầp gáp vấy 
gọi quân nhà về giải phóng. Trần Quang Khải và Trần Quốc 
Toản, sau trận đại thắng Chương Dương, đã lập tức thừa thẳng 
ngược nước sông Hồng, đưa toàn bộ các thuyền chiên tiên ngay 
về Thăng Long. Cùng lúc ấy, các đạo dân binh quanh kinh 
thành của các tướnz Trần Tnông, Nguyện Khả Lạp, Nguyễn 
Truyền, từ bây lâu vẫn làm cho quân Nguyên mât ăn mât ngủ, 
đã thừa cơ thu hút thêm lực lượng, đánh thẳng vào đại dinh 
cửa giặc. Nhanh chóng và táo bạo nhât là tướng Trung Trành. 
vương, từ pkía đông Thăng Long, đã dẫn quân bât ngờ đột 
kích ngay vào phường Giang Khẩu cửa kinh thành. Tướng 
nhà Nguyên là Mã Vinh, đóng quân ở Gian; Khẩu, chưa kịp 
trở tay đã bị đánh tan. 

Sức ép của lực lượng phản công Đại Việt vào phòng tuyên 
sông Hồng của quân Nguyên, đến cuôi tháng Năm năm 1285, 
đã dồn được chân động tới tận trung tâm Thăng Long, làm rung 
chuyên cả sào huyệt đại quân viễn chính của hoàng đẻ Khu-bi-lai. 


Ngay từ khi đánh xong trận A-lỗ và còn đảng đánh tiếp các 
căn cứ của kẻ địch trên phòng tuyên sông Hồng, bằng thực tế 
vừa xuất hiện trên chiên trườnz; Trần Quôc Tuân đã thây được 
kaÄ năng ép bật đại quân của lô-gan và A-rích Kha-y-a ra 
khỏi Thăng Long. Vị Tiết chế từ đây đã phải căng sức lo liệu 
. gay cho tình hình phát triển trong thời gian tới. Một mặt vẫn 
theo đối, chỉ huy các trận Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương, 
một mặt khác, Trần Quôz Tuần đã phải cho triển khai ngay việc 
chuẩn bị những trận đánh chẹn đường rút lui của đại quân 


* 
—— —————— — 


1. Vùng phồ hàng Buổm, Hà Nội... 
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Nguyên triểu, tiêu diệt chúng ở trên biển giới. Phải có những 
tướng lĩnh thân tín để giao phó công việc hệ trọng này, bởi ai 
ai cũng đều nôn nóng đòi được ra quân lập công ngay lúc ây“ở 
ni:ững trận trên sông Hồng và Thăng Long, trong khi mà mặt 
trận biên giới thì còn vừa xa về độ đường, vừa xa về cả thời 
khắc trong suy tính của mọi người. 


Chính vì vậy mà Trần Quôc Tuân đã buộc lòngz phải huy động 
đên cả những khả nắng sâu lắng nhât ở đây là môi quan hệ thân 
thuộc của mình, để điều cho được các tướng quân Paạm Ngũ 
Lão, Tiần.Quôc Nghiễn... — gia tướng Và con trai mình — rời 
nhanh đồng bằng, tắt đường đưa quân lến mạn Đông Bắc và dọc 
biên giới ngay. Ở đó, họ sẽ được tăng cường bằng các lực lượng 
-_ đân binh miễn núi và bộ phận quân triểu đình phân tán hoạt 
_ động từ sau trận Vạn Kiềp hồi tháng Hai, và sẽ còn được gâp gáp 
tăng viện nữa, bằng các lực lượng sẽ kéo lên sau các trận đánh 
ở đồng bằng. 

Chính vào lúc ây, chủ soái Tô-pan và A-rích Kha-y-a cũng 
triệu tập gâầp một cuộc hội nghị các tướng lĩnh trong đạo quân 
viễn chinh Nguyên triểu ở Thăng Long. Trời đã sang tháng Sáu, 
lũ quan tướng Nguyên triểu mặt mũi đỏ gay, mồ hôi nhề nhại 
vì cái nóng mùa hạ phương Nam, phờ phạc vì lo lắng hệt việc 
trận mạc lại việc quân lương, rồi còn việc quân doanh ngập lụt, 
việc quân y dịch bệnh... Tô-gan nhăn nhó quát ñRẻi viên danh y 
đi theo quân ngũ là Trâu Tôn trước tiên, nhưng cả lũ quan tướng 
- Nguyên triểu đều đảo mắt tìm tòi khắp mặt trong gian đại sảnh 
mà vẫn chẳng thây y dâu : Trâu Tôn đã đào ngũ ! 

Những tiêng ngựa hí quân reo khi xa kai gần dội tới gian đại 
sảnh ngột ngạt, nhôn nháo, khiển chủ soái đạo quân viễn chính 
buộc phải bồ qua vụ phản bội của viên thầy thuộc, để mà bắt 
ngay vào mạch chính của cuộc họp bàn :. : 

— Người Giao ® chôj#g cự lại quan quân, tuy mây lấn bị 
đánh cho tan tác, nhưng chúng lại vận chuyển được binh lực 





1. Tiêng của quân Nguyên chỉ người Đại Việt, 
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thành nhiều thêm. Ñay quân chủng từ các mặt thủy bộ đều tới 

đây, vây quanh mây vòng, vậy phải định liệu thê nào ? 
— Đặt xong câu hỏi mà vẻ sau đã được sử quan lây lại ý tứ để 
ghi vào bộ Nguyên sử như thê, Tô-gan tưởng rằng ít nhât cũng 
sẽ được đám bộ tướng cảm thông mà đáp lại bằng một lúc im 
lặng, đù là nặng nể. Nhưng không ngờ, chỉ chờ cho chủ tướng 
vừa dứt lời, là đã thây nhao nhao lên khắp gian đại sảnh đủ giọng 
than van, cáu kỉnh ; 

— Quan quân mỏi mệt tồi Í 

— Tử thương cũng Ahiều ! 


— Quân mã không thê nào thi thô được tài năng ở trên cái - 
xứ sở này Ì 

Có một giọng khê đặc cât lên hỏi về viện bình. Nhưng vẻ mặt 
im lìm thât vọng của A-rích Kha-y-a đã nói được rât to việc 
bặt tin tiêp viện của N„uyên triểu. Rõ ràng rằng danh tướng 
A-ba-tri vẫn chưa tô chức xong được lực lượng đưa tiêp sang 
Đại Việt mà hoàng đề Khu-bi-lai đã ủy thác. 

Vậy là cuộc hợp bàn đã nhanh chóng di ngay đền quyết định : 
bỏ kinh thành Đại Việt, rời đại doanh sang bên kia sông Hồng 
để quan quân đã mệt mỗi tránh khỏi cái thê bôn mặt thụ địch ! 
Không ai nói ra, nhưng tât cả đều hiểu rằng đây là bước đầu 
để rút hẳn đạo quân viễn chỉnh về nước. Thê là răm rắp, rất 
mau lẹ, hàng chục vạn bỉnh mã Nguyên triểu, thoắt một cái, đã 
cuôn trại ào qua bên kia sông. Việc rút bỏ kinh thành Đại Việt 
được thực hiện gâp gáp đên nỗi, nzày 9-6-1285, cảnh quân của 
ˆ các tướng Giảo Kỳ và Tang-gu-đai từ phòng tuyên sông Hồng 
rút về với đại binh, khi tới được Tnăng Long thì chỉ thây cung 
nỏ của các lực lượng tiền tiêu Đại Việt vừa tiên vào tòa thành 
bị bỏ lại nghênh đón, chứ chẳng còn thầy chủ soái đâu nữa. Giảo 
Kỳ và Tang-gu-đai đành vội vã theo gót Tô-gan rút qua bên kia 
sông ngay. 

.Coi như đã thu thập đủ sô quận còn lại dưới cờ, thây Giáo. 
Kỳ và Tang-zu-đai tìm đến ra mắt, Tô-gan và A-rích KÈa-y-a 
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lập tức cho chuyền cẩn quần mới trở về thành hậu quần, và hạ 
đê $nhì gập đường rút tật cả theo hướng Bắc n;ay. Hôm ây, là 
'ngày ro-6-12Bã. 


Tình nình cuộc chiên chuyên đôi quá nan. Tuy tât cả đã 
nằm tronz dự kiêu, vậy mà vị Tiết ciẻ quân đội tr à Trần vấn 
tây là rât có thể sẽ còn xuât liện nữn;: trạn; huôn, bát n;ờ. 
Nhữnz trận đánh lớn chặn tiặc đã đượ- bô trí ở Vạn Kiếp và 
Vĩnh Bình. Ngay sau trận Tây Kêt, tướng quân Ñ _uyễn KLoái 
đã được lệnh đưa nhanh quân sĩ lên tăng cường cÌo tướag q ân 
Phạm N.õ Lão, quyết biên Vạn Kip lần này thực sự trở thành 
xô chôn quân đị:k:. Trên biên giới Vĩnh Bì, tướng quân Trần 
Quốc N„hiễn là người được giao tráca nhiệm đánh bồi tiếp đòn 
trời giáng vào lũ giặc thoát được khỏi Vạn Riệp, Cẩn plải có 
t›êm thì giờ để giúp cho lực lượng czăn yiặc bày trận được 
chư đáo, n' Ât là cần phải có lực lượng để xua được kẻ địch chạy 
vào các trận địa đã được bày sẵn đó, bằng các? n,ăn kaông cho 
cl”únz theo đường cái quan rút về nướ. ở nvã Cnli Lắng — 
Khâu Ôa. 


Trần Quô- Tuân đã soát lại rất T trang bộ óc căn¿ thẳng 
cửa TRE) một loạt tướng lĩdh xà các cán) quân, liện đang có 
mặt ở q1ánh miền, Đội quân trẻ trung với vị tỉlêu niên dũng 
tướng năng nỗ Trần Quộc Toản, trải qia mây lẩn tử thách, 
cuôi cùng đã được lựa chọa để nhận nhiệm vụ gâầp gấp. Một 
lệnh hỏa tô: đã từ hàna danh Tiết chế gửi tới c¡:o Hoài Văn 
Lầu — vừa cùng Cniêu Minh đại vươn; Trần Quang Khải từ 
Caươaa Dương tiên lên thu phục T.ăi¿ Long — truyền phải 
gâp dường đên ngay bên sông Neư Nguyệt), P¡ải đến được 
đó trướ › quân giặc, dù là chỉ mệt lúc, và giữ ci.äc lây con đường 
- cá# quan lên Cai Lăng — Khâu Ôn, kiông nhường đường cho 
giặc. Vướng lôi lên Chỉ Lắng — Kaâu Ôa, giặc tâ! phải tạt sang 
Đông Bắc, theo đườn, Vạn Kiểp — Vinh Bình để về nở 


1. Khúc sông Câu tử Bên Ngọt (Yên Phong) đén 'Thị Cấu (Bắc Ninh) 
ở Hà Bác. 


Ti 


Mặt khác, kiểm lại lực lượng còn lại trong tay, sau khi đã tung 
đi các ngả đường, mặt trận, vị Tiết chẻ thầy còn lại hơn hai vạn 
quân sĩ và tnrột.tướng quên là Hưag Niøì vương Trấn Tag. 
Lập tức, tÂ: cà được lệnh, theo chính lá cờ chỉ huy của Hưng 
Đạo vương, xôag nzay vào đại quân Nguyên triểu vừa bắt đầu 
rút chạy, làm chậm bớt đà lui quân của chúng. Trước köi vào 
trận, Trần Quôc Tuân vẫn còn kịp phái người vào Thanh Hóa, 
xin thượng hoàng Tnánh Tông và hoàng đẻ Nhân Tông đem nồt 
số quân trong quân sô 1o vạn người cửa miễn «Hoan Diễn do 
tồn thập vạn binh» mà lời thơ củ: vua Trần đã có lần tự hào 
nhắc đền, vòng ra kinh lý trở lại vùng Trường Yên — Triên 
Trường, đón nẻo mà thanh toán đạo quân Xô-shê-tu trên đường 
tút chạy theo Tô-gan và A-rích Kkha-y-a. 


Loạt trận đánh chặn đại quân Nguyên triểu rút chạy bắt đầu 
nồ ra. Chủ soái đạo quân viễn chính Nguyên triểu vướng pbhải 
cánh quân hơn hai vạn người củi Hưng Đạo vươa¿ và Hưng 
Ninh vương, vội vã ném tướng Lưu Thể Anh ra cẩm quân đôi 
địch. Một trận kịch chiên đã diễn ra. Kẻ trần tl ử đại đồn A-lỗ, 
vừa tháng trước bị chủ tướng quân Trần đánh cho đại bại, tât 
nhiên càng khônz thể là đôi thủ của Trần Quôc Tuâa,tronz lúc 

'vội vã rút chạy này. Đại quân Nguyên triều đã bị kìm lại trướ? 
một lực lượng nhỏ hơn hàng chực lần. Vât vả lắm, chúng mới 
có thể tiếp tục cuộc- rút chạy, sau khi đã để lại từng đôngz xác 
chêt và tù binh, 


Vừa thoát khỏi cuộc chặn đánh của vị Tiệt chê nhà Trần, đưa 
được binh mã lên đền Như Nguyệt, Tô-gan và A-rích Khha-y-a 
đã lại vầp phải một lực lượng chặn đánh nữa. Chủ soái đạo 
quân viễn chỉnh Nguyên triểu đanz tháo chạy nhoo mắt nhìn 
địch thủ, và nhậa ra dưới lá cờ mang sáu chữ lớn «Phá cường 
địch, báo hoàng ân » là một vị tướng rât trẻ, nhỏ bé trong bộ 
võ phục gọn gàng. .Ây vậy mà trước con người nhỏ như trái tô 
tiêu đó, hệt đợt này đên đợt khác, liên tiêo tunz lực lượng xông 
pha quần thảo dữ đội mà quân Nguyên vẫn không sao nhích 
lên được một bước ! Giận dữ một cách tuyệt vọng, sau khi tra 
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lại bản đố và tìm quần hưởng đạo, Tô-gan và A-rích Kha- 
y-a, cuỗi cùng đành phải lài bước, tránh xa ngọn cờ sáu chữ 
nzạo nghễ tung bay trên con đường &éi lên Chỉ Lăng — Kaâu 
Ôn, rẽ cương ngựa, đưa quân sĩ tạt sang phía Đông, tiếp tục 
cuộc rút lui cho được nhanh chóng theo ý nguyện. 


Chủ soái đạo quân viễn chính Nguyên triểu mãi lâu mới biết 
rằng, sau khi đã nhìn được tận mắt việc đại quân nhà N;uyên 
phải tạt về hướng Vạn Kiếp, vị thiêu niên dũng tướng nzăn 
chặn con đường Như Nguyệt lúc ầy mới để rời thanh gươm 
trận, lảo đảo nạã xuông dưới thân ngựa vì vết tử thương, cô 
gắng cầm giữ cÈ.o xong trận giao chiên. Hoài Văn hầu Trần Quôc 
Toản — sau đây được chính hoàng đề nhà Trần truy phong 
làm Hoài Văn vương — vị tướng thiểu niên tràn đẩy sinh lực, 
đã hy sinh cả cuộc đời còn phơi phới, để làm tròn nhiệm vụ được 
giao phó trên sông Như Nguyệt, góp phần xứng đáng vào trận 
dại thắng Vạn Kiếp sắp nỗ ra. 

A-rích Kha-y-a không còn đường nào khác, đành phải vượt 
lên đầu hàng quân dài dặc kéo qua Vạn Kiếp, nhưng trone lòng 
vẫn thây hết sức nzần ngại tại nơi yêu địa này. Viên tướng phụ 
tá lão luyện của chủ soái đạo quân đanz rút chạy đã cần thận 
tung thám nã và quân hướng đạo đi dò đường rât kỹ, khi đại 
quân của hẳn bắt đầu dổa đên trước bờ sông. Thương, và đã 
nhìn thây xa xa nhô lên hai ngọn núi Nam tào, Bắc dầu — như 
hai người lính canh lợi hại ở gần nơi xây cât tòa phủ đệ của Hưng 
Đạo vương. Chỉ đến khi đã được tin báo là xung quanh vẫn yên 
ôn, không có dâu hiệu gì đáng ngờ, A-rích Kha-y-a mới hạ lệnh 
cho bắc nhanh cấu phao để qua sông. 

Những chiếc cầu phao đủ kiểu bập bềnh đưa đạo quân viễn 
chinh rút chạy qua dòng sông đang mùa nước cuồn cuộn. A-rích 
Kha-y-a và đạo quân tiên phong đã qua bờ. Đên lượt trung quân 
cửa hoàng tử Trân Nam vương vượt sông. Tô-gan vừa thúc 
ngựa từ mé nước vọt lên bờ thì bỗng nghe nỗ đùng một tiêng 
pháo lệnh. Tiêng trông trận ẩm ẩm nỗi lên. Từ các cánh rừng 
xung quanh, phục bình Đại Việt nâp kỹ tronz cây cỏ, lúc này 
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mới ùn ùn đỗ ra. Xa xa, lá cò hiệu mang hàng chữ « Hưng Đạo 
vương, Trần » tung bay phát phới và dưới cờ, chín. là vị Tiêt 
chê quân đội Đại Việt quắc thước trong bộ võ phục plủ đầy 
bụi đườn, trường Làn, quân tập để kịp về đây dự trận. Dinh 
tướng Lý Hằng của N;„uyên triều, sau một ciớp mắt n ây người 
vì kinh ngạc, đã vội vã túc ngựa sân đến bên cl.ử soái Tô-yan. 
Mây: tên bộ tướng cùng cánh quân cận vệ của con trai hoàng 
đề Khnu-bi-lai cũng xúm cả lại, vòn¿ troqg vòng n„oài, kèm cho 
chủ tướng phóng vụt lên phía trước. 


Lúc bây giờ bậu quân nhà Nguyên còn ùn lại ở bên kia sông. 
Tướn, Tang-gu- đai đi đoạn hậu, thây cluủ soái đã cắm đầu chạy, 
cũnz vội vã thúc ngựa xuông cầu phao, lao theo. Quân Nguyên: 
kêu thét như thú vật độn; rừn:, điên cuỗn., xô ni:au xuông những 
con đườn: nội bập bềnh trên dòng nước xiê:. Lôi nzÄả qùa sông 
của cả đạo quân rút chạy hỗn loạn lập tức bị đứt rời. Từng đám, 
từng đám ciặc níu nhảu nã rầm rẩm xuônz nước. N;hìn vạn 
bina mã N;uyên triểu đã dẫm đạ› vật vã với nhau mà chết chỉn 
giữa dòng sông đục ngầu. 

Trậu mai phục Vạn Kiêp, chọn đúng địa điểm yêu bại, lựa 
đúng thời điểm kiểm nghèo, đã riáng cho quân Nguyên một 
đòn trí mạnz. Nzoài sô chết đuôi đưới sông; nhữanz cánh quân 
túa được lên bờ, hoặc mắc kẹt vì đứt đường, đều bị vây đánh 
Tđữ đội khắp miền Vạn Kiếp. Trần Qiôc Tuân và các tướng 
lĩnb nbà Trần đã không 'uỗng công giăng ra chiêệc lưới thần diệu 
ở chỗ này. Quân Trấn đã đánh một trận thỏa chí, làm tan vỡ 
hẳn đạo quân hàng chục vạn của Nguyên triểu, ckÌ còn tiệc là 
kuông bắt được chủ soái của giặc mà thôi. 

Vượt được k›ỏi chiếe lưới ghê gớm của Trần Qaốc Tuân 
ở Vạn Kiếp, Tô-gan và A-rích Kna-y-a xanh mắt điểm lại 
tàn. quân, thầy mười phần chẳng còn được vài ba. Không thê 
chờ lâu nlh:ữag đám quân tan vỡ đang còn lục tục tìm đủ mọi 
cách thoát hiểm để cô về với chủ tướng, A-rích Kha-y-a lại 
tự đứna ra làm tiên phonz, mẻ đường; chạy tiếp ngay. Tô-gan 
vẫn đi ở trung quân và lệnh cho Lý Hằng phải lùi xuôna, chặn 
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hậu. Đội hình tháo chạy ây, cuôi cùng đã lẩn đường về được 
đên gần biên giới. Trước mắt các đoàn đội binh mã mệt nhọc, 
bôn tâu, giờ đây đã là cửa quan Vĩnh Bình. Qua được chôn này 
thì đền châu Tư Minh, đât nhà ! 


Giữa lúc nữững kẻ sống sót tỉ ở phào nhệ niốm :/:ì bầt ngờ, 
khắp một vùng rừng núi bỗng chuyển độn . Những; bồi trông 
xung tiận lại ẩm vang khắp ngả, và các lá cờ Liệu t:oắt Ẩn thoắt 
hiện, cùng với nhữns tiếng tù và lạ tai, điểu khiểø n:ững trận 
raưa tên từ trên vách đá, từ giữa làm cây, bav vào :!4i hình quân 
giặc. Và rồi quân Trần xuât biện, hằng hà sa ;ô. Một lá cờ lớn, 
mang hàng chữ «Hưng Vũ vương, Trần» dẫn đầu qiân ngũ 
— chính là cờ biệu của tướng quân Trần Quộc Nghiễn, con 
trai cả của Tiết chế Trần Quốc Tuân. 

Rụng rời kinh hãi, quân Nguyên mạnh ai nây chạy. Nhanh 
nhât vẫn là A-rích Kha-y-3, dẫn đầu cánh tiên phong. Những 
mỗi tên thiện xạ của các chiên binh Đại Việt nhằm vào từng 
tên giặc đang tung tóc vỡ chạy mà đuổi theo. Và tên nhọn cùng 
bay như châu châu vào cánh trung quân Nguyên triểu, ở đó, 
đảm bộ tướng đông đặc đang liều mạng tả xung bữu đột, giương 
kLiện giơ mộc, cô sức che đỡ cho hoàng (ử tứ chín của l.oàng 7 
đề Khu-bi-lai. Một đoàn chiên binh Đại Việt vác ;iáo dài cï ạy 
bộ nương theo làn tên bắn; xô tới gần nơi vùng vẫy của chủ tướng 
đạo quân viễn chỉnh Nguyên triểu. ¬ 

- Tình thê trở nên rât khẨn trương. Trên những; chiêc xe gập 
ghếnh lăn bánh giữa đoàn vệ sĩ và tân quân cả nzbìn tên bám 


:quanh Tô-gan, có một chiệc trông lớn vàng rực sắc đổnas thau 


mà những kẻ xâm lược cướp được ở dọc đường chính chiên, 
đang cô mang về. Miột mũi tên lạc, tách khỏi đám mưa tên đang 


: cảm tua tửa vào những tâm lá chắn nrâp nhô quanh mình con 


. ngựa chiên mang trên lưng chủ soái đạo quân viễn chinh, va vào 


- tang trông đổng, tạo nên một tiếng kêu choang, rồi rơi xuống 


gãy đôi. Một tên bộ tướng của Tô-gan tây vậy, vội vã đỡ ngay 
chủ soái xuông ngựa, dìu lên xe, rồi cùng mây tên vệ sĩ, nâng 
bỗng chiếc trồng đồng, úp gọn lên người hoàng tử Nguyên triều Í 


6 - ĐBGN 81 


Chiệc xe chở Trần Nam vương Tô-gan, có vật che chấn kỳ lạ 
bảo vệ, được kéo đây hộc tôc vượt lên, cô tránh đoàn quân sử 
dụng giáo dài của tướng quân Trấn Quốc Nghiễn, chạy thục 
mạng qua biên giới. 


Mắc lại trên đât Đại Việt, chỉ còn Lý Hằng cùng cảnh hậu 
quân. Xác giặc nằm ngôn ngang khắp rừng — lưng, ngực, đầu, 
. bụng xuyên lút những mỗi tên nhọn. Một mũi tên rít lên, cắm 
ngập đầu côi viên tướng chặn hậu của Tô-gan. Lý Hằng giật 
nảy người, ngã nhào xuống ngựa. Một tên lính Nguyên triểu 
vội vã chạy tới, xôc vị công thần của hoàng đề Khu-bi-lai lên 
vai, cắm đầu cắm cô chạy. Viên đại tướng đã đánh bại Văn Thiên 
Tường lịm dần trên đường đào tầu qua biên giới Đại Việt, và. 
tím bẩm mình mây, chết cứng đúng vào tuổi so, khi được mang. 
vẻ đên châu Tư Minh, vì đã nhận được một mỗi tên tẩm 
thuộc độc. 


Đòn đánh bồi thật sâm sét của “Trần Quôc Tuân ở Vĩnh Bình 
đã làm nát vụn hoàn toàn đạo quân viễn chính do Tô-pan và 
A-rích Kha-y-a chỉ huy. Tập trung lực lượng ở hướng này, 
vị Tiêt chẽ quân đội nhà Trần không còn binh mã và không kịp 
'đường đất chặn đánh cánh quân phía Tây Bắc do viên tướng 
Ña-xi-rút Địn chỉ huy. Phôi hợp với cánh quân cửa Tô-gan và 
A-rích Khha-y-a, sau khi vượt qua sức cản của tướng quân 
Trần Nhật Duật hồi đầu năm, cánh quân này đã tràn xuông hoạt 
động ở vùng Tây Bắc kinh thành Thăng Long. Được tín chủ 
soái đã rút chạy theo đường Đông Bắc, Na-xi-rút Địn cũng vội 
vã hạ lệnh thu quân, đựa toàn bộ binh mã của mình theo đường 
cũ, chạy về Vân Nam. 


Cánh quân của Ña-xi-rút Đin hâp tầp tháo lưi và đã được 
yên ôn cuồn gói trên một chặng đường dài. Nhưng vào một buổi 
chiểu, vừa đền vùng động Cự Đà Ø thị đường đi của quân 
Nguyên bị ách tác : hai anh em thủ lĩnồ Hà Đặc và Hà Chương 
ở địa phương, đã tự huy động dân bỉnh quanh miển, dựa vào 








1. Ven sông Lô, thuộc huyện Phong Châu, tỉnh Vĩnh Phú. 
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thê núi đổi trùng điệp, chặn đánh cánh quân Ñvuyên kéo qua 
địa phương mình. Trong bóng chiều đang đỗ, những kẻ bị chận 
đánh càng kinh ngạc khị thây t:ầp thoáng trên triển đổi cao, 
có những người không lồ đi lại, to lớn gầp mây lần người thường ! 
Qua một đêm, đền sáng hôm sau, lại thây thêm những mũi tên 
không lổ, xuyên suôt qua cả những thân cây cô tỈ.ụ trong vùng trú 
quân của Ña-xi-rút Địn ! Giữa lúc quân Nguyên bàng hoàng +ình 
sợ, lầm nhằm đoán rằng đổi phương có thần nhân giúp sức, thì 
- Hà Đặc — người đã nghĩ ra cách làm những hình nộm và đục 
cây dùi tên để đánh trước một đòn cân não vào kể thù đang hoảng 

mang — đã nhân cơ hội đó, đưa quân xông thẳng vào trại địch. ` 
Hà Đặc không may tử trận giữa cuộc giao tranh, và Hà Chương 
cũng bị quân Nguyên bắt sôn?. Nhưng chính là nhờ tài trí của 
Hà Chương mà tình hình liền sau đây lại chuyển đổi : vượt khỏi 
trại giặc với những cờ xí và quân phục lây được, Hà Chương 
đã cho quân mình cải trang làm quân Nguyên, một lần nữa đánh 
lừa kế thù và đánh tan tác cánh quân Èủa tướng Na-xi-rút Đin. 


Cuôi cùng, đến lượt cánh quân phía Nam cửa tướng Xô-ghê- 
tu bị chặn đánh. Vào đầu tháng Sáu, theo lời tâu xin của Trần 
Quốc Tuân, thượng hoàng Thánh Tông và hoàng đề Nhân Tông 
nhà Trần đã thân dẫn nôt bộ phận quân đội không tham chiến 
quanh kinh thành và biên giới, từ Thanh Hóa kéo ra, khôi phục 
' các căn cứ Trường Yên — Thniên Trường. Bộ phận hậu cứ 
của cánh quân Xô-ghê-tu — kki ây đang triển khai một cách 
dè đặt các hoạt động lùng tìm quân đội nhà Trần ở Thanh Hóa 
— đóng tại Trường Yên đã bị tân công, tiêu điệt. Trong ki đó, 
không thây có những dâu hiệu nào chứng tỏ đôi phương còn 
để quân ở Thanh Hóa nữa, tướng Xô-ghê-tụ đã quyết định, 
và vô tình, đi theo ngay sau cánh quân nà Trần đơ các vua Trần 
chỉ huy, lộn ra vùag châu thổ sông Hồng đề liên lạc trờ lại với 
đại quân của Tô-gan và A-rích Kha-y-a. ` 


Việc chủ soái đạo quân viễn chỉnh Nguyên triểu từ ngày Io 
tháng Sáu năm 128s đã hâp tâp rút quân về Bắc, bỏ mặc cánh 
quân phía Nam, là một bât ngờ tai hại đôi với tướng Xô-ghê-tu. 


8ố 


Chẳng hay biết gì vẻ việc không còn đại quân ở đồng bằng sông 

- Hồng nữa, mười ngày sau khi Tô-gan và A-rích Kha-y-a 
ra đi, ngày aI-6-12a8s, Xô-glê-tu, có Ô-ma Ba-tua p†öi thuộc, 
đã cùng với các tướng Trương Hiền, Lưu Kt.uê, dẫn binh thuyền 
từ Tnanh Hóa vào cửa sông Hồng, tiên tới vùng sông nước chiên 
trường mà vừa tháng trước, các đạo quân Nguyên thuộc phòng 
tuyên sông Hồag của Tô-gan và A-rích Kha-y-a đã bị Trần 
Quôc Tuân đánh tan. 


Các vua nhà Trần đã theo đõi rât sát những hoạ: động của 
cánh quân ÄXô-ghê-tu, và ba ngày sau khi Xô-ghê-tu tiên đến 
Thiên Mạ: #), cuộc công kích vào cánh quân phía Nam treng 

- lực lượng viễn chính NÑ;uyên triều đã nỗ bùng. Hôm ấy là ngày 
24-6-128s. Nhữag trận đánh lớn đã tung ra ở bên Đại Mang ® 
và một lần nữa, lại diễn ra È Tây Kêt®. Không tìm được đại 
quân Ñguyên triểu, đang ở tình cảnh hoang mạng hoảng loạn 
thì bị áp đánh ngay bằng một lực lượng mạnh, những bấât ngờ 
liên tiêp đã xảy đên với cánh quân Xô-zhê-tu. Các vua nhà Trần, 
nôi chí vua Trần Tuái Tông, rât chăm rèn tạo thêm bản lĩnh 
chiến trận cửa người võ tướng che người làm vua, đã c¡i huy 
các trận đánh thật kiên quyêt theo yêu cầu tiêu diệt. Quân đội 
nhà Trần được-chiên đâu dưới chính ngọn cờ của thượng hoàng 
và hoàng đề, với tinh thần «sát Thát» âp ủ từ bao lâu, đã từ 
các mặt thủy bộ kéo đén vùng sông nướ quen thuộc cửa những 
trận đánh lớn ở thời ây, giao tranh đữ dội với kẻ thù. - 

Xô-zl,ê-tu còn nắm trong tay một lực lượng viễn chính gần 
mười vạn người. Nhưng đó là nhữag kẻ đã pÏ:ải liên miên hành 
quân, ch:‡u đựng nhiều thiêu tôn, lại đang ở cảnh ngộ kinh hoàng 
của nhữag kẻ bị bỏ rơi vào lò lửa của cái nóng tháng Sáu ở xứ 
lạ, đẩy dẫy những tiêm nghèo đe dọa từ mọi shía. Trước khí 

. thê tân côn; áp đảo của lực lượng Đại Việt ở trận bên Đại Mang, 
tướng Trương Hiển đã phải quẳng gươm, xin hàng. Các vua 


_———--- 


(r) (2) (3) Thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hài Hưng. 
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nhà Trần lôi ngay đạo bình Trương Hiển vào quản ngũ nhà 
Trần, rồi chiên thuyển chật sônz, giáo gươm kín bãi, :iên lên 
đánh tiếp luôn trận Tây Kt. 

Quân Nguyên mắt hệt tỉnh thần c:iên đầu đã tan vỡ rầt nhanh, 
cuỗng cuồng tháo chạy ra phía biển, Ô-ma Ba-tua, kể chỉ huy 
thủy quân hiểm hoi trong hàng ngũ tướng lĩnh Nguyễn triểu, 
nhanh nhẹn và tỉnh khôn, xuông ngay một chiếc thuyển nhỏ; 
chạy trước. Tướng Lưu Khuê cũng học ngay được võ trận Ô- 
ma Ba-tua, chạy theo. Cni còn lại trên chiên trường, tướng Xô- 
ghê-tu và đám quân rôi bời. Quân đội nhà Trần đã bắt, sông chỉ 
một trận, hơn năm vạn kẻ địch trong hoàn cảnh ây. Xô-ghê-tu 

_cô gắng chông cự cho đền khi trúng thương, ngã gục. Một nhát 
gươm bén đã đưa đầu của viên tướng chỉ huy.cánh quân phía 
Nam của đạo quân viễn chỉnh Nguyên triểu la khỏi xác. 


Quân sĩ đem đầu Xô-ghê-tu dâng lên các vua Trần. Trên bãi 
chiên trường đã (àn cuộc giao tranh, koàng đê Nhân Tông nhìn 
chiếc thủ câp xám ngoét của con người đã mây năm liển hùng 
hỗ ra quân khuây động nghìn vạn dặm đường sông biển và đât 
đai xa lạ, hết phá Chiêm Thành lại đánh Đại Việt, để bây giờ 
đi hêt con đường phục vụ mưu đồ bành trướng của lLoàng để 
Khu-bi-lai và Nguyên triểu ở chỗ này. Khẽ cởi tâm hoàng bào 
đang khoác trên người trùm lên thử câp Xô-ghê-tu, hoàng để 
nhà Trầp lẳng lặng quay đi... 


Những cơn mưa rào tháng Bảy năm 1285 rửa sạch các vũng 
máu của kẻ bành trướng trên đât đai Đại Việt. Những triệu gót 
chân và vớ ngựa xâm lược, sau nửa năm giày xéo đât đai ây, bây 
giờ cuôn mật hết, để cho bước chân của những người chiên 
thẳng từ các nẻo chiên trường dồn về Thăng Long, thanh thản 
dự ngày bội khải hoàn Thái bình diên yên. 


05 


Các vị học sĩ ờ Hàn lâm viện và Quốc sử quản đã được lệnh 
tìm chọn một niên biệu mới cho kỷ nguyên trị vì mới của hoàng 
đê nhà Trần. Những bộ óc thông thái đã hoạt động và dự định 
sẽ công bô két quả gói trong hai chữ « Trùng Hưng » Í 


Đật nước sau chiên công lừng lẫy chưa từng thây này, nhất 

định sẽ hưng thịnh trở lại và mãi mãi vững bền. Đây cũng là 
,ý tứ trong bài thơ cảm kbái của Thượng tướng Thái sư Trần 
Quang Khải, đứng bên Quôc công Tiệt chê Trần Quôc Tuân, 
dâng lên Thượng hoàng Trần Tnánh Tông và Hoàng đề Trần 
Nhân Tông : 

( Chương Dương cướp giáo giặc 

Hàm Tử bắt quân thù 

Thái bình, càng găng sức 

Non nuớc này muôn thu ? 
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Chương thứ ba 


Hoàng đề Nguyên triểu Khu-bi-lai ngồi trong tòa đại diện 
giữa Đại Đô #) duyệt lại các ý kiên của Khu-mật-viện. Bọn đại 
thần đã tâu bày những lý giải sắc sảo, những phân tích rành rẽ, 
kèm với những lời lẽ hoặc tha thiết, hoặc quyết liệt, nhưng lại 
trái ngược hẳn nhau, kiiên bây giờ hoàng đê phải một mình 
quyết định. Và Khu-bi-lai đã qayêt định : 


— Nhật Bản chưa từng xâm lân ta ! Nay Giao chỉ xâm phạm 
biên giới. Vậy nên gác việc Nhật Bản lại mà chuyên lo việc 
Giao Chỉ † 

_Đử quan đã ghi điều đó vàc bộ Wguyên sử đỗ sộ cÈko rõ việc 
cô kim. Bởi, vào năm 128r, ba năm trước khi ra quân dánh nước 
Đại Việt mà ngôn ngữ Nguyên triểu vẫn cứ quen gọi là Giao 
. Chỉ, Khu-bi-lai đã cho xuât 1 vạn qúân, vượt biển tân công 
chinh phục Nhật Bản. Trận bão lớn n-ày 16-B-128¡ cùng với 
cuộc kháng chiên của người Nhật đã khiên cho đạo quân viễn 
chinh của Khu-bi-lai chỉ còn lại... ba người trở về để loan tin 
thảm bại. Giận dữ điên người, Khu-bi-lai đã hạ lệnh ráo riẻt 

chuẩn bị ra quân đánh Nhật Bản phục thù từ nắm 1263, cùng 
_ một lúc với việc ra quân đánh Chiêm Thành và chuẩn bị tân 


1. Bắc 'Kinh,- Trung Quớc. 
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công chính phục Đạt Việt. Nnưng đánh Chiêm Thành không 
xong, quay ra tập trung đánh Đại Việt lại cũng thât bại. Tuy vậy, 
trận thua ở Đại Việt nắm 128s có ảnh hưởng quá lớn, khiến 
hoàng đề nhà Nguyên đau nhức khắp người. GIÁc mộng bá chủ 
hoàn cầu mà Khhu-bi-lai hằng Ầp ủ vẩn còn bị trông rỗng một 
rằng, lớn hơn nước Nhật rầt nhiều : cả một loạt đât đai ở vùng 
biển phương Nam ! Chưa biên được Đại Việt, Chiêm Thành 
làm căn cứ thì chưa thể với tới thệ giới phương Nam đó được. 
Thể là hoàng đê nhà Nguyên nghiên tăng đi đên đói sách : đình 
cả việc phục thù Nhật Bản để tập trung rửa nhục ở Đại Việt. 
.Còn lý do biện minh cho quyết định của hoàng đề thì muôn sao 
cứ nói Vậy : kẻ bị xâm lược phải là người có lỗi đi xâm phạm 
biên giới ! 


Triểu đình nhà Nguyên có lắm kẻ chẳng quan tâm gì nhiều 
đên những lý do như thẻ. Những viên tướng đẩy tham vọng, 
những quan lại mẫn cán, những kẻ ham lập công, những tên 
muôn p+ục thù... nhao nhao nhan nhản chờ quyết định của hoàng 
đề, Chỉ có kành tỉnh Hồ Quảng, cơ quan trực tiếp phải nuôi 
dưỡng cuộc viễn chỉnh Đại Việt một lần nữa, là thở than theo 
viên quan đầu tỉnh %Xen-ghê : « Tỉnh tôi trân giữ hơn 7o sở, 
luôn năm chính chiên, quân sĩ tinh nhuệ đều mệt nhọc ở ngoài 
kể còn lại đều già yêu... A-rích Kha-y-a xuất chính, thu 3 vạn 
_ thạch lương, dân còn kêu khổ, nay lại thu gâp bội sô đó, quan 
không có tích trữ, còn mưa ở trong dân, trăm họ sẽ khôn khổ 
khôn xiệt... Nỗi khổ như bị treo ngược, mỗi ngày một tăng. Nay 
lại có việc đánh Giao Chỉ, điểu đệng đến trăm vạn người, tiêu 
phí đền nghìn vàng, đó chẳng phải là việc để thương quân dân...». 

ïNhêm được một thượng thư bộ Lễ là Lưu Tuyên, chẳng cẩn 
thương quân dân vật và ở đầu môi chót lưỡi như Xen-ghê, nói 
toạc ngay nỗi khó kbăn bằng những tính toán cụ thể : 

— Ở Giao Chỉ không có lương, đường thủy khó đi, không 
có xe ngựa trâu bò chuyên chở thì không thể tránh được việc 
"vận chuyên đi bộ. Một người phu gánh năm đâuj/gạo, đi về ăn 
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hềt một nửa, còn quan quân được một nửa. NÑệu có ro vạn thạch 
lương, dùng 4o vạn người, cũng cÍ Ì có thể được lương cho quân 
một hai tháng Í 

Cho ghi những lời lẽ äy vào bộ Mguyên sử, bời đầng thiên tử 
không thể không chú ý đến những tính toán như thể, nhưng 
Khu-bi-lai vấn không vì thể mà thay đổi quyềt định. Hoàng để 
Nguyên triểu đã có những biện pháp cụ thẻ. 

Chẳng hạn về việc quân lương, Khu-mật-viện đã trình ra 
con số 17 vạn thạch lương cẩn huy động cho cuộc viễn chính 
mới, chứ chẳng phải là chỉ 4 vạn thạch như lẩn trước. Tnẻ thị, 
cùng với việc bớp nặn trong đám thần dân trăm triệu, sẽ cho lập 
một đội thuyển vận tải lớn, có chiên thuyền đi kèm. Vậy là sẽ 
thêm cho cuộc viễn chính lần này một đạo thủy quân — một lực ' 
lượng mới, sẽ có vị trí rât quan trọng, so với lần trước — và 
phải mở một con đường tiên quân mới, cũng khác với lần trước, 
dành cho thủy quân. Còn về người cai quản đạo quân mới này 
thì trong cuộc viễn chỉnh vừa rồi, đã cài và làm nỗi lên được 
tướng Ô-ma Ba-tua ở những hoạt động trên sông nước. Đại 
Việt, lại vừa mới chiêu mộ được con trai tên cướp biển Trương 
Nguyên khét tiếng lợi hại là Trương Văn Hỗ — vậy thì tiến 
lo gì việc "thiểu tướng tài chỉ huy thủy quân f 


Khu-bi-lai chỉ còn phân vân đôi chút trong việc lựa chọn người 
chỉ huy quâa bộ. Đây vẫn phải là lực lượng chín› yêu, dựa trên 
sở trường và truyền thông quân sự cửa Nguyên triểu. Tô-gan 
đứa con trai chưa thực hiện được mộng làm Trân Nam vương 
cửa hắn — cũng như của hoàng đề — trong khi các hoàng tử 
khác đểu đã có đử chôn phân phong, nhất định là vẫn phải cho 
đi viễn chính chuyền nữa. Nhưng kèm cho Tô-gan thì người 
vừa quen việc, vừa lão luyện tài ba, là A-rích Kkha-y-a, một 
nặra sau khi thua trận ở Đại Việt chạy về, đã lên cơn bệnh nặng 
rồi chêt. Thê là đã mât Lý Hằng, lại mât A-rích Kha-y-a, chưa 
kê Xô-ghê-tu. Cô gắng bù lại lỗ hỗng đó, trong bộ máy ‹ Chinh 
Giao Chỉ hành thượng thư tỉnh » được thành lập trở lại để chuyên 
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phụ trách việc đánh Đại Việt lần nữa, Khu-bi-lai đã để bạt 
lên chức tham trí chính sự một loạt tướng lĩnh, phẩn lớn đã 
từng dự trận ở Đại Việt vả Chiệm Thành lần trước, như Ô-ma 
Ba-tua, V-gơ-mi-sơ, A-rích Khu-xen... Viên tướng người Hán 
là Phàn Tiệp, trong lần đánh Đại Việt trước đã đi theo quân ngũ 
với chức thiêm tỉnh, nay cũng được thăng chức tham tri chính 
sự. Ở cầo phụ trách cao hơn, Khu-bi-lai quyêt định chọn tướng . 
A-ba-tri ® — người đã được giao trách nhiệm tổ chức đạo quân 


tiếp ứng cho Tô-gan và A-rích Kha-y-a trong cuộc viễn chính 


Đại Việt lần trước, nhưng chưa kịp trở tay thì quân Nguyên đã 
bị tiêu điệt — làm tả thừa tướng, kèm với viên tướng nhà Tông 
đã sớm đầu hàng Nguyên triểu từ năm 1274 là Trình Bằng Pni, 
làm hữu thừa tướng. Đứng đầu các tướng lĩnh với chức bình, 
chương chính sự, làm phụ tá cao câầp cho hoàng tử Tô-gan, lần 
này là danh tướng A-gu-rúc-tri (2, 


Bộ máy chỉ huy cuộc tân công Đại Việt lần thứ ba của Nguyên 
triểu, sau các cuộc viễn chinh thảm bại năm 1258 và 1z8s, đã 
thành hình dần dẫn tronz các năm 1286 — 1287. Được điều động 
vào đây còn có thêm các tướng A-rúc ®' người Tây Hạ, Sích- 


tưa #®' người Trung Á, Pai Củng Thìn, Đào Đại Ninh, Trương 


Ngọc... — người Trung Quôc. Các bại tướng Bôn-kha-đa, Mang- 
khu-đai, Lưu Thê Anh, Lưu Khuê... cũng được lệnh tái ngũ. 
Và lại thêm được cả một bọn Hán gian như Trần Trọng Đạt, 
Tạ Hữu Khuê, Bồ Tý Thành... tự xin dây máu ăn phần bằng 
cách nộp thêm vào lực lượng đi đánh Đại Việt rao chiếc thuyền 
và 17oo quân người thiểu sô ở đảo Hải Nam, nên được Khnu-bi- 
lai ban ngay cho qhỗ phù» và « kim phù» để khích lệ. 


Đẻ khích lệ cả A-gu-rúc-tri ở cướng vị của A-rích Kha-y-a 
kèm cặp cho con trai mình, Kkhu-bi-lai còn đặc cách cho con 
1. Sử cũ của Trung Quốc và Việt Nam phiềa âm thành A-bát-xích. 
2. Sử cũ của Trung Quốc và Việt Nam phiên âm thành Áo-lỗ-xích. 

2. Sử cũ phiên âm thành Ái-lỗ. 
4. Sử cũ phiên âm thành Tích-đô-nhi. 
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trai A-gu-rúc-tri được tập Âm chức vạn hộ, và truyền cho sử quan 
ghỉ vào chính sử lời động viên của hoàng đề Nguyên triểu — 
nhắc lại việc đanh tướng Mu-kha-li đã từng lập công giúp giập 
tô tiên Tê-mu-gin của Khu-bi-lai trở nên Thnành-cát-tư-Hãn, 
.wua trên các vua — để nói riêng với A-gu-rúc-tri ' 


— Này trước, Mu-kha-li đã tận lực với vương thâ*, tiếng 
thơm đênzgay vẫn bắt hủ. Khanh hãy cô gắng lên, há lại không 
vẻ vang như người xưa hay sao Ï 


Không chỉ có việc khích lệ tính thần. Tham vọng bành trướng 
và quyêt tâm phục thù rât lớn của Khu-bi-lai đã khiên hoàng đề 
Nguyên triểu đụng công dôc sức chuẩn bị khẩn trương mà kỹ 
lưỡng về đủ mọi mặt cho cuộc viễn chính phương Nam lần này. 
Việc cấp riêng cho Tô-gan một lúc 4 nghìn chiên mã là một hành 
động vừa động viên tính thần vừa tăng cường lực lượng. Nhưng 
lực lượng chủ yêu trong cuộc ra quân của Khu-bi-lai là binh mã 
điểu động từ 4 hành tỉnh lớn : Hồ Quảnz, Giang Hoài, Giang 
Tây, Vấn Nam. Hàng chục vạn, chục vạn người Trung Quốc 
từ khắp các miễn dân cư đông đúc đã bị lùa vào quân ngũ của 
(Chính An Nam hành thượng thư tỉnh». Nhưng boàng đề 
Nguyên triểu có tầm nhìn chiên lược, nên còn đặc biệt chú ý 
đên điểu mà viên thượng thư bộ Lễ của hắn là Trương Lập 
Đạo rồi sẽ đe dọa hoàng đề Đại Việt : « Người Vân Nam và người 
Lĩnh Nam ft tập tục giông nhau, tài nghệ sức lực ngang nhau. 
Ñay đem quân ở đây ra dùng, lại lầy thêm quân tính nhuệ ở phía 
Bắc (Trung Hoa), thì ngài liệu có ciông được chăng ?». Chính 
vì vậy mà Khu-bi-lai đã.ha lệnh điều động thêm thật nhiều người 
thiểu sô ở gần biên giới Đại Việt vào quân ngũ đánh Đại Việt, 
tổ chức thành những đơn vị Động b¡nh (lính miền núi) Quảng 
Tây, Lê binh (lính dân tộc Lê) Hài Nam, quân Ô-man (người 
dân tộc DI) Vân Nam... giao cho các tướng người dân tộc Tây 
Hạ, Kíp-trác là A-rúc, Sích-tua... chỉ huy. 


—_ ~—=—- ==—m—— 


1. Miền Nam núi Ngũ Lĩnh, tức 'Quảng Đông, Quảng Tây và cả Việt Nam, 
theo quan niệm của người Trung Quốc thời xưa. 
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Thủy quân cũng là lực lượng mà Khu-bi-lai nghiển ngẪm 
bài học của lần thảm bại năm 1285, ra sức tăng cường trong lần 
ra quân mới này. Ngoài việc vận tải lương thực, đây sẽ là sức 
mạnh linh hoạt đè bẹp đổi phương trên địa hình sông biển chẳqs 
chịt cửa Đại Việ:. Chính vì vậy mà vào năm 1286, hoàng Ẫ 
Nguyên triểu đã bạ lệnh đóng riêng 3oo chiến thuyển để dành ` 
đánh Đại Việt, đến năm 1287, lại cho đóng thêm 2oqsf :¿c nữa. 
Những chiếc chiên thuyên cổng kếnh đồ sộ từ những công trường 
ngồn ngang khắp miễn Hoa Nam dần dần tụ họp lại, thành một 
hạm đội đủ soo chiên thuyền, cộng thêm hơn 1oo chiếc thuyền 
do bọn Trần Trọng Đạt góp vào nữa là hơn 6oo chiếc, giao cả 
cho Ô-ma Ba-tua, Trương Văn Hộ, lại điều thêm tham tri chính 
sự Pnàn Tiềp, cùng các tướng Trương Ngọc, Lưu Khuê... 
chì huy. 

Lực lượng quân sự đánh Đại Việt lần thứ ba đã sẵn sàng đưới 
cờ nam chỉnh, Vôn là kẻ lắm cơ mưu thủ đoạn, Khu-bi-lai không 
quên đưa thêm vào trận con bài chính trị : lũ việt gian gom được 
trong cuộc ra quân lần trước, mà ngoài Chương Hiền hầu Trần 
Kiện đã bỏ mạng, vẫn còn-được một kẻ vào loại có hạng : Cliêu 
Quốc xương Trần Ích Tác, chú tuột của hoàng đê Trần Nhân. 
Tông. Đây là kẻ nhiễm sâu văn chương kinh sử phương Bắc 
nên thường nsông nghênh ÿ tài, coi người Việt bằng nửa con 
mắt, nhưng lại hêt lòng khâm phục văn hiên Trung Hoa đền độ 
tự coi mình không thể sông được nêu không có sắc chỉ công nhận 
của hoàng đề Nguyên triểu. Vậy thì Khu-bi-lai chẳng hẹp bụng 
gì mà không phong ngay cho kẻ dại dột mù quáng bán mình và 
bán nước đó, tước vị «An Nam quôc vương » như đã từng làm 
vào năm 128a đôi với Trần Di Ái, Cả với Trần Tú Hoãn — 
một tôn thất nữa của nhà Trần đã đầu hàng — cũng tiện thể 
phong luôn cho tước Pau Nghĩa công. Tê là bọn bù nhìn này 
đã sẵn sàng áo mũ để giúp hoàng đê Nguyên triểu lừa mị người 
Việt theo cung cách được diễn đạt trong tờ chiêu mà Khhu-bi- 
lai đã hạ cô gửi đđi, để «hiểu dụ quan lại và trăm bọ nước An 
Nam » như sau ; 
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« Nay cận thần của nước các ngươi là Trần Ích Tác. Trần Tú 
Hoãn Ìo nước nhà bị sụp đỗ tiêu diệt, tai họa đền kẻ vô tội, thường 
khuyên bảo uua nước các ngươi ào chầu ta, nhưng rêt cuộc 0ẫn 
không thấy nghe theo. Các người áy bèn tự qui phục. Ta thương 
họ có lòng trưng hiểu, đặc cách phong cho Trần Ích Tắc làm An 
Nam quỗc 0uương, Trần Tú Hoãn làm Phụ Nghĩa công đẻ phụng 
sự họ Trần. Lại sai Trắn Nam Uương Tô-gan, bình chương. Â- 
gu-rúc-tri đem quân sang bình định nước các ngươi, còn quan 
dânt không dính dáng gì. Vậy khi chiều thư tới nơi, các ngươi 
nên trử uê cả ở đồng ruộng, yên ôn làm ăn. Vậy xuôồng chiều 
hiển bảo !›. 


Thê là đầy dủ các thuật để có-thể mở cuộc viễn chủih. Ngày 
11 tháng Mười năm 1287, tiết trời sắp vào mùa đông khô lạnh, 
thích hợp với người phương Bắc ở phương Ñam, so vạn quân 
Nguyên được lệnh hoàng đề Nguyên triểu cho xuât piát từ căn 
cứ Ngạc Châu. Trùng điệp bạt pgàn, các đạo quân Nguyên xúm 
quanh lá cờ của Tô-gan và A-gu-rúc-tri, nườm nượp trầy đi, 
Đền ngày 4-12-1287 thì đại quân Nguyên triểu đã xuông tới 
huyện Lại Tân ở gắn biên giới Đại Việt, Tô-gan và À-gu-rúc- 
tri bắt đầu cho tách các cánh quân thủy bộ. 

- Ba mũi nhọn khổng lồ của những kẻ bành trướng và xâm lược, 
cl Ì tơn hai năm sau khi bị đập nắt vào mùa hè năm 1285, lại đã 
tiếp tục chĩa thẳng vào nước Đại Việt theo ba hướng : 
_Hướng Tây Bắc là cánh quân độc lập do tướng A-rúc chỉ 
"huy, có cả tướng Mang-khu-đai và thân vương A-tai cùng đi, 
tiên tl:eo con đường hành quân của các tướng U-ri-ang-kka-đai 
năm 1258 và Na-xi-rút Địn năm ta28s ; 

Hướng Đông Bắc, trên bộ là đại quân của chủ tướng Tô-gan 
và A-gu-rúc-tri, có tướng A-ba-tri làm tiên pkonz, khi đên 
sát biên giới, sẽ lại chia làm hai đường thía Tây và phía 
Đông mà vào Đại Việt qua Chỉ Lăng và Sơn Động như 
lẩn trước ; & 
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Và cũng hướng Đông Bắc, trên biển, cánh tủy quân của các 

: tướng Ô-ma Ba-tua và Trương Văn Hỗ, lần đầu gên bình thành 

mỗi dùi thứ ba, hiểm độc từ ngoài biển Đông đâm qua cửa Bạch 
Đằng mà vào Đại Việt. : 

Cuôi năm 1287, trên nên trời âm tu giá lạnh, những đám mây 

đen không lồ đầy sát khí đã ùn ùn đùn lên từ khắp ngả biên thùy... 


e 


*s- 
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Ciêu thư của Khu-bi-lai bay đên Đại Việt trước những đám 
mây đen chiên trận. Nhưng quân dân Đại Việt không một ai 
«trở về đồng ruộng yên ôn làm ăn » theo lời hiểu dụ của hoàng 
đê Nguyên triểu. Tât cả đểu cẩm lây vũ khí, hướng về phía 
kẻ thù. 

Mong ước « Trùng Hưng» của nước Việt, sau Thí đã quét 
sạch giặc thù ra khỏi bờ cõi năm 1285, đâ kiông tÌ ẻ thực hiện 
được neay, vì những kẻ ôm mộng bành trướng và nuôi chí phục 
thù không chịu đề yên đât nước vừa ra khỏi cuộc chiên tranh 
ác liệt này. Những tin tức về việc Nguyên triểu động binh lớn, - 
và lại đưa Trần Ích Tắc về nước, được câp tôc báo về kinh thành 
Thăng Long. Thượng hoàng Trần Thánh Tông, buồn giận chen 
lo lắng, một hôm sai cận thần lục lại ở Bí thư các nÏ.:ững điểu 
ghi chép về hành trạng cửa đứa em tội lỗi. Sử quan vâng mệnh 
tìm được một tờ phiêu đã ô vàng, liển đem dâng để thượng 
hoàng ngự lãm : 

« Trước đây, khi Ích Tác chưa sinh, tua Thái Tông Trần Cảnh 
nằm chiêm bao thây người thần có ba mắt từ trên trời xuông, 
nói uới Thái Tông rằng : « Tôi bị thượng đề quử trách, xưa thác 
sinh làm con uưa, sau sẽ về phương Bắc ». Đèn khi Ích Tắc sinh, 
giữa trán có cái vềt, giông như con mắt, còn hình đáng cũng giồng 
như người mà uua cha đã tháy trong chiêm bao. » 

Trần Thinh Tôn; đọc xonz tâm phiêu cũ, thở phào nhẹ n†.õm : 


— Nó vôn không phải là người Việt ta, thảo nào ! 
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_ Câu chuyện từ đó lan ra, không người Việt nào còn đêm xỉa 
đên Trần Ích Tắc nữa, mặc dầu tiềnz tăm học rộng biết nhiều 
cửa y từ lâu đã khiên lắm người phải kiêng nể. Tât cả quan quân 
dân chúng Đại Việt đểu một dạ tôn phò thượng hoàng Thánh 
Tông và hoàng đê Nhân Tông, cự lại giặc ngoài một phen nữa. 
Còn hai vua nhà Trần thì lại cho triệu ngay Trần Quôc Tuân 
từ phủ đệ Vận Kiếp về triểu đỉnh để dự cuộc họp bàn cơ mật. 
Vị « Tiết chế thiên hạ chư quân sự › đã đổi trọn mái tóc bạc cho 
lần đánh giặc vừa rồi thành công, và bằng công trạng cực kỳ 
to lớn đôi với triểu đình và đân nước 3y, đã giành được lòng tin 
tuyệt đôi của tât cả lòng người, cho nên vừa tới Thăng Long, 
đã được đưa thẳng ngay vào tòa nội điện của thượng boàng. 


Hai vua Thánh Tông, Nhân Tông và cả thái sư Trần Quang 
Khải, đểu đã chờ sẵn Trần Quốc Tuân ở đây. Một cuộc chiên 
tranh nữa với kẻ không lổ tham lam hung tợn, chắc chắn không ` 
thể nào tránh khỏi, trong khi sức lực của đân nước chưa lây 
lại được bao nhiêu, sau lấn vừa độc ra sỗng mái với kẻ thù — 
đây là điểu mà cbỉ nhìn qua ánh mắt của những người đứng đầu 
triểu đình nhà Trần cũng đủ thây rõ sự lo lắng. Thể nhưng, 
những lý lẽ mà Trần Quốc Tuân bình thản tâu bày lại hết sức 
minh bạch để trình ra một tình hình khác, thật là sáng sửa, khi 
thượng hoàng Thánh Tông bắt đầu cuộc bàn luận bằng câu hỏi 
« Thê giặc lần này.ra sao ? : 


— Lần trước, nước ta được hưởng thái bình đâ lâu ngày, 
nên việc bịnh chưa thật quen, có khi còn chuệch choạng. Lần 
này thì quân ta đã quen việc đánh đẹp rồi. Lần trước, ta đã quét. 
được giặc ra khỏi cõi bờ, quân chúng vẫn cạch trận bại vong ây. 
Lần này, nêu giặc lại kéo sang, tât không có lòng chiên đầu như 

trước nữa Í 

— Các vưa nhà Trần thây yên hẳn trong lòng khi ngke được 
'những lời lẽ chắc pịch ây. Chí khí thẳng giặc trỗi lên, thái sư 
Trần Quang Khải hăm hở bàn việc tuyển mộ thật nhiều đỉnh 
tráng để tăng thêm quân số cho đủ đấu người chọi với năm chục 
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vạn lính giặc. Nhưng lại vẫn thái độ điểm đạm và lý lẽ sắc sảo 
của Trần Quốc Tuần đã trình ra một đường hướng khác : 


— Vừa rồi, tôi có đọc lại Bắc sử thây truyện vua nước Tiển 
Tần là Bồ Kiên, huy động một lúc đền gần một trăm vạn quân, 
đi đánh nước Đông Tân. Ấy thê mà các tướng nhà Đêng Tần 
là Tạ Thạch, Tạ Huyên, quân sô chẳng bằng Tiển Tần, vẫn 
đánh một trận trên sông Đhì, cả phá trăm vạn quân địch, khiển 
Bồ Kiên chỉ còn mươi vạn quân tàn trôn chạy. Như thê thì quân 
quí ở chỗ tính nhuệ, không quí ở chỗ nhiều ! 


Vị chủ soái quân đội nhà Trần đã theo dõi rât kỹ việc động binh 
của kẻ thù. Vững tin ở bản lĩnh chiên trận cửa quân dân Đại 
Việt mà lần thử thách khôc liệt vừa qua càng tôi luyện cho thêm 
rắn chắc, vững tin ở kê sách và cách đánh của người điều bỉnh 
' khiển tướng mà lần đụng độ vừa rồi càng khiên cho giàu thêm 
kinh nzkiệm, Trần Quộc Tuân pọn gàng nói với các nhân vật 
đầu triểu, điểu nhận xét cuôi cùng trước khi vào trận : 


— Năm nay đánh giặc sẽ dễ bơn 


Phải trải xiêt bao lao tâm khổ tứ mới tạo ra được niềm tin 
ây, và truyền lại cho mọi người. Nắm được cách ra quân của 
Tô-gan và A-gu-rúc-tri đại để vẫn là như lần trước, Trần Quốc 
Tuân đã căng sức tính toán và sắp xêp từng lực lượng, từng 
diễn biên cho cả cuộc đánh giặc lần này, Quân đội, theo yêu cầu 
« quí ở chỗ tỉnh nhuệ », đã xong việc này đêm rèn tập;.điểm duyệt 
liên tiếp. Dân gian đã được lệnh sẵn sàng ứng phó. Đưa những 
. sức mạnh của Đại Việt ra đương đầu với những đám trây đen 
chiên tranh đang vẫn vụ tụ đên khắp ngã biên thùy, vị Tiết chế 
nhà Trần đã quyết định tránh né ngay từ đầu những đòn đánh 
phá hừna tô của Tô-gan và A-gu-rúc-tri ờ trên bộ. Tướng trẻ 
Trần Nhật Duật đã quen việc miễn biên viễn, lại được hái lên 
“mạn Tây Bắc để cự với tướng A-rúc của giặc Nguyên, nhưng 
đã được lệnh chỉ chặn đánh đề tỉa bớt sức mạnh kẻ thù. Mạn 
chiên trường Đông Bắc sẽ do chính Trần Quốc Tưân phụ trách, 
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cũng chỉ cẩn làm giảm nhuệ khỉ và lực lượng của đại binh Tô- 
gan và A-gu-rúc-tri. Quân Trần sẽ vừa đánh vừa rút, và nêu cần, 
sẽ lại bỏ cả kinh tràn:. 

Nhưng riêng ở mật thủy, nắm được cl.ỗ yêu của giặc là, mặc 
dù có hạm đội to lớn cổng kểnh, nhưng đánh trận trên nước 
vôn là điều Laông quen thuộc với n¡ữn; kể vôa sông sâu trên 
thảo nzuyên, trong lục địa, nên vị Tiết chê quân đội nhà Trần 
đã quyết định bẻ gẫy ngay mỗi nhọn từ biển đâm vào Đại Việt 
của quân Nguyên. Chọn lựa clkính lão tướng Trần Khánh Dư 
'để tủy thác việc này, trước sự chứng kiên của cả hai vua Tnánh 
Tông và Nhân Tông, Trần Quốc Tuân đã trang nghiêm đem 
cả bộ quân phái; ra để nhắc n:ở Trần Khánh Dư phải làm tròn 
trách nhiệm trọn; đại, và rât hài lòng khi thây vị vương tướng, 
.từng dự trận từ năm Nguyên Paonr, đâ rắn rồi đầm đẫm ngọn 
_bút vào nghiên mực để viết ngay tờ cam đoan đán) t:ắnz thủy 
quân của giặc, nộp cho vua Trần. 

Việc diểu binh khiển tướnz vậy là đã tạm xonz. Cùng lúc với 
các tướng chia quân ra đi, Trần Quôc Tuân cũng làm lễ bái biệt 
các vua Trần, dẫn bin1 sĩ tiên lên biên giới. Ngày 2s tháng 12 
năm 1287, bộ phận tiền phương của đạo binh dưới quyển cÍ i 
huỳ của chính vị Tiết chê quân Trần đã đánh trận đầu tiên ở 
địa đầu đât nước với đại binh của Tô-pan và A-gu-rúc-tri. Quân 
Trần đánh noanh, rút nhanh, nhưng cũng kiiên được chủ soái 
quân Nguyên lại phải chia đường để vượt biên. Tướng Bôn- 
kha-đa, đã quen con đường xuông Đại Việt ở ngả Chỉ Lăng, 
phía Tây, được lệnh dẫn theo tướng Trình Bằng P.i, đem một 
cảnh quân ra đổi vào ngày 29-12-1287. Cùnz này, đại quân của 
Tô-gan và A-su-rúc-tri, có tướng A-ba-tri dẫn một vạn quân 
làm tiên phonz, cũng bắt đầu vượt biên theokon đường cũ phía 
Đông, từ Lộc Châu, xuông Sơn Động. 

Các cánh quân Nguyên đều nhằm vào Vạn Kiếp. Giặc đã quen 
với địa bàn chiên lược này — nơi đã xây ra những trận đánh, 
khi tạm thắng, khi đại bại, nhưng đều là những trận lớn — cho 
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nền lần này đồn về Vạn Kiếp một lúc tới 2o vạn quân từ hai ngà 
đường bộ, chưa kể đạo quân thủy cũng được lệnh tiền tẳằng 
vào đây. Tô-gan và A-gu-rúc-tri quyêt đánh một trận lớn, nhưng 
suôt bôn ngày hành quân, chúng chỉ phải đôi phó với nÌững 
trận nl:ỏ, đánh chặn, cho đên khi trông thây, vào ngày hành quân 
thứ năm, cả một miễn Vạn Kiếp trước đầu ngựa nlâty nhô, nhưng 
là một Vạn Kiêp vắng lặng, trông không Íl Tô-gan đã có kinh 
nghiệm của trận Vạn Kiêp lẩn trước, hạ lệnh chân chỉnh quân 
ngũ, và sai thám mã đi thăm dò thật kỹ khắp nơi. Nhưng bọn 
lính trỉnh sát lục tục từ các ngã trở về đều báo một tin duy nhật : 
không có quân Trần Í 


Các chủ soái quân Nguyên lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Ngỡ 
ngàng trước tình thê, Tô-gan và A-gu-rúc-tri châu đầu bàn bạc 
cách đổi phó. Quân Trần không đánh lớn, vậy là muôn theo kê 
sách lần trước, buộc đôi phương phải dàn mỏng lực lượng rồi 
mới phản công. Vậy thì quân Nguyên sẽ không rải quân chiêm 
đât, mà phải tạo ra một cơn lôc di động với lực lượng lớn, để 
lùng đánh kể địch trong một thời gian dài. Muôn thê, phải có 
một vùng căn cứ đồn trú thật lớn và vững bền, phải tập trung 
quân lương thật nhiều đề cung ứng cho quân sĩ. Chủ soái quân 
Nguyên quyêt định chọn ngay Vạn Kiếp để làm nơi căn cứ tập 
trung đó, biên luôn vùng yêu địa của kẻ địch lâm địa bàn của 
mình, ngăn không cho Trần Quôc Tuân làm một trận Vạn Kiếp 
thứ hai nữa, trên đât bản bộ của vị tướng nước Việt. 

Thực hiện ngay mưu đồ lợi hại đó; Tô-gan và AÄ-gu-rúc-tri 
phái tướng Lưu Uyên đem 2 vạn quân mở rộng vùng chiêm 
đóng tới sông Lục Đầu và gúi Lính Sơn. AÁ-ba-tri, ở vị trí tiên 
phong, cũng sai tướng Sích-tua tiên chiếm bờ lũy ven sông Lục 
Đầu. Còn các tướng Trình Bằng Pai, A-l và Lưu Giang thì 
. được lệnh độc thúc 2 vạn quân dựng gâp lên những khu đại 
trại bằng gỗ, để làm chỗ chứa lương. Những rừng cây quanh 
miễn Vạn Kiệp vạt hẳn đi vì lính giặc hôi hà đẫn gỗ làm việc 
dinh tạo. Một khu căn cứ không lỗ đã hình thành nhanh chóng 
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và được bảo vệ cẦn mật vòng trong vòng ngoài, sẵn sàng làm 
cơ sở công thủ cho đạo quân viễn chính Nguyên triểu ở trên 
một miễn đât chiên lược của Đại Việt. 

Vừa lúc đó, đoàn chiên thuyển của tướng Ô-ma Ba-tua cũng 
từ khơi xa theo sônz Bạch Đẳng ùn ùn đỗ đến Vạn Kiếp. Viên 
tướng thửy quân Nguyên triểu, cao lớn dễnh dàng như một 
con đười ươi ki ông lồ, nầy từ ckiếc soái thuyển đồ sộ lên bờ 
rá mắt Tô-;ản và A-gu-rúc-tri, lớn tiênz kế lại những cliên 
công vừa lập được trên đường tiên quân : một trận đánh bại 
tướng nhà Trần là Nhân Đức lâu Trần Da, toan cl:ặn đường - 
thủy quân thiên triểu ở N,ọc Sơn Œ), ;iêt chêt được mây trăm - 
quân địch và bắt được vài chục thuyển bè; một trận cả phá 
thủy quân nhà Trần do chính tướng Trần Khánh Dư cli huy 
ở An-bang 2, chém được bơn 2a nghìn tủ câp và bắt được 
hơn sáu chục chiên thuyền Í 

Tô-gan và A-gu-rúc-tri cả mừng, đặt ncay tiệc kiiao thưởng 
Ô-ma Ba-tua, nhưng cũng kiông quên nl ắc nhở viên Dũng sĩ 
Ô-ma phải coi chừng đoào thuyền vận tải chở theo toàn bộ quân 
lương cho cuộc viễn chính. Vừa n¿ửa cô uông từng bát rượu 
lớn, Ô-ma Ba-tua vừa báo tiệp với Tô-gan và A-gu-rúc-tri rằng, 
_ đoàn thuyền ây đã được chính hắn đánh mở đườn›, lại có tưởng 

Trương Văn Hỗ đi kèm, chắc chắn sẽ chỉ vì ckở nặng mà ít hôm 
nữa là cũng tới nơi thôi. 

Giữa lúc ây, lại cũng có tin về cánh quân ờ hướng Tây Bắc, 
được đưa tới Vạn Kiếp : tướng A-rúc đã đem quân Vân Nam 
t:eo sông Hồng xuônz đên Việt Trì, sau một loạt trận xung đột 
nhỏ, đã đánh một trận lớn ở cửa quan Mộc Ngội ®' đuôi được 
tướng Trần Nhật Duật của quân Trần chạy dài, bắt được mây 
tỳ tướng và cả một sô thuyền bè Ï : 


1. Vùng núi Ngọc (Quảng Ñinh). 
2. Vùng biển Quảng Yên (Quảng Ninh). 
2. Vùng Bạch Hạc (Vĩnh Phú), 


Các chủ tướng quân Nguyên xoa tay hệ hả, Màn đầu cửa cuộc 
ra quân rầm rộ thể là đã diễn ra thuận lợi, hứa bẹn n)ững kết 
quả tốt đẹp của cả lấn viễn chính này. Tô-gan và À-gu-rúc-tri 
một mặt ra lện" cho cánh quân hướng Tây Bắc chuẩn bị phôi 
hợp đánh xuôngz kinh đô Đại Việt, một mặt huy động lực lượng 
thủy oộ của đại quân đanz hội sư ở Vạn Kiệp, rời căn cứ, mở 
cuộc tân công mới. Tướng A-ba-tri vẫn được lệnh dẫn quân 
ky bộ đi tiên phen;. Tướng Ô-ma Ba-tua chỉ huy đoàn chiến 
thuyền đi đầu của thủy quân. Tướng Pnàn Tiếp đem số ctiển 
thuyển còn lại kèm cho chủ tướag Tô-gan và À-gu-rúc-tri tiên 
theo sau. Con rắn không lỗ Nguyên triểu, sau ki xây xong một 
hanb ổ lớn trên đât Đại Việt, bắt đầu trườn ra khỏi sào huyệt 
chiêm được, cạp theo bờ nước sôn; Đaiôn¿, nhằm thẳng về 
hướng Tnăn Long, tiêp tục cuộc viễn chính vào ngày 27-1-1288, 
đúng hôm Tẻt táo quân lên chầấu Trời. 

Tiệp tục chặn đánh, tỉì bớ: sức mạnh kẻ thù trên đường chúng 
tiên về kinh đô, ngoài lực lượng vừa đánh vừa rút của Tiêt chê 
Trần Quôc Tuân, còn có cả lực lượng Tnánh dực quân của hai 
vúa nhà Trần do tướng Nguyễn Thức chỉ huy, từ Tnăngz Lonz 
tiên ra cửa sông Đuông, lâa cửa sông cẩn giặc. Quân Nguyên 
phiải vừa đánh mở đường vừa tiên, và sau 6 ngày hành quân 
chiên đâu, thì đã đén được bờ sông Hồng, đôi diện với Tnăng 
Long. 

Tòa kinh đô Đại Việt một lần nữa lại hiện ra trước mắt Tô- 
gan cùng lũ tướng lĩnh đã một lần đên được nơi dây. Riêng 
A-gu-rúc-tri và A-ba-tri thì lần đầu tiên được thây thành Tăng 
Long nổi tiếng, hăm hở náo nức bắt tay nzay vào việc chuẩn 
bị đánh chiếm mục tiêu hằng mơ ước. Một hôm trước: Têt Cả 
âm lịch, nhằm vào ngày 2-2-1288, quân Ñ;uyên bắt đầu tân công 
kính đô Đại Việt. 

Nhưng cũng như ở Vạn Kiếp, quân Trần vẫn tránh giao chiến 
lớn ở Tnăng Lonz. Lại rời bỏ kinh thành một lần nữa, lực lượng 
kháng chiên Đại Việt theo sôn; Hồng rút về phía Nam, bỏ cả 
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cái Tẻt đầu năm mới cô truyền. Hoàng tử .Trần Nam vương 
cửa hoàng đề Khu-bi-lat đã có được chút ít kinh nghiệm chiên 
trận ở Đại Việt, không vội vào tòa thành bỏ trông đề-ăn mừng 
chiên thắng nữa, mà lập tức huy động lực lượng đuổi theo ngay 
triểu đình và quân đội đôi phương. Tô-gan đã hiểu được rằng 
thắng bại của cuộc viễn chỉnh bây giờ không do việc chiếm đât 
— kẻ cả chiêm kinh thành — quyết định, mà phải có cách nào 
để tiêu diệt. được lực lượng kháng chiên của Đại Việt thì mới 
hòng chiêm giữ ngôi vương mà trân trị cối Nam này. 

Được tin các vua nhà Trần đã chạy về đồn Cảm Nam ), Tô... 
gan vội vã ném ngay bầu hét lực lượng vào cuộc truy kích đại 
qui mô. Tướng Ô-ma Ba-tua được lệnh đưa thủy quân xuôi 
sông Hồng nsay. Tướng A-ba-tri đang náo nức nhìn ngó kinh 
thành từ phía bên kia sông thì được lệnh không vượt Hềng Hà 
nữa, mà cứ men theo bờ trái của dòng sông mà đuôi về phía 
Nam. Còn đích thân chủ soái Tô-gan thi, vì đã qua sông, nên 
sẽ dẫn quân mã dọc theo bờ phải của Hồng Hà mã đuôi. 


Những trận đụng độ đã nỗ ra giữa lực lượng truy kích và 
lực lượng rút lui, ở Hàm Tử, ở Hải Thị ?,,, Nhưng đây chỉ 
là những đội quân đánh chặn của quân Trần, cầm chân các mũi 
tiên phong của quân Nguyên, để đại quân của Tiêệt chê Trần 
Quốc Tuân và triểu đình của hai vua Thánh Tông, Nhân Tông 
xuôi theo sông Hồng mà di chuyên an toàn. Cuôi cùng, chủ tướng 
đạo quân viễn chỉnh Nguyên triểu chỉ còn được tin tức là : tât 
cả lực lượng kháng chiên của Đại Việt đã ra tới biển bằng cửa 
Thiên Trường ), rồi không biết đi đâu ! 

Mật hút cả một mục tiêu khổng lổ, Tô-gan lúng túng ra mặt. 
Hắn không đủ phương tiện và nhât là lương thực cho tật cả 
các lực lượng cổng kểnh kéo đài đường đât và thời gian truy 
kích. Đồng thời, đang có đà tiên quần nhưng chủ tướng quân 


r. Vùng phỏ Hiền, gán Hưng Vên (Hải Hưng). 
2a. Chỗ sông Luộc giáp sông Hồng. 
2. Cửa Giao Thủy (Hà Nam Ñinh). 
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Nguyên cũng không thể nhân đó mà lặp lại chiến lược rải dài 
quân mã chiêm đóng đầt đai, từng tỏ ra vô hiệu trong lần viễn 
chính năm trước. Cực chẳng đã, sau mầy hôm tiên binh hăm hở, 
đên ngày mống bồn Tèt, Tô-gan đành quyêt định lộn cánh quân 
do hẳn trực tiệp chỉ huy vẻ Thăng Long, để cho các cánh quân 
của A-ba-tri và Ô-ma Ba-tua tiếp tục tiễn tới. 

Việc xẻ ngược các lực lượng tiên binh. như thê cửa chủ tướng 
quân Nguyên là một biện pháp hiển nhiên nhằm dung hòa một 
cách vá víu tình thê và khả năng. Không thỏa mãn nhưng cũng 
không còn cách nào khác, các đại tướng Nguyên triểu A-ba-tri 
và Ô-ma Ba-tua chỉ có thể cáu kỉnh tiếp tục thi hành phần công 
việc mà chúng cũng đã thấy trước là khó có kết quả. Nỗi cơn điển 
khùng cửa kẻ phẫn chí, Ô-ma Ba-tua đã thả quân đồt phá cướp 
bóc cả vùng hạ lưu sông Hồng mà hắn biết chắc là không còn 
lực lượng kháng chiên của nhà Trần ở đó nữa. Và không thi 
thô được đòn võ với người sông, thì giở ra với người chết, dũng 
sĩ Ô-ma đã cho quật cả mả các tổ tiên cửa dòng họ nhà Trần, 
đập phá lăng mộ của vua Trần Thái Tông, đẻ... báo thù người đã 
chiền thắng quân Nguyên ngay từ trận đầu, nàm Nguyên Phong... 

Và cuôi cùng là ngón võ miệng. Ô-ma Ba-tua tìm cách bản tín 
tới các vua nhà Trấn : 

— Ngươi chạy lên trời ta theo lên trời, ngươi chạy xuồng đất 
ta theo xuông đât, ngươi trôn lên núi ta theo lên núi, ngươi lặn 
xuông nước ta theo xuqông nước ! 

Nhưng lời đe dọa của đại tướng Nguyên triểu chỉ được viên 
quan văn thư ối theo quân ngũ là [4 Thiên Hựu ghi lại vào số 
quân, rồi nằm nguyên ở đó mà thôi. 


* 
+ *%* 


Ô-ma Ba-tua không ngờ được rằng, trong khi hắn rít răng 
đe dọa vua Trần như thê, thì một môi đe dọa thực sự đã xây ra 
đổi với quân Nguyên. 
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Sau trận An Bang dàn bày thủy đội giao chiến với thủy quân 
Nguyên triểu và bị đánh bại, tướng Trần Khánh Dwr phải lui 
binh về Vân Đồn “, Căm tức nhìn thủy quân Nguyên triểu 
nghênh ngang 6 ạt vượt qua trận đánh, nội nhau theo chiễc soái 
thuyển của tướng Ô-ma Ba-tua đè sóng tiễn qua cửa An Bang 
đi vào đât liển để về Vạn Kiếp hội sư với đại binh của Tô-gan, 
và A-gu-rúc-tri, tướng. Trần Khánh Dư cảm thây trách nhiệm 
của việc thầt trận đè nặng lên vai. Nghiễn răng, căng óc để tìm 
cách cứu vãn tình hình, Trần Khánh Dư một mặt ra lệnh câp 
tộc thu thập lại binh thuyển, một mặt huy động thêm thuyền bè 
và dân chài trong vùng vào thửy đội, củng cô lực lượng và phái 
người đi các nẻo biển dò xét tình hình. Một chiếc thuyển nhẹ, 
từ phía Bắc len lách qua các núi đảo, chèo gâp về Vân Đồn, đã 
báo cho vị tướng thua trận nhưng không nhụt chí, một tin tức 
hệ trọng : thủy đội Nguyên triểu đang tiếp tục qua biển Hạ Long, 
gồm phần lớn là những thuyền vận tải chở nặng, đi chậm ! 

Giữa lúc ầy thì một chiếc thuyển cắm cờ trung sứ của các 
vua nhà Trần cũng tiên thẳng ra Vân Đồn. Sứ giả của thượng 
hoàng Thánh Tông và: hoàng đề Nhân Tông đã được lệnh 
chiêu quân pháp và tờ cam kết của Khánh Dư bữa trước, đi 
bắt vị tướng không thực hiện nổi trọng trách đã được giao phó 
về triểu, hỏi tội. Vậy là tín tức đánh thưa trận đầu đã bay về 
đền triểu đình, và hẳn là các vua Trần cùng Tiết chế Trần 
Quốc Tuần đang giận dữ lắm. Trần Khánh Dư vội vã nói với 
SỨ g1ả : | 

— Lây quân luật mà xử thì tôi xin chịu tội. Nhưng xin hãy 
cho hoãn vài ba ngày để tôi lập công chuộc tội, rổi sẽ chịu búa 
rìu cũng chưa muộn Í 

Sứ giả bị thuyết phục trước quyết tâm sắt đá của Khánh Dư. 
Và thê là hăm hở mà thận trọng, vị tướng trông coi thủy quân 
nhà Trần đã bày lại một thủy trận đăng dài từ Vân Đồn vào đên 


— +, Ngoài biến Cẩm Phả, Quảng Ninh. 
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Lục Hải f, bằng tât cả lực lượng còn lại của mình, 'nhẳm vào 
bộ phận đi sau của thủy quân Nguyên triểu, quyết đánh một 
ˆ trận trả thù, rửa nhục. Tướng sĩ dưới cờ Trần Khánh Dư cũng 
cùng chung một ý chí đó. Và vâp phải ý chí đó, đội chiên thuyền 
hộ vệ cho đoàn thuyền tải lương của Nguyên triểu, mặc dù có. 
tướng Trương Văn Hỗ thiện nghệ thủy chiên chỉ huy, vẫn không 
sao đương nỗi sự công kích dữ dội của quân Trần. Trương Văn 
Hỗ cô sức vừa đánh đỡ, vừa đưa dắt những chiêc thuyền vận 
tải nặng nể, cổng kểnh, vượt qua trận phục kích mở màn ờ Vân 
Đồn. Nhưng khi tiên vào đền Lục Hải, thì từ khắp các vụng 
biển, vách bờ, đử các loại thuyền bè, đướt ngọn cờ lệnh chỉ thẳng 
và những tiêng trông trận thúc liên hồi của Trần Khánh Dư, 
đã xúm lại, quây tròn và bám đánh quyết liệt thủy đội thù địch, 
không rời xa nữa. 


Lăn xả vào tân công, những chiếc thuyển nhỏ nhẹ của quân 
Trần đã len lách tách dần được những chiếc thuyền đồ sộ của 
quân Nguyên khỏi đội hình. Hai ba chiếc ép vào một chiếc, từ 
hai bên mạn thuyền, những chiên sĩ gan dạ cửa thủy quân nhà 
Trần tìm mọi cách trèo lên thuyền địch, phá cột buồm, chặt bánh 
lái, biên bạm đội Nguyên triểu đang cô sức di chuyển thành 
những hòn đảo bât động. Thủy binh Nguyên, đứa bị thương, 
đứa bị giết, đứa thì nhảy trôn xuông biên, đã khiên những hòn 
đảo ây dân dân trở thành vô chử, hoặc vào tay chử mới. Trương 
Văn Hỗ cuông cuống hạ lệnh đổ bớt lương thực xuông biển 
cho được nhẹ thuyển mà cơ động, nhưng vẫn không xoay chuyển 
nỗi tình hình. Sô thuyển vận tải bị bắt ngày càng nhiều, mà sô 
thuyển chiên đâu ít ỏi cũng ngày càng vơi dẫn. 


Thây thê nguy, Trương Văn Hồ vội tính nước thoát thân 
bỏ mặc đoàn thuyền vận tải, ra lệnh cho các chiên thuyền chạy 
tháo ra khơi. Nhưng thê thắng trận đã khiên các chiên sĩ Đại 
Việt, theo sự chỉ huy cửa Trần Kánh Dư, chuyển sang quyết 
đánh tiêu diệt. Quân Trần đồn lại, đuổi theo những chiên thuyển 


——Ỷ— 


I1. Vùng “Cửa Lục, Hòn Gai, (Quảng Ninh). 
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bỏ chạy, diệt và bắt hầu hết. Chỉ còn một chiếc thuyển chờ Trương 
Văn Hỗ chạy được ra khơi, nếp sóng nương gió, thoát thân một 
mạch tới tận Quỳnh Châu Ở ! 


Thủy quân Đại Việt được lệnh thu bính về vụng Lực Hải, 
ca khúc khải hoàn. Toàn bộ lực lượng đảm bảo hậu cẩn cho cả 
cuộc viễn chỉnh cửa Nguyên triểu — cơ man nào là lương thực, 
khí giới, thuyển bè binh sĩ... — đã bị rơi vào tay quân Trần, 
hoặc chìm sâu dưới biển. Tướng Trần Khánh Dư thảo ngay 
một tờ biểu, vừa tạ tội vừa báo công, và được ngay quan trung 
sứ hề hả mang theo, quay về trình các vua nhà Trần cùng Tiết 
chê Trần Quôc Tuân. 

Bây giờ, đầu não và chủ lực của cuộc kháng chiên Đại Việt 
đang im lặng náu mình ở ven biền Đông, trong vùng Hiệp môn 
— Tháp sơn , Thượng hoàng Trần Thánh Tông đứng bên 
ngọn tháp cô Tường Long, điểm đạm nói với Trần Quốc Tuân, 
khi trung sứ trở về đưa tín Trần Khánh Dư đã lập công 
chuộc tội : 

— Quân Nguyên sang ta chuyên này phải trông cậy vào việc 
tiếp lương rất nhiều. Chúng còn hung hăng vì những tưởng 
sẽ có lương thảo khí giới tới sau. Nay tât cẢ đã vào tay ta, vậy 
cũng nên cho chúng hay điều đó l 

Vào lúc đó, quả là đà phóng cuôi cùng của cuộc tzuy kích quân 
Trần, sau khi chủ tướng Tô-gan đã quay về Thăng Long, còn 
đang lướt tới gần căn cứ kháng chiên Đại Việt, Sích-tua, viên 
tướng người Kíp-trắc ở tận Trung Á, chỉ huy các đội quân người 
thiểu sô Hoa Nam trong cánh quân của tướng A-ba-tri, được 
lệnh của Tô-gan phải cộ đuổi tiếp theo đạo quân nhà Trần, đã 
lần mò được tới tận mé nước biển Đông, gần Tháp sơn 8, 
Nhưng lương thực cung câp cho đội quân hoạt động khá xa 


. Ngoài đảo Hải Nam. 
. Vùng Kinh Môn, (Hải Hưng) — Đồ Sơn, (Hải Phòng). 
. Đồ Sơn Hải Phòng. 
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này đã không dược Tô-gan chuyên tới nữa, mà còn lệnh cho nó 
phải tự kiêm lầy lương ăn, đồng thời vơ vét thêm cả lương ăn 
cho đại quân ở Thăng Long. Quân Nguyên chưa biết tin mật 
hệt cả thuyền lương, nhưng đã thầy rõ cái đói trên thực tê chiên 
trường thù địch, xa lạ. 


Cánh quân cửa các tướng A-ba-tri và Sích-tua vì vậy mà đã 
tới được vùng cửa sông Hồng, lại phải chuyên nhiệm vụ từ chỗ 
lùng đánh quân Trần sang việc cướp lương, rồi chuyển vận trở 
về cho đại quân. Và cùng với một ít thóc gạo đưa về được Thăng 
Long, là tin tức về việc thủy đội vận tải cửa tướng Trương Văn 
Hỗ đã bị hãm ở Lục Hải ! Từởờng như có sét đánh ngang tai, 
bán tín bán nghi, Tô-gan và A-gu-rúc-tri vội vã hạ lệnh tiệp 
cho thủy đội của tướng Ô-ma Ba-tua phải bỏ việc lùng tìm quân 
Trần mà đi thẳng ra biển, tìm đón thủy đội của tướng Trương 
Văn Hỗ ngay. Ô-ma Ba-tua dường như cũng linh cảm được 
nỗi nguy của việc bỏ rơi cả đoàn thuyển vận tải do sơ suẫt và 
tính ham đánh của rnình, nên một mạch đi thẳng ra biển bằng 
cửa Đại Bàng , Đụng độ với thủy quân tuần tiễu của chính 
đại binb Trần Quồc Tuân ở Đại Bàng, rồi ở Tháp Sơn, nhưng 
Ô-ma Ba-tua không ham đánh nữa, bổ cả lại phía sau những 
chiền thuyển bị đắm, bị bắt mà tìm cách lướt qua quân Trần, 
để cô đền nhanh được cửa An Bang, tìm Trương Văn Hồ. 


Bây giờ, tiêt xuân đã vào trung tuần tháng giênp âm lịch. Con 
đường biển mà hơn nửa tháng trước, Ô-ma Ba-tua đã hùng hỗ 
mở ra cho Trương Văn Hỗ và đoàn thuyền vận tải Nguyên triểu 
tiên theo, bây giờ vắng ngắt. Sóng nước Hạ Long mênh mang 
vỗ đập triển miên vào vách đá lô nhô cửa trăm nghìn đảo biển. 
Loanh quanh tìm kiểm, đón chờ, ngày này qua ngày khác, mục 
tiêu và hy vọng của Ô-ma Ba-tua cũng như của cả đại quân 
Nguyên triểu vẫn mất tắm. Thê là việc đc dọa tuyệt lương đã 
trở thành nguy cơ thực sự đổi với cuộc viễn chính của 
Nguyên triều. 


.— —————-. 


ú. Cửa Văn Úc, Hải Phòng. 
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Tô-gan và A-gu-rúc-tri ngao ngán đón nhận tin tức ây ở 
Thăng Long. Vừa lúc đó, lại có tin từ trên biển giới báo 
về: cả một đạo binh năm nghìn người của Nguyên triểu, 
hộ tổng lĩ ngụy quan ngụy quyển trong bộ máy hành chính bù 
nhìn, được hoàng để Khu-bi-lai sắp đặt và đưa tiềp sang Đại 
Việt, đã bị phục kích và đánh tan ngay trên con đường mà đại 
quân Nguyên triểu vừa kéo qua, ở gần cửa quan Nội Bàng ! 

Đại doanh của Tô-gan và A-gu-rúc-tri nhồn nháo hẳn lên. 
Tên « An nam quöc vương » Trần Ích Tác bám theo chân Trần 
Nam vương Tô-gan về nước trước, bây giờ xanh mặt lo sợ, 
vì trong đám quân bị tiêu diệt ở Nội Bàng, có cẢ đứa con trai 
q tuổi nỗi dõi tông đường của hắn. Chỉ đền khi tiềp thêm được 
tin là có 6o ky binh sông sót chạy được về bên kia biên giới, trong 
đó có mẫy tên hầu cận tận tụy như Lê Trắc, Lê Ấn, đã vừa ôm 
cõng vừa đổi ngựa cho nhau mà quắp được vương tử cùng thoát 
nạn, khi äy Ích Tắc mới thở ra được: 


Nhưng Tô-gan thì không thở ra được vì tín tức ây, Học được 
cách phán đoán cửa A-rích Kha-y-a trong lẩn viễn chỉnh trước, 
chủ soái quân Nguyên biết được rằng đây là dâu hiệu của việc 
quân Trần — tránh giao chiên để bảo toàn lực lượng — đã đưa 
được một bộ phận binh mã vòng ra sau đại quân Nguyên triểu, 
chẹn đường đi về, A-gu-rúc-tri, già đời chỉnh chiễn, cũng hiểu 
ngay được điều ấy, một mặt trân an Trần Nam vương bằng 
-những lời huênh hoang về cao kiên đã sớm lập ra được khu căn 
cứ thủy bộ Vạn Kiếp đề ứng phó với việc đánh bọc hậu của quân 
Trần, một mặt kịp thời tính toán ngay đến những biện pháp 
tăng cường bảo vệ cho Vạn Kiếp và con đường hành lang thông 
suột giữa Vạn Kiếp — Thăng Long. 

Tuy nhiên, cả A-gu-rúc-tii và Tô-gan đểu không sao khỏa 
lâp được nỗi Ío to lớn trước mắt cả đại quân lúc này là... hệt 
lương ăn. Tháng giêng âm lịch đã trôi qua cùng với những ngày 
Têt xuân chính chiền chật vật thiêu thồn. Bước sang tháng 

"hai âm lịch, còn hạt thóc nào mang theo được trong khi hành 
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quân, lính Nguyên đều đã dốc ra ăn hết. Nhữn; lương thực 
cướp được trong dân chúng Đại Việt chỉ như muỗi bỏ bẻ, và 
cũng ngày càng khó kiêm. Đích thân A-gu-rúc-tri phải thân đứng 
ra cùng tướng A-ba-tri chỉ huy các cuộc hành quân đi các miền 
cướp lương. 


Nhưng quân Nguyên đi tới đâu cũng chỉ gặp các làng mạc 
trông rỗng. Đã có kinh nghiệm của lần kháng chiền ba năm 
trước, nhân dân Đại Việt ở những nơi quân giặc kéo đền ăn 
cướp, đều cầt giầu kỹ lưỡng lương thực, không để sót lại một 
hạt, rồi tân đi náu lánh tât cả. Có những làng như làng Cô Sở 
ở phía tây kính thành, một lần nữa lại huy động dân bình 
giữ làng, đánh cho bọn giặc mò đên kiêm ăn những đòn thât 
điên bát đảo. Nhân đà tự vệ thắng lợi âv, nhiều nơi đã đứng 
lên tổ chức cắt đường, phục kích, tân công thẳng vào quân Nguyên 
ở trong miễn. 

Tình thê khôn quẫn một cách nhanh chóng ây đã buộc Tô- 
gan và A-gu-rúc-tri, ngày 5-3-1288, phải đi đến quyết định bỏ 
Thăng Long, rút vẻ Vạn Kiếp. Không ăn được thì đạp đổ, quân 
Nguyên đã thẳng tay đôt phá tan hoang kinh thành Đại Việt, 
rồi theo đội hình hành quân chiên đâu mà rời đi. Mặc dầu A-gu-- 
túc-tri đã ra sức giữ gìn con đường huyệt mạch nôi liên Thăng 
Long — Vạn Kiệp, nhưng những cuộc nỗi dậy của nhân dân 
và sự thâm nhập của quân đội Đại Việt đã cắt được hành lang 
cửa giặc thành nhiều khúc, để rồi sẽ tạo ra tình thể cô lập giữa 
hai khu vực đóng quân của giặc. Chính vì vậy mà chủ soái 
đạo quân viễn chỉnh mới buộc phải bẻ nhanh Thăng Long 
mà ra đi theo cung cách chiến trận, để để phòng tai họa 
dọc đường. 


Tướng A-ba-tri lại được giao nhiệm vụ tiên. phong. Nổi lên 
ngay từ khi bắt đầu cuộc viễn chính cho tới lúc này như là một 
chỉ huy năng nổ, A-ba-tri lại hùng hỗ dẫn đội binh mã dưới 
quyển, mở đường cho đại quân rời Thăng Long. Quả nhiên, 
đội quân tiên phong này đã phải đính đỡ vật và hàng chục trận, 
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làm thêm cả việc bắc cẩu ở những đoạn đường bị cắt, cướp 
lương để nuôi binh sĩ thiêu ăn, rồi mới đưa được Tô-gan, À- 
gu-rúc-tri và đại quân về đến Vạn Kiếp, 

Tnê là, sáu hơn một tháng trườn khỏi hang ô để toan nuôt 
. gọn đôi phương, con rắn lớn của cuộc viễn chính Nguyên triều 
lạ cuộn mình vể sào huyệt trên nước người, bụng dạ trông 
không ! Việc tiếp tục nuôi dưỡng hàng cLục vạn quân bị đói 
ở Vạn Kiêp bây giờ càn: trở thành chuyện côt tử. Tưởng Ô-ma 
Ba-tua, sau khi dẫn thủy quân ngao du mmột vòng — vào sông, 
ta biển, rồi lại vào sông — bây giờ trở về Vạn Kiếp để hội sư 
một lần nữa với đại quân, đã gắng gượng ra mắt chủ tướng với 
một ít gạo thóc cướa vét được ở dọc đường, và một tin tức sôt 
dẻo : trên đường về Vạn Kiêp, thủy quân Nguyên triểu đã đụng 
độ với thủy quân Đại Việt ở Trúc Động ), 

Tô-gan và A-gu-rúc-tri lại lo lắng đưa mắt n›ìn nhau. Như 
vậy là, rât nhanh chóng, đại quân nhà Trần đã bám theo đại quân 
nhà Nguyên về tới tận gần sát Vạn Kiêp rồi ! Chủ tướng đạo 
quân viễn chỉnh Nguyên triều vệi vã lại tung luôn dũng tướng 
A-ba-tri vào một cuộc thăm dò mới : hành quân tân côn; Trúc 
Động. Quả n¡iền, A-ba-tri đã vâ› phải chính quân đội của các 
vua Thánh Tông và NÑaân Tông ở đé thật sự. Chẳnz những 
thê, quân Trần còn chứng tỏ cho quân Nguyên biết rằng họ đã 
đên sát Vạn Kiêo, bằng cách cử thẳng sứ giả — chẳng phải ai 
khác, chính là Hưng Ninh vương Trần Tung, anh họ vua Nhân 
Tônz, người đã cùng Trần Quôc Tuân đem bai vạn quân tân 
côn vào cnín¬ Tô-gan ở Gia lâm, ba năm trước, trong cảnh 
nảo loạn mở màn cuộc rút chạy thảm hại khỏi kinh thành Thăng 
Long cửa đạo quân viễn cainh Nzuyên tiiểu ngày ây — đến thẳng 
đại doanh quân Nguyên để bàn việc... xin hàng ! 

Không thẻ hiểu được thực hư, thật giả ra sao nữa. Nhưng 
dù sao thì vẫn rât có thể là kẻ kia chưa biết được nội tình khôn 
quẫn của quân Nguyên, nên cũng rất có thể là oai danh thiên 


1. Vùng xã Lưu Kiểm, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. 
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triểu vẫn làm cho họ phải khiềp sợ ! Trong khi những con sông 
xôn xao đao động trong đại doanh Vạn Kiếp cửa quân Nguyễn 
như thê, thì bầt chợt, giữa đêm tôi, nl ng đội quân cảm tử Đại 
Việt đã lên ngay vào các nơi đóng quân của kể địch mà chém 
giết, đột phá liên tiệp, dữ dội. Nkững cột lửa đêm đêm bùng 
lên đây đó, và sáng sáng bọn tội nhân đi theo quân n¿ũ để phục 
dịch, lại phải lặc lè khiêng vác từng đồng xác đi chôn. 

Cảnh tượng rồi loạn bắt đầu diễn ra khắp vùng Vạn Kiêp vào 
thánz ba năm 1288. Những Š địch bắt đầu xuât hiện trong khu 
vực đóng quân lúc nhúc của Tô-gan. Nhin nÌững dẫy kho trại 
do hàng vạn quân sĩ của các tướng Trình Bằng Pui, A-l, Lưu 
Giang câp tốc dựng lên này trước để cl:ứa lương, bây giờ vẫn 
trông rỗng, chủ soái quân Nguyên càng tÌ.Ây điên ruột. Để phòng 
bị đôi phương tập kích, Tô-gar đã bạ lệnh cl:o quân sĩ phải vào 
tất cả bên trong các dãy thành lũy dựng lên bằn; gỗ ván để ở. 
Nhưng rồi đứa con trai quen được nuông chiểu của hoàng để 
Khu-bi-lai, k:ông còn có cha ở bên để vần kê tron;. tình thê rôi 
bời này, đã nổi một cơn điên dại thực sự, và triệu ngay tướng 
vạn hộ Giải Cân đến để n:ận lệnh... đồt thành ! 

Các tướng lĩnh viễn chỉnh Nguyên triểu cả sợ trước cơn bệnh 
của chủ tướng, vội vã xúm hẻt lại để khuyên giải. Chính vào 
lúc ầy, một giọng nói rụt rè cất lên : 

— Tình thê này thì nên đưa quân trở về, không thể giữ quân 
ởờ đây được nữa ! 

Đây chínn là viên tướng phụ trách thứ vũ kaí lợi hại của quân 
Nguyên là cung nỏ — Tnần nỗ tổng quản Giả Nhược Ngu ! 
Vậy là một loạt ý kiên được dịp để nhao nhao phát ra : 

— Lương thảo đã hết, không thể ở lâu được I 

— Trương Văn Hỗ thê là không đên, mà quân thì mệt rồi l 

— Khỏi làm hỗ thẹn triểu đình thì nền toàn quân mà vẻ là 
thượng sách { 
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Được lời như cời tâm lòng, Tồ-gán dịu hẳn cơn bệnh, và 
buốn rầu nói : 

— Ở đây nóng nực Âm thập, lương hết quân mệt: Í 

Vậy là, sử quan đi theo quân ngũ được lệnh lại ghi chép lại 
tầt cả các ý kiên đó, để rồi sẽ đưa vào bộ Wguyên sử đồ sộ cho 
rõ ràng tình thê và ý nguyện của đại quân lúc bây giờ. Sau đó 
thì đên việc bàn bạc cách thức rút quân. Và bỗng nhiên, tât cả 
đều lặng đi một Lỏồi lâu. 

Mỗi viên tướng Nguyên triểu đểu tây hiện ngay ra trước 
mắt niững hình ảnh khác nhau mà hãi lùng như nhau. Tô- 
gan đỏ bẩm mặt nhớ đền cái cảm giác chật chội bức bôi khi phải 
n.ồi thu lu trong lòng chiệc trông đồng năm trước. A-gu-rúc- 
tri, A-ba-tri xanh mắt ngkĩ đền thân hình tơi tả hoặc tím bảm 
của các danh tướng, công thần một thời lừng lẫy : A-rích Kha- 
y-a, Lỷ Hằnz. Các tướng lĩnh thủy quân Ô-ma Ba-tua, Phàn 
Tiếp... thì rùng mình bình dung lội tâm thân cụt đầu của chủ 
tướng đạo quân đánh Chiêm Thành phôi thuộc cuộc viễn chỉnh 
lẩn trước : Xô-ghê-tu. Tầt cả đểu hiểu rằng sẽ có những đòn 
sâm sét giáng vào đạo quân viễn chỉnh Nguyên triểu trên đường 
rút chạy lần này, và đôi phương ép được chúng vào nước này, 
cũng chính là để chờ làm việc đó. 

Thê là, sau khi chụm đầu vào nhau thẩm thì bàn tán, chính 
bọn clỉ huy thủy quân đã đựa ra một kiên nghị thật độc đáo 
nhưng cũng rất thiệt thực : 

— Mậy lẩn thuyển bẻ đánh vào nước này, cuôi cùng đều bị 
hãm cả. Chi bằng hủy thuyển, rồi cùng đi đường bộ là 
thượng sách l | 

Cả sử quan ghi nguyên lại ý kiên này, lẫn Tô-gan và A-gu-rúc- 
trí đều thây đây là sự thực có lẽ nên theo. Tập trung toàn bộ 
sức mạnh, vẫn là chủ kiên của những kẻ chủ trì cuộc viễn chinh 
lần này. Thê nhưng, việc phá hủy một lúc hàng mây trăm chiên 
thuyền đã dây công chê tạo, là một tổn thât quá lớn và là vêt nhục 


Hì 


quá sâu. VÀ lại, biết rõ ý chí cửa vua cha Khu-bi-lai, hoàng tử 
Trần Nam vương Tô-zan còn nghĩ nzay đên việc rồi sẽ lại được 
tiềp tục sang đán! Đại Việt lần nữa — kai Ấy Trần Q‹ôc Tuân, 
- rồi sẽ biết tay — cho nên p°:ải tính trước: hệt đên việc toàn quân. 

Nnanh chóng, chủ soái đạo binh viễn china Nguyên triểu làm 
n;ay một quyêt định dung lò3: k:ông hủy thủy đội, naưng 
cũng không chia ba ngả n.ư kai mới vào Đại Việt để bây giờ 
rút chạy nữa, mà tập trung binh lực thành hai cánh tùy, bộ. 
Đạo quân Vân Nam của tướng Â-rúc cũng nhập với đại quân 
để cùng rút theo một đường về châu Tư Mmh, tạo thành một 
cánh lui binh mạnh ở trên bộ. Quân thừy vẫn phải cô gắng trở 
về theo đường cũ, và để bảo đảm an toàn cho thửy đội rút lui, 
một đạo quân ky bộ do các tướng Trình Bằng Pai và Ta-tru 
chỉ huy, sẽ được phái đi hộ tônz, cho đên ti thủy quân thoát 
ra tới biển, rồi mới lộn về Vạn Kiêp, cùng rút với đại quân. 

Cuôi tháng Ba, ngày 3o-3-1288, cuộc rút quân đại qui trô của 
Nguyên triểu bắt đầu triển khai bằng việc ra đi trước tiên của 
thùy đội. Các tướng thủy quân Ô-ma Ba-tua, Pnàn Tiệp, Lưu 
Knuê, Trươnz Ngọc... làm lễ bái biệt các chủ soái Tô-gan và 
A-gu-rúc-tri mà nét mặt ằm đạm như nền trời màu chì xám cuôi 
xuân lúc bây giờ. 


Qaôc công Tiêệt chê Hưng Đạo vương Trần Quôc Tuân đứng 
yên lặng trên đỉna đổi Từ Thụ f nhìn ra sông Bạch Đẳng. Dòng 
sông mênh mau: cuỗn cuộn chảy như những mạch suy tư ào 
ạt trong trí não vị tướng thiên tài. Những tính toán, định liệu 
của vị chỉ huy quân đội nhà Trần bây giờ đan; hướng cả vào 
việc làm sao để dòng sông kia sẽ trở thành nơi chôø vùi trong 
một trận, không những chỉ là binh thuyền kẻ địch, mà cả uy danh, 
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tham vọng của chúng, để cho thông những chỉ là bọn đã trải 
qua trận này, mà cả những kẻ lánh mặt giật dây từ xa và mãi 
sau : mỗi khi nghe nhắc tới trận này là phải vỡ mật bay hồn. 

Ba tháng kháng chiên vừa trôi qua đã chứng tỏ điểu quả quyết 
của Trần Quêc Tuần : «Năm nay đánh giặc sẽ dễ hơn !» — 
là đúng. Lực lượng kháng chiên Đại Việt được đưa về bảo toàn, 
ở các lộ Hải Đông, An Quảng (, đã chỉ cần một lẩn rút lui dăm 
trăm dặm là đủ căng dài thê mạnh của giặc ra cho đến khi chúng 
đuôi sức, phải co cụm lại, rổi cuôn cuộn lăn về. Bây giờ đã đến 
lúc thúc mạnh tới, cho tan tành cái thê lực đang trôi trượt trở 
lại nơi xuẫt phát của chúng kia, cho chúng không còn thể nào 
lải thò mặt sang ta một lẩn nào nữa. 

Từ khi quân Nguyên rút bỏ Thăng Long, Trần Quôc Tuân 
đả cùng các vua Thánh Tông, Nhân Tông đưa ngay lực lượng 
đang rải ở miển ven biển đông nam đồng bằng nhích lên hướng 
tây bắc, áp sát tới Vạn Kiệp. Nhưng mây chục vạn quân thủy 
bộ được phòng vệ trong căn cứ của giặc, là lực lượng không 
thể công phá tiêu diệt dễ dàng. Phải chờ cho chứng lêch thêch 
chui ra khỏi vùng hang ô lức nhúc đó, để giương bẫy mà 
tiêu diệt. : 

Nhiều chiếc bẫy như thê đã được chuẩn bị trên núi rừng biên 
giới. Những đội quân được cài ở lại sau lưng giặc từ khi quân 
Trần bắt đầu cuộc lui nhử địch, những đội quân được đưa tiếp 
lên biên giới trong những ngày qưa, sẽ cũng với dân các động, 
bản ở trong vùng, đón đánh quyết định sô phận bọn rút chạy 
bằng đường bộ — như lần kêt thúc cuộc chiên tranh ba năm trước. 
Nhưng khác với lẩn ây là sự xuất hiện của thủy đội Nguyên triều 
ở cuộc schiền tranh lẩn này. Hoàng để Khu-bi-lai đã dây công 
xây dựng và đặt nhiều hy vọng ở nó, chẳng những để tạo ra sức 
mạnh mới cho cuộc viễn chỉnh Đại Việt, mà còn chuẩn bị cả 
cho những cuộc ra quân tới những miển đât xa ở vùng biển 
phương Nam. Chính vì vậy mà Trần Quốc Tuần, ngay từ khi 


_——— 
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bắt dầu cuộc kháng chiên, dã cân nhắc và nhằm thẳng vào lực 
lượng con cưng này của Khu-bi-lai, để quyết định giáng đòn 
trừng trị sâm sét của Đại Việt. «Người Bắc cưỡi ngựa, người 
Nam đi thuyền » — đem sở trường của ta để đánh vào sở đoản 
của giặc, lại là sở đoằn mà giặc đang cô khắc phục và gửi gắm 
kỳ vọng, đòn đánh này mới thật vừa hiểm, vừa đắt. Chính vì 
vậy mà suôt tháng Ba năm 1288, theo dõi ráo riết thùy đội của 
tướng Ô-ma Ba-tua khi nó còn chẩn chờ ở cửa An Bang tìm 
đợi Trương Vặn Hỗ, cho đên lúc nó lại chưi vào đầt liền, trở 
về Vạn Kiếp, lúc ây Trần Quộc Tuân mới kín đáo thở nhẹ : 
bọn này sẽ phải không bao giờ trở ra được nữa ! 


Đang ở quân doanh A-sào Ở) thì được tin thủy đội giặc đã 
từ An Bang, lại theo sông Bạch Đẳng mà kéo vào đât liền, Trần 
Quôc Tuân lập tức cưỡi lên con voÏ chiên thân thuộc, điểu đội 
cận vệ thân tín, đi gâp đên ngự doanh các vua Trần ở Hiệp 
Môn t2, Con voi khổng lồ được gia tướng Voi Rừng — Dã Tượng 
huần luyện thành thục, tung vòi hăm hở đưa chủ tướng lên 
đường. Tới bờ sông Hóa, thuyền bên kia bờ chưa kịp sang đón, 
biêt Trần Quôc Tuân đang nóng lòng đi gấp, con voi trung thành 
đã không ngần ngại lội ngay xuông nước, qua sông. Không may, 
bãi lầy ven sông đã níu chặt lầy những cột chân đồ sộ của cen 
vật, khiên nó càng vùng vẫy, càng sa lấy nặng. Không được theo 
cùng chủ tướng dự trận lớn lấn này, vào lúc Trần Quôc Tuân 
phải rời bành voi, bước sang thuyển để kịp qua sông, tiễp tục 
lên đường, con voi rông lên những tiếng thông thiết, nước mắt 
chảy ròng ròng. Vị Tiết chế quân đội Đại Việt hừng hực cảm 
kích trước tình nghĩa ây, rút ngay thanh gươm báu, ch} xuông 
sông Hóa mà nói lớn trước quân sĩ : 

— Trận này kbuông giết hết giặc Nguyên, không trở lại sông 
này nữa ! : 

¡. Vùng Quỳnh Phụ, Thái Bình. 

2. Vùng Kinh Môn, Hải Hưng. 
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Lòi thể làm nức lòng quân sĩ ây, lúc này lại vang vonae bên 
tai Trần Quôc Tuân, Chủ soái quân Trần đã gặp các vua Thánh 
Tông và Nhân Tông, tâu bày kê sách đánh lớn trận này. Đích 
thân vị Tiết chể quân đội nhà Trần sẽ giương lên tầm lưới sắt 
bắt sạch thừy đội Nguyên triểu. Các đội quân thủy bộ thiện chiên 
nhất trong quân ngũ Trần triểu đã được điều đến, và còn đang 
tiếp tục kéo đến. Nửa tháng qua, Trần Quôc Tuân đã lặn lội 
khắp miển núi đổi, đồng bãi, sông nước, đọc theo dòng Bạch 
Đẳng từ cửa sông đền thượng nguồn. Đây là ngả đường độc 
nhật để thủy đội giặc từ V¿n Kiếp thoát ra biển mà về nước. 
Và vị Tiết chê quân đệi nhà Trần đã quyết định chọn chính nơi 
đây để chôn vùi toàn bộ thủy quân của giặc, cũng như uy danh 
và tham vọng của Nguyên tiiểu. 

Có một buôi chiểu, ngồi trên cEiệc thuyển nhỏ xuôi dòng Bạch 
Đằng ra cửa biển Nam Triệu, gặp giờ con nước cạn, Trần Quốc 
Tuân đã chợt nhận thây một ghênh đá lờm chởm từ đáy sông 
nhô lên đên sát đáy con thuyền nhẹ. Giật mình thât sắc, nhưng 
đền khi đã lướt qua được những mỏm đá nhọn hoắt lập lờ, vị 
-Tiêt chê quân đội nlLà Trần bỗng thây lóc lên trong đầu một 
- ý định táo bạo. Cho tìm người địa phương đền dò bỏi, Trần 
Quôc Tuân cả mừng ki được biết tường tận rằng đây là ghềnh 
đá từ dẫy núi ven bờ, ăn m ẩm ra đên già nửa lòng sông — mang 
tên là ghẻnh Côc — mà không một chiệc thuyền to nào dám vượt 
qua vào kỳ nước rặc. G. é thuyên sang bên kia bờ, gặp một bà 
lão raóm mm cô nèo cho kỳ được vị tướng tóc bạc ghé vào chiếc 
quán nước lựp xụp ven sông của Đà để dùng bát nước chè xanh 
giải khát, Trần Quôc Tuân lại được biết thêm kỹ lưỡng về nhật 
kỳ nước cường, nước rặc, trên con sông hiểm yêu mà bà lão 
vẫn thây thuyền bè qua lại thường phải nương theo để tránh. 
t#i nạn trên ghếnh €), Vậy là dần dần, một thê trận lợi hại trên 
sông nước đã thành Fình trong đầu óc vị chủ tướng nLà Trần, dựa 
chắc trên nh.ữa; ghi nhận từ tí. ực địa kỳ diệu của dòng; Bạch Đẳng, 


1. Người phụ nữ đã góp công sức vào árận Bạch Đẳng này, về sau được 
thờ ngay ở bên sông. 
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Người đang quyêt đăng tâm lưới sắt bắt hêt thủy đội Nguyên 
triểu đã tìm được ghếnh -đá ngẩm làm những vòng lưới kiên cô 
nhât, miễn là làm sao dụ được giặc đâm đầu vào đây đúng giờ 
con nước rặc. Như vậy, chỉ cần một đội chiên thuyền vài chục 
chiếc là đủ bịt chặt chỗ nước sâu không có đá ngẩm. 

Bị chặn đứng ở chỗ này, thủy đội giặc tât phải nhao vào các 
nhánh sêng phía trên ghểnh Cốc để tìm đường thoát thân ra 
biển. Như vậy phải tạo ra được những ghềnh .Côc ở các cửa, 
sông Chanh, sông Kênh, sông Rút — thông nước với sông Bạch 
Đẳng. Đọc 'kỹ sử cũ, Trần Quốc Tuân biết rằng Ngô Vương 
Quyền ba trăm năm trước đã dùng những chiếc cọc bịt sắt đề 
ngăn chính cửa sông Bạch Đẳng mà diệt sạch thủy đội Nam Hán. 
Bây giờ, vị chủ soái quân đội nhà Trần sẽ dùng lại cách đó đề - 
tạo ra các phềnh đá của mình ở những chỗ giặc có thể thoát thân, 


Thủy đội Nguyên triểu vậy là hềt sạch đường về. Lúc này 
chỉ còn việc băm vằm đâm chém con cá lớn sẽ lao mắc vào nl.ững 
vạt lưới vững chắc đó. Tât cả các nhánh sông thông nước với 
dòng Bạch Đằng đều phải mai phục thủy quân đề đô ra cho đúng 
lúc mà đánh giặc. Dọc những cánh rừng, vạt đât, núi đổi ven 
bờ sông, cũng đều phải nâp giâu quân bộ để cùng dự trận. 

Công việc điều binh khiển tưởng được tiên hành hệt sức khần 
trương. Càng khẩn trương là việc đẫn gỗ, đếo cọc, đóng cừ xuông 
các cửa sông. Quân giặc có thể rút chạy bât cứ lúc nào. Những 
khu rừng rậm ven sông Bạch Đẳng ngày đêm vang động tiếng 
đao búa cưa chặt, và những tiếng chảy vỗ đập nện. My cơn gió 
lạnh cuôi mùa từ biển Đông thổi vào cũng không ngưng nỗi 
những giọt mồ hôi lăn trên bắp tay, vâng trán cửa nghìn, vạn 
quân dân dang căng sức chuẩn bị chiên trường, Các tướng 
Nguyễn Khoái, Đỗ Hành, Phạm Ñgũ.Lão, Trần Quốc Bảo, Vêt 

-Kiêu, Dã Tượng... được lệnh tụ về cả vùng sông nước chiến 
trường, tât bật mà bí mật tập rèn, bỏ trí quân đội, cùng với các 
toán dân bính của anh em Trần Độ, Trần Hộ, của Vũ Đại, Vũ 
Nguyên, rồi cửa Lý Hồng, Hoàng lx: Hoa Thành... từ khắp 
miễn gần xa kéo về dự trận. 
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Quốc công Tiết chẻ Hưng Đạo vương Trấn Quốc Tuân yên 
lòng khi thây, vào đầu tháng Tư, hàng nghìn chiềc cọ: nhọn 
đã được đóng sâu xuông lòng đât, dưới các cửa sông Chanh, 
sông Kênh, sông Rút. Chỉ khi triểu xuông mới thây nhầp nhô 
Ân hiện qua làn nước, những ngọn chông không lồ, sẵn sàng 
- đâm nát những chiếc thuyển nào vô phúc chạm phải. Những 
bó cỏ được thả ngay xuông, phủ lên các hàng cọc, che giâu cả 
một trận địa ghê gớm của quân Trần. Các cánh quân thủy bộ 
cũng đã ngậm tăm cuồn cờ, phục kỹ trong các nhánh sông Khoai, 
sông. Xinh, sông Giá, sông Thải, sông G1a Đước, trên các khu 
rừng ven sông và cả trên những mỏm đổi, ngọn núi trong vùng. 
Đúng vào lúc ây thì đại doanh của quân Trần nhận được tin 
toàn bộ thủy đội Nguyên triều đã bắt đầu rời thủy trại Vạn Kiếp, 
tiễn ra biển, với hơn 6oo chiển thuyểä, đổ sộ, dài đặc, lại có cả 
ky binh đi theo trên bờ, hộ tông. 


Trần Quốc Tuân chau mày suy tính rầt nhanh. Vị thông soái 
quân Trần chỉ tập trung sức mạnh nhằm vào thủy đội của giặc. 
Nay bọn Tô-gan, A-gu-rúc-tri lại cho cả quân ky bộ đi kèm thủy 
đội, như thê sẽ gây khó dễ cho quân Trần, vì phải chiên đầu ở 
cả hai tuyên trận, chưa kể đền nguy cơ phục binh bị ky bộ giặc 
phát hiện, báo cho thủy quân để phòng. Lập tức, vị tướng mẫn 
tiệp hạ ngay nghiêm lệnh cho mây cánh quân bộ tiên lên phía 
trước, phá đường, hủy cầu, chặn đánh không cho k/ bộ của giặc 
được tiên song hành với thủy quân. Tình hình k! Ân cầp đã khiên 
các tướng sĩ vừa nhận lệnh cửa Tiết chẻ, đã ráo riết hoạt động, 
và cùng với dân chúng ở các làng mạc ven đường, bám sát, đón 
đánh, mãnh liệt và dai dẫng, cánh quân ky bộ của Nguyên triều. 


Các tướng Trình Bằng Phi và Ta-tru đi hộ tông thủy đội 
Nguyên triểu, vì vậy mà phải đôi phó rầt vẫt và, ngay trên chặng 
đầu hành quân. Bị chặn đánh liên tiêp, sau mây ngày vừa chiến 
đầu mở đường, vừa chậm chạp tiền lên, đẻn ngày 4-4-1288, 
Trình Bằng Phi và Ta-tru mới r3 được tới chợ Đông Triểu. 
Nhưng đường qua sông của cánh quân ky bộ đã bị nghẽn : Chiếc 
. cầu lớn trên sông đã không còn nữa. 
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Không biêt sẽ còn bao nhiều gían truân hiểm nghèo đang chờ 
đón đoàn quân — nhât là khi thủy quân đã ra tới biển thì ky bộ 
lại còn phải đơn độc lộn về Vạn Kiêp nữa — Trình Bằng Phi 
và Ta-tru ngao ngán nhìn nhau, rồi vội vã quyết định ngay. Lây 
cớ nghẽn đường, sau khi phái mây tên lính phóng ngựa tới thủy 
đội, báo gâp cho các tướng Õ-ma Ba-tua và Phàn Tiếp hay tin 
là cánh quân ky bộ không thẻ tiệp tục tạo thê ÿ giôc- cùng thủy 
quân được. Trình Bằng Phi và 'Ta-tru lập tức cho quay ngựa, 
bỏ mặc đoàn chiên thuyển dài dặc lênh đênh trên sông nước, 
để mà tìm đường trở về với đại quân ở Vạn Kiếp luôn trong 
đêm ây. 

Trần Quộc Tuân cả mừng khi được tin ky bộ Nguyên triểu 
đã lộn về, nộp trọn thủy đội cho quân Trần. Bây giờ còn một 
việc nữa là phải xua cho bọn Ô-ma Ba-tua chỉ huy thủy quân 
di cho đúng đường. Bởi, từ Vạn Kiếp ra Bạch Đẳng, có tÈê đi 
theo cả hai ngả : sông Đá Bạch và sông Giá. Nêu để giặc đi đường 
sông Giá, thì chúng sẽ vừa phát tiện được phục binh của quân 
Trần, lại lọt được ra phía sau trận địa mai phục một phần lớn. 
Vì vậy, tháo thanh gươm báu bên người, vị Tiêt chê quân Trần 
trao luôn cho đội dân bính và cánh quân triều đình đóng giữ 
ở Trúc Động, hạ lệnh phải tìm mọi cách không cÈko thủy đội 
giặc tiên vào sông Giá, mà phải di theo đúng đường sông Đá 
Bạch. Đón nhận vật quí của Hưng Đạo vương, người vùng Trúc 
Động hổ hởi đổi ngay tên đầt quê mình thành Lưu Kiểm, và 
nô nức quyết đánh một trận cho xứng với tình trí ngộ của chủ 
tướng quân Trần, 

Quả nhiên, sau bảy ngày hành quân trơ vơ trên sông nước 
— tiên rât chậm, phần vì bị chặn đánh quây rôi liên tiếp, phần 
vì lo sợgjd.ông còn quân hộ tông — các tướng Ô-ma Ba-tua và 
Phàn Tiếp chỉ huy thủy quân, vừa nguyền rủa bọn Trình Bằng 
Phi, Ta-tru, vừa phân vân nghỉ ngại khi thủy đội tiên đến ngã 
ba sông Giá và sông Đá Bạch, vào ngày 8-4-1288. 

Trừng mắt nhìn ra phía trước, Ô-ma Ba-tua hạ lệnh cho tướng 
Lưu Khuê dẫn đội chiên thuyền tiến vệ th ử đi thăm dò ngà đường 
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sông Giá xem sao. Phải vâng lệnh chỉ huy, Luu Khuê dân thân 
'vào dòng sông khuât khúc mà lòng hậm hực, bực bỗ vì lo ngại, 
Thành ra, vừa đền Trúc Động, thây từ hai bên bờ bây ra một 
trận mưa tên, ven sông thâp thoáng bôn năm sắc cò màu áo khác 
nhau của quân Trần, Yà dưới sông thi bập bểnh vô vàn những 
mo cơm khâu phần củi binh sĩ đôi phương. Lưu Khuê vội vã 
ra lệnh cho các chiên thuyền cl.Ì được đánh đỡ cẩm chừng, rồi 
cô cướp lây hai chục chiếc bè rằng kÈông người thả trôi trên 
sông, để có cớ mà lộn về, ra mắt Ô-ma Ba-tua với tin báo 
nghiêm trọng : 

— Sông Giá đã bị hàng vạn binh mã đủ hạng. của quân Trần 
chẹn giữ, không thể đi đường ây được l 

Thê là trận nghi binh tài trí của quân dân nhà Trần ở Trúc 
Động đã điều được quân Nguyên phải đi đúng đường sông Đá 
Bạch để vào sông Bạch Đẳng, bắc vệ được bí mật của tiận đánh 
lớn sắp nỗ ra theo đúng ý đổ của vị Tiết chế tài ba. 

Mờ sáng ngày 9-4-1288, từ thượng nguồn dòng Bạch Đẳng, 
một chiên thuyển nhẹ lao như tên bắn về vùng Hà Nam Ø) báo 
tin đã trông thây bóng thủy đội của giặc từ sông Đá Bạch tiên 
xuông. Trần Quôc Tuân rời ngay chiếc lều trận, nhảy lên mình: 
con ngựa bạch to lớn,*phóng nhanh tới chiếc gò đât cao giữa 
cánh đồng làng Trung Bản t? trông ra sông Bạch Đẳng. Mệnh 
lệnh chiên đầu từ đây loan nhanh đi khắp các tuyên trận của 
quân Tiần. : ¬¬ 

Nghìn vạn cặp mắt dõi thẳng ra dòng Bạch Đẳng. Thủy triểu 
vào cơn nước cường, sau khi dâng pbủ mênh mông khắp bờ 
bãi hồi nửa đêm kôm trước, lúc này đang dẫn đà rút xuông. Đoàn 
tiền vệ của thủy đội Nguyên triểu đã bắt đầu vào sông Bạch Đẳng, 
Một đội chiên thuyểu cửa quân Trần được lệnh rẽ nước tiền 
ta đôi đầu với tiền vệ của giặc. Chưa đên giờ nước cạn rặc; cẩn 
phải kìm chân quân thù cho đên lúc thủy triểu xuông thâp nhât, 
mới dẫn chúng vào cÈkỗ chết. 


—————~--~ 


1, 2. Nay là Yên Hưng, Quảng Pũnh. 
1i9 


Trận giao chiên đã mở màn. Tướng Ô-ma Ba-tua được tín 
đoàn tiễn vệ bị quân Trần chặn đánh, vội hạ lệnh cho toàn thủy 
đội đốn đội hình hành quân thành đội hình cliên đấu, tiên lên. 
Những chiếc chiên thuyển Nguyên triểu, mỗi chiếc chở gần 
tột trăm quân sĩ, đồ sộ như những dấy nhà lầu, dàn năm bảy 
chiệc thành mỗi hàng ngang, choán hệt cả lòng sông rộng, cung 
nỗ giáo gươm chĩa ra tua tủa. Những chiên thuyền của quân 
Trần nhỏ nhẹ, thơn dài, mỗi chiếc chỉ có hai ba chục chiên binh, 
nhưng xoay ngang tạt dọc nhanh thoăn thoắt, quây lây những 
chiếc thuyển đi đầu của giặc như những con chèo bẻo bám đánh 
diều hâu. Những loạt tên phóng đi, bay lại, kêu rít trên mặt nước.. 
Những tiêng la hét, reo hò vang dội khắp một vùng thượng lưu 
sông Bạch Đăng. 

Thủy đội Nguyên triểu nhầp nhô, nhức nhích rât chậm chạp. 

Ô-ma Ba-tua hò hét độc thúc quân sĩ phải mau vượt lên; nhưng 
chiên thuyển quân Trần vẫn lăn xả'vào bám đánh, khiên quân 
Nguyên không sao tiên nhanh được. Bắt đầu giao chiên từ giờ 
Mão, sang đến giờ Thìn, rồi giờ Ty #) mà cả thùy đội hơn 6oo 
chiếc của Nguyên triểu vẫn bị ùn lại ở thượng lưu dòng 
Bạch Đẳng. 
- Nước triểu đên lúc xuông gâp. Bờ nước hẹp dần lại và dòng 
chảy của sông bỗng réo ổ ổ như thác mà cuồn cuộn xô ra biển. 
Đột nhiên, đội chiên thuyển Trần triểu quay mũi, tháo chạy. 
Ô-ma Ba-tua cả mừng, hạ lệnh cho toàn tủy đội nhân đà nước 
rút mà tiên nhanh ra biển ngay. Đoàn tiển vệ của thủy đội Nguyên 
triểu giữ nguyên mây lớp hàng ngang, bám theo ngay những - 
chiêc thuyển đang rút chạy của đôi phương mà đuôi gập. 

Bỗng có những tiêng la hét nhồn nháo từ đoàn chiến thuyền 
đang chạy nhanh ở phía bên phải. Những tên thủy binh tính 
mắt đã kịp nhận ra những mỏm đá nhọn của ghênh Côc đột ngột 
hiện lên ngay trước mũi thuyển của chúng. Đà nước chảy xiết 
khiên những chiêc thuyển nặng nể đang trôi băng băng không 


I1. Từ 6 giờ đên 8 giò rối 1O giờ sáng. 
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sao kìm lại được, chỉ còn cách cô tạt ngang vào khoảng lòng sông 
bỏ trông đá ghểnh, và. chính vì vậy mà hết sức tránh đâm vào 
ghếnh đá, nhưng lại xô hệt cả vào nhau, đắm vỡ luôn một loạt. 
Đội ngũ các chiên thuyên Nguyên triểu đột nhiên rôi tung, 
kỗn loạn. 

Chính vào lúc â ây, các chiến thuyền Tên Trấn đang theo đồng 
trôi xuôi, đều neo cả lại thành từng dấy, bịt kín nẻo sông không 
có đá ghếnh, và từ các lùm cây rậm ven bờ, mây chục chiêc thuyền 
nữa cũng lao ra tiêp ứng, giữ chắc lôi thoát duy nhât theo đòng 
Bạch Đằng ra biển khiển cho trưng quân rồi hậu vệ của thủy đội 
Nguyên triểu, nôi nhau xô lên, bị ùn mắc, kệnh vướng, cô tránh 
nhau thì lại đâm sầm vào ghềnh đá, vš đắm thêm một loạt nữa. 


Cảnh tượng rôi loạn, ổn ào lan khắp nột vùng sông Bạch Đẳng. 
Ô-ma Ba-tua, rồi cả Paàn Tiệp không sao chỉ huy được thủy 
đội của chúng. Cũng chẳng cần đợi lệnh của các tướng chỉ huy, 
mạnh thuyển nào tìm đường gỡ vướng thuyển nây, những chiên 
thuyển ở phía trái cửa thủy đội Nguyên triểu thây mây nhánh 
sông Chanh, sông Kênh, sông Rút mở ra trước mắt, liền đâm 
nỉào ngay vào đây, Nhưng cả loạt thuyển đi đầu vừa lao theo 
dòng nước đên cửa sông thì bỗng nhiên khựng lại, xô nghiêng, 
lật ngang, rồi chìm nghỉm. Những hàng cọc nhọn hoắt không 
lỗ của Trần Quôc Tuân đã đội con nước rút xuông mà nhô cả 
-lên, đâm vỡ ngay những miêng mồi ngon lành. Tai họa bât ngờ 
mà thật ghê gớm, khiên quân Nguyên chỉ còn biết kêu cứu om 


. 


sòm mà không sao đôi phó nủi. -.. 


Tât cả những chiên thuyền đi đầu và chạy ở vành ngoài. của 
thủy đội Nguyên triểu đều đã trở thành vật cần khôn khổ cho 
cả 6oo chiên thuyền của giặc, khiên chúng kl.ông "sao có thể nhúc - 
nhích được nữa, vì đà nước: rút gầp gấp của thủy triểu cứ xô 
mãi chúng dồn cứng vào nhau. Chính vào lúc ây, từ khắp ba 
bể bỏn bên, những tiếng pháo lệnh, những bồi trông thúc đã 
ầm ẩm nổi lên, cùng với nghìn vạn tiềng reo hò xung trận của 
- quân Trần. Tướng sĩ Nguyên triểu khi Ây mới thât kinh rụng 
rời, nhận biệt đã sa vào chiếc bẫy khôc hại của đôi phương. 
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Nhưng đầu tiên, chưa thây quân Trần xuât hiện, mà chỉ thầy 
những chiêc bè cỏ tâm dầu, cháy đùng đùng, từ các ngả thả trêi 
theo dòng nước mà tấp vào thủy đội Nguyên triểu. Những quảng 
lửa hừng hực di động, quân chặt rồi lùa vào đám mổi nhôn nháo 
trên sông nước, Nhiều chiếc thuyền gỗ cổng kểnh đã bắt lửa,_ 
chảy đùng đùig; Quần Nguyên đang cuông quít xô gạt, chữa 
cháy, thì từ trong màn khói lửa, hàng trăm chiên thuyển của 
'quân Trấn, từ các nhánh sông đã nhất loạt vùn vụt xông tới, 
giương» cờ, gióng trông; hò reo dũng mãnh như các đoàn đội 
quân tướng nhà trời. Trận đánh tiêu diệt của Trần Quôc Tuân 
bắt đầu diễn ra vào đúng giờ Ngọ ©, khi thủy triểu đã cạn rặc. 


Vị chủ soái chÌ huy toàn trận đánh đẫm máu vẫn cưỡi con 
ngựa bạch đứng .cao lồng lộng trên gò đât làng Trung Bản. Bên 
kia sông, trên đỉnh dấy Tràng Kênh hiểm trở, tướng Trần Quôc 
Bảo đứng dưới ngọn cờ mang hàng ctkữ lớn « Trần triểu hoàng 
tôn». Dưới sóng nước, các tướng Nguyễn Khoái, Đỗ Hành, 
Yêt Kiêu cùng thủy đội nhà Trần xung sát cực kỳ dữ dội cùng 
chiên thuyển giặc. Và từ phía sau thủy đội Nguyên triểu, từ 
thượng nguồn Bạch Đẳng, bỗng dội tiếp xuông ngay những hồi 
trông trận mỗi lúc một gần, như báo hiệu cho quân Nguyên biết - 
rằng con đường trở lui của chúng cũng không còn nữa, Và rồi, 
một đoàn chiên thuyển đông đặc từ phía ây cũng vùn vụt lao 
tới, dẫn đầu là bai chiệc thuyển rồng, tung bay hai lá cờ hiệu 
cực lớn : « Trần Triểu, thái thượng hoàng », « Trần triều, hoàng 
đề »›. Các vua nhà Trần cũng thân chinh dẫn thủy quân tham chiên, 


-Tình thê của 6 vạn quân Nguyên trên 6oo chiếc thuyển ngôn 
ngang giữa dòng Bạch Đẳng bị quây kín là hệt sức tuyệt vọng. 
Nhưng các tưởng giặc cùng đường vẫn cô gắng đôc thúc quân 
sỉ điên cuồng chông cự. Tướng Phàn Tiệp đem hệt sức bình 
sinh dẫn một đội thuyền nhích dẫn vào mạn bờ bên phải, tràn 
lên bộ, toan chiêm lây những ngọn núi Tràng Kênh, để từ trên 
cao mà tỗ trợ cho tướng Ô-ma Ba-tua kháng cự. Nhưng tướng 


I1. Khoảng 12 giờ trưa. 
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Trần Quốc Bảo đã cùng quân sĩ và dân bình nhà Trấn chiêm 
lĩnh địa vực có tầm không chê lợi hại này từ trước, xô ngay xuông 
đánh hầt quân Nguyên rá mé nước. Giữa trận hỗn clLiên một 
mũi tên cắm lút ngực vị tướng Trần triểu, và một mũi tên nữa 
cũng xuyên qua vai vị tướng Nguyên triểu. Trần Quôc Bảo lào 
đảo ngã xuông, trong khi Paàn Tiếp cũng đeo cả mũi tên nhảy 
đại xuồng sông. Nhưng quân Trần đã chia nhau, vừa nâng đỡ 
vị tướng của mình gượng dậy, vừa xông đến mé nước, dùng 
câu liêm móc ngay tướng giặc lên, trói nghiền, điệu đi. 

Ở' mạn bờ bên trái, quân Nguyên cũng cô tìm cách tràn lên 
bờ, mở đường tÂu thoát. Nhưng các tướng Phạm Nẹũ Lão và 
Dã Tượng đã dẫn quân sĩ phục sẵn ở khắp các cánh rừng, xông 
ra đánh bắt, tiêu diệt. 

Tướng Ô-ma Ba-tua vẫn cỗ gắng chỉ huy thủy đội ở giữa đòng, 
tìm hêt cách nông ra vùng cửa sông, chỗ đầu ghềnh đá. Nhưng, 
như một bức tường sắt, tướng Nguyễn Khcái chỉ huy đội thuyền 
bít đầu phểnh vẫn không cho một cl-iêc thuyền nào của đôi phương 
lọt qua, Giữa lúc ây, có tin cầp báo tơi thuyển của Ô-ma Ba-tua 
rằne, thuyển của tướng vạn hộ thủy quân Nguyên triểu là Trương 
Ngọc đã bị vây chặt, và tướng Trương Ngọc đã bị giết chết. 

Ô-ma Ba-tua cuông cuồng lo clo sô phận của mình, nhưng 
chưa tính được cách nào đào tâu cho nhiệm mầu, thì đã thây 
một chiếc thuyển mang cờ hiệu « Nội mình tự, Đỗ › dẫn hơn 
một chục chiên thuyển nữa, đánh cÍ.ẻ vào giữa thủy đội Nguyên 
triểu, lướt tới bên chiếc soái thuyển của Ô-ma Ba-tua. Tướng 
Đỗ Hành của nhà Trần vung gươm nhảy vọt lên cliềc soái thuyền 
đồ sộ, trone khi bàng trăm quân sĩ Trấn triểu cũng bám cả vào 
ha{ bên mạn thuyền trèo lên, đánh bật lũ quân hộ vệ cửa Ô-ma 
Ba-tua ngã như sung rụng xuông sông. 

Ô-ma Ba-tua tuôt kiêm giao chiến cùng tướng Đỗ Hành, được 
vài hiệp thì vướng phải dây thuyền ngã lăn kếnh, bị quân Trần 
xô tới, trói tròn như một con lợn.. Quân Trần sục vào khoang 
thuyển, túm ra được hai viên quan đang run như cấy sây. Đó là 
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Lý Thiên Hựu, quan văn thư đi theo thủy quân, và cả Si-rê-ghi, 
đại quý tộc thân thích của hoàng để Nguyên triểu Khu-bi-la, 
được phong đến tước vương để nhập vào quân ngũ viễn chính... 

Một viên quan áo thụng nữa cuồng cuồng nhảy ùm xuông 
sông, ngoi ngóp giữa dòng. Chợt nhận ra đó là tên. Việt gian 
Phạm Nhan — pháp sư lợi hại, chuyên bày trò phù thủy để giúp 
quân Nguyên mị dọa dân chúng — tướng Yêt Kiêu từ phía xa 
đã lao ngay xuông nước, biển ngay vào dưới mặt Sông, Phút 
chôc, Phạm Nhan đã bị ngay một bàn tay thép từ trong lòng nước 
thò ra, tứm chặt, lôi tuột vào bờ. 

Trận đánh tiêu diệt thủy đội Nguyên triểu kết thúc vào lúc 
trời chiều chạng vạng, cuôi giờ Dậu (, Hơn Ốoo chiên thuyền 
của giặc, bị vỡ đắm cháy chìm mẬt aoo chiềc, còn lại hơn 4oo 
chiếc, đều bị quân Trần bắt sạch. Mặt trời bẩm đỏ ngả về phía 
tây, hắt những tia nắng quái xuông dòng Bạch Đẳng đang triểu 
dâng trở lại, làm nghẹn ứ những đám xác giặc vật vờ, và đục 
ngầu máu giặc không trôi thoát ra biển được. 

Cbì có một dúm tàn quân lÂn lút trong rừng là lần được đường 
từ hỏa ngục Bạch Đẳng, cắm đầu cảm cổ chạy kịp về hành doanh 
_ cửa chủ soái Tô-gan và A-ru-gúc-tri, lúc này vừa tời Vạn Kiếp 
vào ngày 8-4-1288, đang trên đường. chuồn lên biên giới. Quân 
mã chạy bộ rút lui quá đông. Tô-gan phải lệnh cho tướng Sích- 
tua chia bớt quân đi theo ngã Chỉ Lăng ở phía tây, còn đại quận 
thì đi theo đường Lộc Bình, phía Đông. Tin toàn bộ thủy đội 
đã bị hăm ở Bạch Đẳng bay về, đang khiến tât thầy tướng sĩ 
Nguyên triểu xanh mắt, vã mồ hôi, thì lại đã thầy tướng Sích- 
tua lộn trở lại, báo tin ngả đường Chỉ Lăng phía Tây đã bị quân 
Trần chẹn cứng. l 

Tô-gan và A-gu-rúc-tri vội vã sai A-ba-tri đem quân mở đường 
tháo chạy thật gầp qua ải Nội Bàng ngay. Nhưng quân Trần 
cũng đã xuât hiện ở Nội Bàng, đánh phủ đầu một đòn trời $iáng 
vào đạo quân hắt đầu hoảng loạn. Thoát được khỏi Nội Bàng, 





i. Khoảng 6 giờ chiếu. 
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bọn thám tử vừa được tưng đi dò đường đã hộc tôc trờ về, loan 
ngay tin dữ : ba chục vạn quân Trần đang dàn ra trên một trăm 
. dăm biên giới để chờ quân Nguyên, và đâu đâu cũng thây nhan 
nhẳn những hỗ đào để bẫy ngựa ! Hoảng loạn đến cùng cực, 
hình ảnh các tướng Ô-ma Ba-tua, Phàn Tiêp vừa bị bắt lần này, 
các tướng Xô-ghê-tu, Lý Hằng bị giết lần trước cứ chập chờn 
biện ra trước mất Tô-gan và A-gu-rúc-tri. Các chủ soái quân 
Nguyên cuồng cuống hạ lệnh tìm đường tắt, vòng xa mãi ra tới 
. huyện Đan Ba # để tránh quân Trần mà vượt biên giới lộn về. 

Nhưng trước những tâm lưới đã đăng sẵn của Tiết chế Trần 
Quốc Tuần, cuỗi cùng, lại cũng chỉ còn một đứm quân tướng 
Nguyên triểu lần được tới đích. Trong số vạn vạn kể bỏ mạng 
ở biên giới, có cả mÃnh tướng tiên phong A-ba-tri. Ba mũi tên 
độc đã xuyên qua tầm thần từng nở nang mang khoác cliêc áo 
vinh đự của hoàng để Khu-bi-lai ban cho ngày nào, khiên cho 
đầu, cổ và đùi của viên tướng viễn chỉnh đều sưng to lên, không 
tài nào cứu chữa nổi được nữa Í 


.> 


Ngày 27 tháng Tư năm z288, hai mươi ngày sau trận đại thẳng 
Bạch Đẳng, các vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, cùng 
Quốc công Tiệt chế Trấn Quốc Tuân và triểu đình, quân đội, 
trở về Thăng Long. Kinh thành đã bị giặc Nguyên đột phá tan 
hoang, thượng hoàng và hoàng đẻ phải ở tạm trong những chiệc 
nhà lá dựng gầp lại để đón những người chiên thắng trờ về. 


Trong gian nhà đạm bạc, vua Trần Nhân Tông cắm cúi sửa 
lại bài thơ ứng tác mười hôm trước, đem trình thượng hoàng 
Trần Thánh Tông. Bài thơ ầy, làm vào lúc mà các vua nhà Trần 
trên đường về Thăng Long, ghé qua khu lăng mộ của tổ tiên 
để làm lễ báo tiệp. Bọn tội phạm Ô-ma Ba-tua lộc nhốc một dây, 





1, Miền huyện Đơn Kỷ, giáp Quảng Ninh. 
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bị đòng đến chính nơi mà hơn một tháng trước, chúng đã man 
rợ đào phá bừa bãi. Nhìn lã tù bính run rây quì trước lăng mộ 
hoàng đề Trần Thái Tông, vua Nhân Tông bỗng thây bừng bừng 
một xúc động khó tả. Chợt nhận ra con ngựa đá tạc trước mỘ 
vị hoàng đê anh hùng, cả bồn vó đều lâm bùn như vừa theo anh 
linh tiên tổ cùng ra trận với con cháu trở về, một tứ thơ bỗng 
lóc lên trong óc vua Nhân Tông. 


Phải, đầt nước này, ngay cả đên gỗ đá cũng đều cùng toàn dân 
tham gia đánh giặc, vào tẦt cẢ mọi lần mà lũ người ngoại bang 
nuôi mộng bành trướng lần mò tới đây. Để cho non sông này vẫn 
cứ muôn thuở trường tổn như chiếc Âu vàng bển vững. Bài thơ 
mang ý tứ hào hùng mà chắc nịch Äy đã gọt rña xong, và thượng 
hoàng Thánh Tông hài lòng đón lây, đọc qua, rổi cầt giọng 
ngâm ngợi : 

— ‹ Xã tắc hai phen chồn ngựa đá 
Non sỗng muôn thuỷ uững âu vàng ta, 
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Chương kết thúc 


Ở thành Ha-ma-đan thuộc nước Ï-ran xa xôi, có một người 
mà khắp cả vùng Hắc Hải, Hồng Hải và Địa Trung Hải, không 
ai không biết tiếng, Đó là nhà bác học Ra-sít-út Đin, vừa 42 tuổi 
kbi nỗ ra trận đánh khừng khiếp trên sông Bạch Đẳng. Nhà bác 
học người I-ran nổi danh đọc nhiều hiểu rộng, nhờ có một thư 
viện xây trên tuyên đường buôn bán đẩy bí Ẩn giữa phương 
Đông và phương Tây qua sa mạc Trung Á lúc bẩy giờ. Những 
khách thương, nhữag nhà du lịch, nhà truyền giáo, qua lại trên 
tuyên đường phủ đẩy huyền thoại ây; sau cuộc hành trình nghìn 
vạn đặm đường trường, khuôn mặt hẳn sâu những nét nhăn 
mệt mỏi, nhưng cặp mắt thì long lanh sáng quắc, lại ghé vào thư 
viện của Ra-sít-út Đin, kề cho nhà bác học nghe không biết bao 
nhiêu là chuyện lạ phương xa... 

Ít lâu nay, nhà bác học nước l-ran thường thầy những người 
đền thăm mình đều trầm trồ nói đến một nước ở mãi tít xa ngoài 
biển Đông, có tên là + Kiao-tra », « Kieo-trơ », hay một cách gọi 
gì đó, na ná như thê Ê, Đât nước xa xôi ây, xưa nay chưa từng 
mây ai biết, thê mà giờ đây, đang làm kinh ngạc mọi người, bởi 
đã ba lần liền, đánh bại tât cả các đạo quâ› không lỗ hung hân 

Ngưưện , : 


..— 


I1, Phiên âm của tên gọi se Giao Chỉ › đọc theo tiềng Bắc Kinh. 
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Của các hoàng đề Nguyên Mông oai danh trùm thiên hạ | Ra- 
sítút Địn đang cặm cụi soạn thảo pho sách lớn về thời đại của 
mình, mang tên là «Già-mi-an Ta-oa-rit» ®, lây làm lạ lùng 
và hứng thú hệt sức, trước sự kiện kỳ diệu ÂY. Cô gắng tập hợp, 
gạn lọc những điểu ngử.e ngóng được, ông bắt đầu ghi chép vào 
bộ sách của mình : 

« Nước đó có nhiễu uùng khó đi lại uà nhiều rừng cây. 

„ Nước đó có quôc vương riêng và không thần phục hoàng đè 
Nguyên Mộng ›. 


Nhà bác học không hài lòng khi thây kiền thức thu thập được 
về nước « Kieo-trơ » kỳ điệu lại chỉ có vẻn vẹn như vậy. Nhưng 
ông vẫn chỉ có thể viết tiếp : 


« Tô-gan là con trai của hoàng đề Nguyên Mông. Tô-gan đem 
quân 0ào nước đó, chiềm lẫy các thành thị gần biển uà thông trị, 
ở đó được khoảng một tuần lễ. Nhưng bỗng nhiên, từ biển, từ rừng. 
từ núi, xuất hiện những đội quân của nước đó đánh tan đạo quân 
cña Tôâ-gan đang mới mê tướp bác ».. 


Thê là ở phương Tây — ở thê giới mà trước thảm hội bành 
trướng của các hoàng đề Nguyên Mông, người ta chỉ còn biệt 
cầu nguyện «xin Chúa cứu vớt chúng con khỏi cơn thịnh nộ 
Mông Cô » — bây giờ, đùừ chỉ là rât sơ sài, nhưng loài người lại 
biêt được về một đât nước, đang ở vào thê hiểm nghèo sát nách 
đề chê Nguyên Mông khổng lồ, đã chặn đứng được làn sóng 
bành trướng của triểu đình hoàng đề Khu-bi-lai f 

Các nước phương Đông — những nước mà Khu-bi-lai dòm 
đỏ, tiếp xúc, hăm dọa — càng biệt rõ hơn về thành công của nước 
Đại Việt : không nao núng ngay cả trước những trận tân công 
đại qui mô của Nguyên triểu ! Khu-bi-lai gần như phát điên 
trước tình bình đó. Tham vọng bành trướng vẫn ngùn ngụt 
bôc cao, lại không thẻ để uy tín và sức mạnh Nguyên triểu bị 


—_— 


I1. Có nghĩa là s Tập sử biên niên », 





128 


thương tốn, ngay sau khi đại bại lần thứ ba ở Đại Việt, mật sạch : 


thủy đội ở Bạch Đẳng, Khu-bi-lai lại-cay cú xuông lệnh cô hết 
sức xây dựng tiếp ngay một thủy đội mới. 

Nhưng đù sao thì cũng vẫn cứ phải tạm để Đại Việt đây. 
Hoàng đề Nguyên triểu nhằm vào nước Qua-oa ( để ra oai, 
và thử lại kuả năng của đề chế. Tướng Y-zơ-mi-sơ, vừa chết 


hụt ở Đại Việt trở về, nhưng vì đã mây lần quen theo thủy quân. 


đi đánh Chiêm Thành năm 1283, đánh Đại Việt năm 1288, nên 
lại được gọi ra vào năm 1289, để cùng các tướng Cao Hưng, 
Sử Bật, chỉ huy thủỷ đội, làm cuộc viễn chính Qua-oa để gắng 
gỏi lập công; rửa mặt cho chính mình và cho hoàng đê thiên triểu. 

Nhưng từ Trung Hoa đên Qua-oa là cả một vùng biển Đông 
mênh mông diệu vợi. Cả Khu-bi-lai lẫn Y-gơ-mi-sơ, tuy hết sức 
khích lệ lẫn nhau, nhưng đều thừa biết rằng, nêu không có một 
căn cứ ở quãng giữa — như Đại Việt hoặc Chiêm Taành — 
để làm bàn đạp tân cônz, thì nzay một việc đến được Qua-oa 
cũng là rât khó khăn. Tuy vậy, không còn cách nào khác là liều 
mạng, phiêu lưu như đã nhiều lần rồi. 

Quả nhiên, thủy đội viễn chinh Nguyên triểu đã phải lênh đênh 
vât và hàng năm mới tới được Qua-oa, để rồi vừa lảo đảo đặt 
chân lên bờ, thì đã bị người Qua-oa đánh cho tơi tả, phải tháo 
chạy trở về, vào năm r293, và mặc dù tháo chạy rât nhanh mà 
cũng phải mât đến 68 ngày lưu lạc trên biển cả mới về được tới 
nơi xuât phát của tham vọng bành trướng. 

-Tình thê ngao ngán ây khiên cho Khu-bi-lai lỗng lộn như hóa 
dại. Chưa phá được hòn đá tảng Đại Việt mà Nguyên triểu vẫn 
nbât quyết mệnh danh là đã: An Nam, chưa nhỗ được cái gai 
.Trản Quôc Tuân mà từ dân dã đến triểu đình nhà Nguyên đểu 
gờm tên, chỉ gọi theo tước hiệu là Hưng Đạo Vương, thì hoàng 
đề Nguyên triểu còn ăn nạủ chưa yên. Nhưng đât đai phương 
Nam vẫn làm cho kẻ cầm đầu Nguyên triểu thèm rỏ rãi. Chính 


` 


i. Tức là đảo Gia-va, In-đô-nê-xi-a. 
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vì vậy mà khi nầy nòi ra viên-đại tướng Hán gian Lưu Quốc 
Kiệt, đề xứng đáng với danh hiệu Mông Cô là Ba-tua,— Dũng 
sĩ =—= hân hạnh được Khu-bi-lai ban cho, đã tâu bày với heàng đê 
Nguyên triểu rằng ; « Qưa-oa là uật ở đầu ngón tay, An Nam là 
uật nằm trong bàn tay. Thần xử uì bệ hạ mà chiêm lấy », tuì được 
lời như cời tâm lòn,, Ka2u-bi-lai bèn truyển n:ay cho sử quan 
ghi chép lại điều đó, và cả lời lẽ sau đây của mình, cho sáng rõ 
ý nguyện của hoàng để chí to và triểu thần sung huyết : 

— Việc đó như: ngứa trong tìm, không phải gãi mà đền được. 
Lừi khanh thật hợp ÿ ta ! 

Tuy .nhiên, chuyền được từ ý tứ đến hành động, rõ ràng 
là k:ông đơn giản. Hêt tuyên quân lại tích lươn;, hêt sắm nzựa 
lại đóng thuyển, năm này qua năm khác, hoàng đê. Nguyên triểu 
vẫn chưa thể làm được ngay cho trái tím mình khỏi ngứa. Ngoại 
trừ mây kẻ hung hăng như Lưu Quôc Kiệt thì bât cứ ai cũng 
thây nzại ngẩn khi lại phải gây chuyện đựng độ với nước lắng 
giếng phương Nam, vốn tât sẵn một thử sảa plâm cũng hệt 
như đât nước ây, là những trái hồ tiêu. Vị cay của những trận 
đánh như Bạch Đẳng; vẫn còn đang rát bỏng cả lưỡi : 


« Lính già từng trải mùi chỉnh chiền 
Nghe nói Nam chỉnh, ù mặt mày °, 


đây là lời thơ của người Đại Việt là Nguyễn Trung Ngạn, ngâm 
vịnh thật chính xác về các chiên binh Nguyên triểu lúc bây giờ. 
Còn Tô-gan, hoàng tử chủ soái của hai cuộc viễn chính « Trân 
Nam» thảm bại, thì, vừa nghe tin hắn đã dẫn xác trở về cùng 
đám tàn quân, Khu-bi-lai — trong một cơn điên giận ghê người | 
— lập tức xuông lệnh đày biệt xứ ngay, và suôt đời không cho 
gă2 mặt nữa, Hoàng đê Nguyên triểu càng ngán ngâm, khi vào 
năm 1293, được quần thần lén cho xem bài thơ của chíno sứ giả 
Nguyên triểu — Lễ bộ lang trung Trần Pau — vừa đượ: cử sang 
Đại Việt trờ về : 

«Trồng bóng giáo mác, lòng cay đắng 

Nghe tiềng trông đồng, tóc bạc phơ 
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May được trở uẻ thân còn khỏe 
Giật mình kinh sợ mộng năm xưa Í: 


Ở nước Đại Việt, vào tháng Bảy năm 13oo, chiệc thuyền rốn~ 
cửa vua Trần N'ân Tông rời kinh thành Thăng Long, lặng lẽ 
chèo nhanh về hướng Vạn Kiệp. Vị vua trể tuổi anh tùng của 
hai lấn đánh bại giặc Nguyên năm 1285 và năm 1288, nôi c¡í 
ông nội Trần Taái Tông — vị vua anh hùng của lần đuổi giặc 
đầu tiên năm 128 — bây giờ đã thay vua cha — Trấn Thánh 
Tông đã từ trần hai năm sau khi dự trận Bạ:ch Đẳng — để lên 
ngôi thượng boàng, nhường chức hoàn; đê cho vua Trần Anh 
Tông, thuộc thể hệ thứ tư của dòng họ nhà Trần nắm giữ việc 
nước. Nghe tin Thượng Quôc Công, Hưng Đạo Đại vương Trần 
Quöc Tuân lâm bệnh nặng ở phủ đệ Vạn Kiệp, thượng hoàng 
Nhân Tông vội vã lên đường về thăm n:ay. 


Trần Quôc Tuân với công trạnz hàng đầu tronsg việc đánh bại 
giặc Nguyên, từ tước vương thê tận, đã vinh dự được tiên phong 
tước đại vươag, và từ chỗ giữ chức quôc công, đã được gif 
`phong chức thượng quốc công ngay từ năm 128 — một năm 
sau khi đánh trận Bạch Đảng lừng lẫy khắp xa gắn. Tnượng 
hoàng Thánh Tông, ngay sau k1 còn ở đời, cũng đã thân làm 
bài văn bia dựng ở ngôi đến thờ sônz Trần Quôc Tuân. Tượng 
cửa vị anh hùng cũng được tạc để mọi người cliêm ngưỡng, 
'và công tích paá giặc thì được ghi chép vào bộ s Trung hưng 
thực lục» của triểu đình nhà Trần. 

Vinh dự đã lên đên tột đỉnh, nhưng vị tướng anh lùng khôag 
phút giây nào thỏa mãn n¿ồi nhầm nhấp đanh vị. Với niên kỷ 
đã vào tuổi bảy mươi, mái tóc bạc trắng như cước của Trấn 
Quôc Tuần vẫn không nghỉ lại ở kinh thành Tuăng Long hoa 
lệ — được nhanh chóng xây dựng lại sau chiên thắng — mà vẫn 
về trần trị cẩn mẫn đêm ngày trên địa bàn chiên lược ở vùng 
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Đông Bắc đầt nước. Trần Quốc Tuân biết rằng bọn người bành 
trưởng từ phương Bắc không thả chịn khoanh tay ngồi nhìn nước 
Đạt Việt yên hưởng thái bình uà dựng xây thịnh uượng. CLinh 
vì vậy mà vị lão tướng rất lây làm tâm đắc, khi được nghe kể 
lại câu chuyện thượng hoàng Thánh Tông phủ dụ các quan tướng 
ở triểu đình — có chiều bât bình khi thầy sự khen thưởng của 
vua Trần phần nào đạm bạc sau chiên thẳng. Thật đúng là lời 
lề của một nhà chính trị uyên thâm mà nhân hậu : 

— Các ngươi quả biệt chắc là giặc phương Bắc nhất định 
không dám sang xâm lần nữa thì hãy nói rõ cho trầm biết, để dù - 
có thăng lên đền cực phẩm, trẫm cũng chẳng tiệc. Nhưng nêu 
không phải như thê mà đã vội thưởng hậu, nhỡ ra giặc phương 
Bắc lại sang, mà các ngươi lại lập được công nữa, thì trẤm lây 
gì mà thưởng để còn khuyên khích thiên hạ ? 

Cái tính thần sẵn sàng phòng bị ứng chiên chông lại những 
_ kể hằng ôm hoài mộng bành trướng và xâm lược ở sát nách như 
thể, bây giờ lại truyền đến cho thượng hoàng Nhân Tông, khi 
vừa cẩm tay vần an vị lão tướng trên giường bệnh, đã đăm đăm 
nhĩn tận mắt để hỏi ngay : 

— Nêu chẳng may mà chết đi, giặc phương Bắc lại xâm lần, 
thì kê sách sẽ như thê nào ? 

Trần Quộc Tuân không hể ngỡ ngàng trước câu hỏi thẳng 
thắn mà gắp gáp đó. Từ lâu, ông đã suy nghĩ, đã nghiền ngẫm, 
để có thể nhanh chóng trả lời một câu hỏi lớn như thê này. Phút 
chôe, trong bộ óc mẫn tiệp của vị tướng thiên tài, vụt sông dậy 
tầt cả những điểu đã thây, đã nghe, đã nghĩ, đã làm, suôt mây 
chục năm qua... 

— Ta sinh ra gặp buổi nhiễu nhương... — Tấn quôc Tuân 
vẫn nhớ đã có lẩn nói như thê về nlững năm tháng sôi động 
của đời mình. Kẻ thù hung bạo tạo nguyên nhân chủ yêu cho 
tình trạng ây là hoàng để Khu-bi-lai và cái triểu đình gà tham 
vọng xâu xa của y. Đôi với bọn chuyên bành trướng xấm lược 
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nước ngoài đồ — «1a từng đèn bữa quên ăn, nửa đêm vỗ 
gỗi, nước mắt giàn giụa, lòng dạ như dẩn, uẫn căm giận muỗn ăn 
thịt nằm da, nhai gan uông máu quân giặc. Dẫu trăm thân :a phơi 
ở đồng nội, dẫu nghìn xác ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin 
làm » — Trần Quỗc Tuần cũng nhớ rằng, mình đã có lẩn thốt 
ra những lời tâm huyệt cháy bỏng như vậy. 


Khu-bi-lai giờ đây đã chết. Đôi thủ chủ yêu của Trần Quốc 
Tuân vừa lìa đời vào năm 1294, khiên cho cuộc viễn chính Đại 
Việt một lần nữa mà y dầy công chuân bị và giao cho tướng Lưu 
Quốc Kiệt thực hiện, cuồi cùng đã không thê tiên hành được. 
Ôm theo trận đòn đau sau những thât bại xâm lược Đại Việt, 
Khu-bi-lai còn để lại cả một cảnh triểu chính tôi bời : phe phái 
tranh giành, quyển lực phân hóa, thể chế hủ bại, chẳng chóng 
thì chẩy, vâp phải sự phản kháng của người dân Trung Hoa, 
cơ đồ nhà Nguyên tât không tránh khỏi tiêu vong. Nhưng những 
kẻ kề thừa Khu-bi-lai uà ý đổ của y thì uẫn còn đó. Trần Quôc 
Tuần biết chắc chắn rằng, đôi với bọn người này, fỉt thầy dân 
nước Đại Việt đểu cùng một ý chí căm thừ như chính ông. 
Những tiêng hò reo «sát Thát» mỗi khi xung trận lại rển vang 
đât trời của nghìn vạn quân dân Đại Việt, những con chữ «sát 
Thát » sắc nét trên bao cánh tay quân sĩ mà Trần Quôc Tuân đã 
từng bao lần trông thây — tật cả đã chứng tỏ rõ ràng điểu đó. 
Kẻ thù bành trướng và xâm lược, chắc chắn sẽ vâp p¬ải tiở lực 
rât lớn từ ý chí của toàn Đại Việt như thể, như đã nhiều lần 
diễn ra trong lịch sử oai hùng của dân tộc. 

Trần Quốc Tuân thon¿ thả nhắc lại cho vua Trấn nyne việc 
ba trăm năm trước, tướng Lê Hoàn cả phá giặc xâm lược; việc 
hai trăm năm trước, tướng Lý Thường Kiệt đánh bại lũ 
cướp nước; và điểm đạm nói gọn cho nhà vua thây ra cái lẽ 
thắng giặc: 

— Đời Đinh Lê, dùng được người hiển tài, phương Ñam 
đương mạnh, phương Bắc đương suy, trên dưới đồng tâm, 
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lòng dân không ly tán... Vua Lý đựng nghiệp, quân Tông xâm 
lần địa giới, lúc ây dùng Lý Tnường Kiệt đánh Ktâm Liêm đền 
tận Mai Lĩnh ®, đầy là có thê lực mạni:... 

Sử quan đi theo vua Trần đã cần thận ghi lây nhữag ý kiên 
cửa vị lão tướng. Trần Quôc Tuân cũng yên lòng kai thây mình 
đã nói ra được mây điều hằng nung nâu từ những sự việc quá 
khứ. Đên những việc vừa xảy ra, và cũng là để trả lời cho 
chính câu hỏi cửa Trần N;ân Tông về kế sách đánh giặc sắp tới, 
vị lão tướng (rầm ngâm một lúc lâu, tối hạ giọng nói rành rễ : 


— Vua tôi đồng tâm, anh em hòa thuận, cả nước ra sức † 


Nhận thầy ta tiếng đó đã đủ gói ghkém chủ kiên của mình, 
nhưng vị lão tướng vẫn nói thêm : 

— Phải thu hút được binh sĩ như cha con một nhà thì mới có 
thể dùng được. Vả lại, phải nới sức dân, làm kê rễ gỗc sâu vững, 
ây là thượng sách giữ nước... 

Thây vị lão tướng có ý mệt vì đã nói nhiều, Vua Trần Nhân 
Tông tạm rời giường bệnh, lui ra phía ngoài. Người cảm đầu 
triểu đình nhà Trần, thông minh và anh hùng, đã hiểu và sẽ còn 
hiểu được nhiều điều, từ những kiền giải lớn lao và sâu sắc cửa 
Trần Quôc Tuân. ' 


Trong khi đé, vị lão tướng khẽ nhắm mắt nằm yên, nhưng 
vẫn không ngừng suy nghĩ. Ông biểu rằng nhữnz lời nói hằm 
súc đúc kêt từ cả một đời làm tướag đánh giặc của mình, sẽ được 
thực hiện. Bởi ngay từ khí mới thẳng giặc lẩn thứ ba, còn phải 
ở tạm trong lều cỏ, nhưng các vua nhà Trần đã hạ lệnh đại xá 
thiên hạ, miễn toàn phần tô dị:h cho nhữn; nơi bị giặc tàn phá. 
Rồi đó, có kệ sách giỏi gian chăm lo cl:o đân cho nước, triểu 
đình nhà Trẩn đã nào là cùng cô đê điều, mở mang điển trang, 
. tộng xây thương cản2, lậy thêm trường học... giúp dần dân nước 


1. Tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông (Trung Quỏc) khi ây bị phong kiên 
nhà Tổng sử dụng làm căn cứ trực tiệp chuẩn bị xâm lược nước Việt, 
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ngày càng thêm mạnh giàu. Những đội «phụ tử chỉ binh › 
từ chỗ chỉ riêng có tướng quân Phạm Ngũ Lão ciăm lo đựng 
xây, đã ngày càna tÈÂ7 nhiều trong quân ngữ, tướng sĩ một lòng 
một dạ, (lúc trận mạc thì cùng nhau sông chết, lúc ở nhà thì 
cùng nhau vưi cười» — như lời yêu cầu của Trần Quôc Tuân. 
Tỉnh thần phân chẩn sau ni:ữnz vũ công to lớn thắng giặc, nhờ 
thê mà ngày cànz bô: cao khắp non sông Đại Việt, tạo thành cái 
«hào khí Đôn A›» ?) mà ai ai cũng cảm thụ được. 

Chính là với hào khí ầy mà, kai sứ giả của Khu-bi-lai được 
cử sany Đại Việt, Trần Quôc Tuân chỉ cẩn cho dàn bày binh khí 
và nổi hiệu trông đồng đón tiếp, cũng đủ làm cho kẻ quen hồng 
. hách ở thê thiêp triểu ngang ngược, phải sợ hải đền bạc cả tóc 
mà trở về ! 

Cũng chính với hào khí ây mà, cả những người xuât thân 
tầm thường như Nguyễn Đại Phạp, được giao trọng trách đi sứ 
sang Nguyên triểu, cũng có thể đường hoàng xử sự, làm cho kể 
thù phải cúi mặt. Trần Quốc Tuân rât kài lòng, ngữ.e kể lại việc 
Đại Pnạp khi ối sứ tới Ngạc C::âu, thây trong hàng quan chức 
Nguyên triểu nzồi chờ ở sảnh đường, có cả tên «An Nam quốc 
vương » lưu vong Trần Í‹h Tắc, đã làm n;ơ không tLèm chào 
hỏi; và khi bị Ích Tắc khiêu khích nói- kháy : « Có phải anh là 
kẻ trước kia giữ chân biên chép số sách ở nhà anh cm ta là Chiêu 
Đạo vương không ?», t:ì đã lập tức trả lời : 

— Thẻ sự đổi thay. Tôi vôn là thư nhỉ ở nhà Chiêu Đạo vương. 
nhưng nay là sứ giả. Còn ngài tì xưa là con vua, nay lại là kể . 
hàng giặc ! 

Trần Quôc Tuần cảm thầy yên lòng, khi nhận ra rằng, đâầt 
nước càng n„ày càng xuât hiện nhiễu người tài giỏi như thể. 
Trong số họ, có nsười còn rât trẻ, như Đoàn Nhữ Hài « miệng 
còn hơi sữa » — theo lời mây kẻ thủ cựu đã làm thơ báng bỗ 
“ Đội quân thần thiềt với nhau như cha con. 
2a. Chữ Hán, Đóng và 4 ghép lại, thành Trần. 
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— nhưng lại tỏ ra có bắn linh và văn tài xuầt sắc, Vị lão tưởng 
càng cảm thầy yên lòng, khi còn nhận ra rằng, chính mình đã. 
sớm lưu tâm đên việc rèn tạo nhữag nhân tài như thê, chẳng 
quản ngại tuổi tác và địa vị cách biệt của mình, cũng như chẳng 
nể hà đền thân phận vỏn di của họ. Chính nhờ thê mà giờ đây, 
khi sắp rời bỏ cuộc đời, cả một loạt những gia nô, gia tướng, 
môn khách của ông — những Pnạm Ngũ Lão, Vêt Kiêu, Dã 
Tượng, Nguyễn Chê Nghĩa, Nguyễn Địa Lô, Trần Thì Kiên, 
Trương Hán Siêu, Phạm Lâm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, 
Nguyễn Thẻ Trực... — sang hèn đủ loại, nhưng đều đã qua tay 
ông để mà trở thành rường cột văn quan võ tướag cửa triểu 
đình. Họ sẽ là những người kê tục ý chí và tài nănz của ônz để 
cùng chung lo việc nước. Và một khi giặc Bắc lại sans xâm lân, 
thì chính họ cũng sẽ là người đứng ra thay ông gánh vác công 
cuộc kháng chiên, đánh bại kẻ thù. 

Naoài việc để lại những con người và tài năng như thê, Trần 
Quồc Tuần còn cảm thây yên lòng, khi kiểm nhận những công 
trình suy tư trí tuệ mà ông để lại cho hậu thê, cũng thây đó là 
việc đáng kê. « Binh gia diệu lý yêu lược * là công trình giảng tập 
võ nghệ cho các tỳ tướng. « Vạn kiếp tông bí truyền thư › là binh 
thư giành cho các đầu óc chiên lược. Những kinh nghiệm từ 
cuộc sông cổ kim cũng đã được tập hợp trong sách « Kính sử 
hỗ ký ›. Đây là di sản tỉnh thần mà xây khi lại có giặc, chắc chắn 
sẽ có tác dụng không nhỏ. 


Cuôi cùng, vị lão tướng cân trọng nghĩ rằnz đã đên lú: có thê 
tính toán đến chút ít việc riêng cửa mình. Nạn bànn trướng một 
khi từ phương Bắc kéo tới, sẽ nhât định bị chặn đứng, nhưng 
cuộc đụng độ chắc chắn sẽ khốc liệt. Gửi thân xác vào lòng đât 
Đông Bác địa đầu non sông này, vôn là ý nguyện của ông. Nhưng 
một khi Vạn Kiềp lại trở thành chiên trường, kẻ thù hung bạo 
rằt có thể sẽ lại hành động như tên hung tướng Ô-ma Ba-tua 
mùa xuân năm 1288, đào phá cả lăng mộ người đã chết để man rợ 
trả thù. Vậy thì phải có cách đẻ, ngay cả mục đích đó, kẻ thù 
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cũng không thể đạt được. Cho gọi Hưng Vũ vương Trần Quốc 
Nghiễn — người con trai đã được công nhận thay cha làm Khai 
Quôc công — Trần Quôc Tuân khẽ đặn dò ; 


— Ta chết rồi thì nhât định phải đem hỏa táng. Hãy lây một 
chiếc ông tròn nhỏ để đựng xương tro mà bí mật chôn xuông 
vườn An Lạc, rồi san đất trồng cây như cũ, không cko một ai 
biêt chỗ clôn cả... 


Trần Quỗc Nghiễn kính cẦn cúi đẩu nhận di chúc của cha 
già, và thầy Trần Quôc Tuần dường như mỉm cười toại nguyện. 
Vị lão tướng rÂt ham thích thơ văn, đặc biệt tâm đắc với thi phầm 
nỗi tiêng của Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải — người 
cộng sự thân thiềt của ông trong mây cuộc đánh giặc, nhưng 
chẳng được thọ lâu sau khi thắng thù, đã từ trần trước ông 6 
năm rồi, cùng lúc với Khu-bi-lai bên Nguyên triểu. Nhưng dù 
lao thì bài thơ cảm tác ngay sau khi đại thẳng Khu-bi-lai lần 
thứ hai của Trần Quang Khải cũng là một thi phẩm bât hủ, nhất 
là câu cuôi cùng. Và Trần Quôc Tuân rạng rỡ khuôn mặt đẹp 
lồng lộng, nhắm mắt đọc thẩm trong óc câu thơ hẳng ưa thích đó: 


— tNon nước này muôn thu... ? 


XII — rp;8 
HOÀNG LÊ 
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